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BẢN TỔNG HỢP, GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý 

HỒ SƠ DỰ ÁN LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY (SỬA ĐỔI)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại công văn số 1562/VPCP-PL ngày 29/02/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc giao Bộ Công an chủ trì soạn thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Bộ Công an đã soạn thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), gửi lấy ý kiến tham gia của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công an các đơn vị, địa phương.
Đến ngày 19/6/2020, Bộ Công an đã nhận được ý kiến của:

- 15 Bộ, cơ quan ngang bộ: Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bộ Ngoại giao, Bộ Tài Chính, Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Công thương, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và đào tạo, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
- 75 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công an các đơn vị, địa phương, có nhiều UBND tỉnh ủy quyền cho Công an tỉnh tham gia ý kiến. Trong đó có 29 đơn vị hoàn toàn nhất trí, 44 đơn vị có ý kiến tham gia.
- 15 đơn vị thuộc Bộ Công an. Trong đó có 03 đơn vị hoàn toàn nhất trí, 12 đơn vị tham gia vào Hồ sơ dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).
- Về cơ bản các ý kiến tham gia đều nhất trí với bố cục, nội dung của dự thảo Tờ trình và dự thảo Luật, các ý kiến chủ yếu tham gia góp ý về câu từ trong từng điều Luật, Bộ Công an đã nghiên cứu và tiếp thu có chọn lọc để hoàn thiện dự thảo Luật.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Bộ Công an tổng hợp và báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý Hồ sơ dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) như sau:

	STT
	DỰ THẢO LUẬT
	NỘI DUNG GÓP Ý
	NỘI DUNG

GIẢI TRÌNH TIẾP THU

	1 
	Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)
	Cục Đối ngoại, Bộ Công an: Sửa lại thành "Luật Phòng, chống và kiểm soát ma túy" do tên gọi hiện nay chưa bao hàm được nội dung Chương III - Kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy và để phù hợp với Công ước thống nhất về các chất ma túy năm 1961 (sửa đổi 1972).
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến là để phòng ngừa việc vi phạm pháp luật về ma túy

	2 
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; cai nghiện; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma túy; hợp tác quốc tế và quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy.
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: đề nghị bổ sung từ “tiền chất” sau cụm từ “kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy”. Lý do nội dung dự thảo Luật quy định kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến tiền chất, đồng thời Khoản 1, Điều 3 chất ma túy không bao gồm tiền chất.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì tại Khoản 11 Điều 3 đã giải thích rõ hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy

	3 
	
	Bộ Y tế: Điều 1 và Điều 2 đề nghị sửa lại các đối tượng có trách nhiệm phòng, chống ma túy cho thống nhất: “…trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma túy”
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo

	4 
	
	Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an:

trong dự thảo có bổ sung cụm từ “hợp tác quốc tế và quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy”. Trong lý luận quản lý nhà nước về an ninh, trật tự nói chung và phòng, chống ma túy nói riêng đã bao hàm nội dung hợp tác quốc tế. Do đó, mặc dù dự thảo có một chương riêng quy định về hợp tác quốc tế, nhưng dự thảo không cần thiết nêu trong nội dung điều này. Do đó dự thảo chỉ cần bổ sung “quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy” là đủ
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì hoạt động phòng, chống ma túy nói chung và đấu tranh với tội phạm ma túy nói riêng mang tính quốc tế nên cần phải nhấn mạnh nội dung hợp tác quốc tế

	5 
	
	Cục Kỹ thuật nghiệp vụ BCA: bổ sung vấn đề cai nghiện ma túy “… quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; cai nghiện ma túy; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma túy; hợp tác quốc tế và quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy.”
	Tiếp thu vì viết rõ như vậy để đủ nghĩa hơn.

	6 
	
	UBND và Công an TP Hải Phòng: đề nghị sửa “Luật này quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; người nghiện chất ma túy; điều trị nghiện chất ma túy...”
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì nội dung của dự thảo đã bao hàm nội dung đầy đủ

	7 
	Điều 2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống ma túy.
	Công an tỉnh Nghệ An: Đề nghị bổ sung “gia đình” vào đối tượng áp dụng vì trong công tác phòng, chống ma túy, nhất là công tác cai nghiện thì không thể thiếu vai trò của gia đình trong quản lý, giáo dục, động viên, khích lệ tinh thần người nghiện ma túy.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì quy định như trong dự thảo là đầy đủ

	8 
	Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Chất ma túy là các chất gây nghiện, chất hướng thần được quy định trong các danh mục do Chính phủ ban hành.

2. Chất gây nghiện là chất kích thích hoặc ức chế thần kinh, dễ gây tình trạng nghiện đối với người sử dụng.

3. Chất hướng thần là chất kích thích, ức chế thần kinh hoặc gây ảo giác, nếu sử dụng nhiều lần có thể dẫn tới tình trạng nghiện đối với người sử dụng.

4. Tiền chất là các hóa chất cần thiết trong quá trình điều chế, sản xuất chất ma túy, được quy định trong danh mục do Chính phủ ban hành.

5. Thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất là các loại thuốc chữa bệnh được quy định trong các danh mục do Bộ Y tế ban hành, có chứa các chất quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này.

6. Thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất là các loại thuốc thú y được quy định trong các danh mục do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, có chứa các chất quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này.

7. Cây có chứa chất ma túy bao gồm cây thuốc phiện (cây anh túc), cây cô ca, cây cần sa hoặc cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định.

8. Phòng, chống ma túy là phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

9. Tội phạm về ma túy là các hành vi phạm tội được quy định tại Chương Các tội phạm về ma túy trong Bộ luật Hình sự.

10. Tệ nạn ma túy là tình trạng nghiện ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy mà chưa đến mức hoặc không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

11. Các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy bao gồm các hoạt động nghiên cứu, giám định, sản xuất, vận chuyển, bảo quản, tồn trữ, mua bán, phân phối, sử dụng, xử lý, trao đổi, nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh; tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập các chất quy định tại các khoản 1, 4, 5 và 6 Điều này, được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật. 

12. Kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy là việc cho phép, theo dõi, kiểm tra, giám sát các hoạt động quy định tại khoản 11 Điều này và phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng các hoạt động đó vào mục đích khác.

13. Người nghiện ma túy là người sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào các chất này.

14. Người sử dụng trái phép chất ma túy là người tự ý hoặc đồng ý cho người khác đưa chất ma túy vào cơ thể mình mà không được sự cho phép của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền.

15. Cai nghiện ma túy là quá trình thực hiện tổng thể các can thiệp, hỗ trợ về tâm lý, nhận thức, pháp lý, xã hội và sức khỏe để giúp người nghiện ma túy nâng cao nhận thức và không còn nghiện ma túy.
	Bộ Y tế: 

- Đề nghị làm rõ người nghiện ma túy là người vi phạm pháp luật hay người bệnh.

- Khoản 5 đề nghị bổ sung thuật ngữ “thuốc tiền chất” và sửa đổi thuật ngữ “thuốc gây nghiện”, “thuốc hướng thần” dự thảo Luật để đảm bảo theo đúng quy định của Luật Dược 2016.
- Khoản 10 đề nghị sửa như sau: bỏ khái niệm tệ nạn ma túy vì khái niệm này không có nhiều ý nghĩa trong Luật này. Nếu vẫn giữ khái niệm này thì đổi cụm từ “… nghiện ma túy” thành “… sử dụng ma túy” và “tệ nạn ma túy là tình hình sử dụng ma túy và hành vi vi phạm pháp luật khác về ma túy”.
- Đề nghị bổ sung các khái niệm về “cai nghiện ma túy” và “điều trị nghiện ma túy” để thống nhất cách hiểu nội hàm hai khái niệm này.

Khái niệm như sau: “Điều trị nghiện ma túy là biện pháp can thiệp chuyên môn y tế bằng dùng thuốc hoặc không dùng thuốc, kết hợp với các can thiệp về tâm lý, hành vi để giúp cho người nghiện ma túy giảm hoặc ngừng sử dụng ma túy bất hợp pháp, giảm các tác hại do sử dụng ma túy gây ra và cải thiện sức khỏe”.
	- Đề nghị giữ nguyên như dự thảo
- Tiếp thu 
- Đề nghị giữ nguyên như dự thảo
- Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì cai nghiện ma túy đã bao hàm cả quá trình điều trị nghiện

	9 
	
	Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: 
- Đề nghị quy định cụ thể hơn về “chất gây nghiện” và “chất hướng thần”tại khoản 2 và khoản 3 Điều này bởi nội dung dự thảo quy định 02 chất này còn

trùng lặp, chưa bảo đảm rõ ràng.

- Tại khoản 12, đề nghị chỉnh lý theo hướng: “Kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy là việc cho phép, theo dõi, kiểm tra, giám sát các hoạt động quy định tại khoản 11 Điều này và phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng các hoạt động đó vào mục đích khác mục đích pháp luật cấm” để bảo đảm tính quy phạm của quy định.

- Khoản 13 quy định người nghiện ma túy là người sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào chất này. Khoản 10 quy định tệ nạn ma túy là việc sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy mà chưa đến mức hoặc không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trên thực tế, có những trường hợp phải sử dụng thuốc hướng thần để điều trị bệnh lý dẫn đến bị lệ thuộc vào chất này, nếu đối chiếu với 02 quy định nêu trên thì cũng bị coi là người nghiện ma túy là không phù hợp. Do vậy, đề nghị chỉnh lý quy định tại khoản 13 theo hướng: người nghiện ma túy là người sử dụng trái phép chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào chất này.
	- Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì quy định như trong dự thảo là đầy đủ và thống nhất với Luật Dược
- Tiếp thu

- Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì nhiều người sử dụng hợp pháp vẫn bị lệ thuộc vào các chất này

	10 
	
	UBND và Công an TP Hải Phòng: 

- Khoản 1 đề nghị sửa “Chất ma túy là các chất được quy định trong các danh mục do Chính phủ ban hành”; bỏ Khoản 2, 3; Khoản 5,6 đề nghị sửa “tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này” thành “khoản 1, khoản 4 Điều này”; Khoản 7 đề nghị sửa “cây” thành “ thảo mộc”; Khoản 8 đề nghị sửa “Phòng, chống ma túy là phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.”; Khoản 9 đề nghị bỏ; Khoản 10 đề nghị sửa “Tệ nạn ma túy là tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện chất ma túy, tội phạm về ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật khác về ma túy”.

- Khoản 15 đề nghị sửa thành “Điều trị nghiện các chất ma túy là quá trình thực hiện tổng thể các can thiệp, ...”

- UBND TP Hải Phòng: đề nghị sửa khoản 13 Điều 3 thành: “Người nghiện ma túy là người sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào các chất này và có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền”.
	- Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì quy định như vậy rõ nghĩa, có nghĩa là phải quy định ma túy là chất gì, sau đó mới quy định trong danh mục do Chính phủ ban hành để đảm bảo về mặt nội dung.

Khái niệm tệ nạn ma túy trong dự thảo đã đảm bảo sự phân biệt với tội phạm ma túy.

- Đề nghị giữ nguyên như dự thảo
- Đề nghị giữ nguyên như dự thảo

	11 
	
	Bộ Tư pháp: Dự thảo Luật cơ bản giữ các từ ngữ được giải thích trong Luật hiện hành, đồng thời bổ sung một số từ ngữ mới. Bộ Tư pháp nhận thấy, một số từ ngữ được giữ nguyên như Luật hiện hành cần được nghiên cứu để có sự sửa đổi cho phù hợp với những thay đổi lớn trong thực tiễn, như về “người nghiện ma túy” tại khoản 13 cần nghiên cứu để bao quát về các loại ma túy mới và tác hại, hậu quả của các loại ma túy này gây ra cho người sử dụng.

Đối với một số từ ngữ đã được giải thích trong các văn bản chuyên ngành như thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần… (khoản 5) đã được quy định tại các khoản 17, 18,19, 20, 21 và khoản 22 Điều 3 Luật Dược và nội hàm giải thích tại dự thảo Luật không có sự khác biệt; một số thuật ngữ như “phòng, chống ma túy”, “tội phạm về ma túy”; các thuật ngữ về “các hoạt động hợp pháp liên quan” và “kiểm soát các hoạt động hợp pháp” đã rõ về nội dung và không có cách hiểu khác nhau, đề nghị cân nhắc không cần thiết phải giải thích tại Luật này.

Đối với các từ ngữ bổ sung tại khoản 5, 6, 9 10, 11, 14, 15 cần được rà soát, cân nhắc kỹ để bảo đảm việc đưa ra nội hàm của mỗi từ ngữ được chính xác, bao quát và đúng mục tiêu, phạm vi điều chỉnh của Luật, thống nhất với các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo
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	Công an tỉnh Quảng Nam: Khoản 13 đề nghị phân biệt rõ người nghiện ma túy và người bệnh do bị tác động, ảnh hưởng của chất ma túy, chất gây nghiện, chất hướng thần.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, hiện nay trong các luật không quy định người nghiện là người bệnh
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	Công an tỉnh Sơn La: Khoản 7 đề nghị bổ sung như sau: “…hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định”.
	Tiếp thu để phù hợp với quy định của BLHS
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	- Cục Cảnh sát giao thông – BCA: Đề nghị chỉnh sửa “Người nghiện ma túy là người sử dụng trái phép chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào các chất này.”
	- Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì nhiều người sử dụng hợp pháp vẫn bị lệ thuộc vào các chất này. Ví dụ như các bệnh nhân phải sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần lâu ngày dẫn đến bị nghiện hoặc người nghiện dùng thuốc thay thế.
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	Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch đề nghị bổ sung khái niệm dự phòng nghiện.
	- Cơ quan chủ trì soạn thảo đã thống nhất với Cục tệ nạn phòng, chống tệ nạn xã hội là hiện nay chưa đủ điều kiện quy định Dự phòng nghiện trong Luật Phòng, chống ma túy.
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	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Khoản 6: đề nghị bỏ cụm từ “được quy định trong các danh mục do Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành”. Các loại thuốc thú y chưa được cấp phép lưu hành hoặc chưa có trong danh mục do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành đang trong quá trình kiểm nghiệm, khảo nghiệm vẫn đều được gọi là thuốc thú y.

- Khoản 11: Đề nghị sửa cụm từ “các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy bao gồm…” thành cụm từ “các hoạt động hợp pháp liên quan đến chất ma túy, tiền chất bao gồm…”; Khoản 12: Đề nghị sửa cụm từ “kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy là việc…” thành cụm từ “kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến chất ma túy, tiền chất là việc…”, cho phù hợp với nội dung quy định tại Chương III của dự thảo Luật.
	- Tiếp thu để đầy đủ
- Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì quy định như trong dự thảo là đầy đủ nội dung
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	Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an:
Trong dự thảo trình bày “tội phạm về ma túy là các hành vi phạm tội được quy định tại…” “… các hành vi vi phạm pháp luật”. Việc dự thảo để các cụm từ “phạm tội”, “các hành vi” là thừa, không cần thiết, việc không có các cụm từ này vẫn đảm bảo ý nghĩa, nội dung đề cập.
Đề nghị sử dụng cụm từ “lưu trữ” thay cho “tồn trữ” vì có tính phổ biến hơn.
	- Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì cần phân biệt tội phạm ma túy với tệ nạn ma túy.

- Sử dụng “tồn trữ” phù hợp với thực tiễn. Vì tồn trữ là cất giữ để dùng về sau. Dùng từ này phù hợp với văn bản pháp luật về Hóa chất.
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	Học viện an ninh: khoản 14 “Người sử dụng trái phép chất ma túy là người bị phát hiện khi đang sử dụng trái phép chất ma túy hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính với chất ma túy mà người đó không chứng minh được việc sử dụng chất ma túy là hợp pháp”. Thống nhất với nội dung quy định tại Điều 25 về xác định người sử dụng TPCMT.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì quy định trong dự thảo là đầy đủ
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	Công an tỉnh Hải Dương: Khoản 15 đề nghị đưa từ “sức khỏe” lên trước từ “về” như sau: “Cai nghiện ma túy là quá trình thực hiện tổng thể các can thiệp, hỗ trợ phục hồi về sức khỏe, tâm lý, nhận thức xã hội và pháp lý để giúp người nghiện mt nâng cao nhận thức và không còn nghiện ma túy”, vì để cai nghiện, người nghiện phải phục hồi được thể chất và tâm lý trước, từ đó có nên tảng, cơ sở phục hồi nhận thức đã có và tiếp thu được kiến thức pháp lý.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo
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	UBND TP- Hồ Chí Minh: đề nghị bổ sung giải thích cụm từ “biện pháp can thiệp giảm tác hại của nghiện ma túy” được quy định tại khoản 1, Điều 42
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì đã quy định cụ thể
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	UBND và Công an tỉnh Điện Biên: đề nghị bổ sung giải thích các thuật ngữ “cai nghiện ma túy tại nhà”, “cai nghiện ma túy tại cộng đồng”, “cai nghiện ma túy tại cơ sở bắt buộc”.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo
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	UBND tỉnh Lào Cai: đề nghị chỉnh sửa như sau:

- Khoản 11: “… các chất quy định tại các khoản 1, khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều này, được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.”

- Khoản 13: “Người nghiện ma túy là người thường xuyên sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào các chất này”.

- Đề nghị bổ sung khái niệm “thuốc dạng phối hợp”
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo
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	UBND tỉnh Tây Ninh: 

- Khoản 2 đề nghị điều chỉnh “Chất gây nghiện là những chất kích thích gây ức chế thần kinh, dẫn đến lệ thuộc gây tình trạng nghiện đối với người sử dụng”

- Khoản 15 điều chỉnh từ “can thiệp” thành “biện pháp”
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo
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	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: 

Đề nghị sửa khái niệm: 

- “Người nghiện ma túy là người sử dụng chất ma túy đến mức bị thay đổi về tâm thần, thể chất (hoặc cả hai) nếu ngừng sử dụng hoặc giảm liều sử dụng; buộc họ có hành vi phải sử dụng lại chất ma túy”.

- “Chất hướng thần là chất kích thích hoặc ức chế thần kinh gây rối loạn tâm thần và có thể gây nghiện đối với người sử dụng”.

-  “Cai nghiện ma túy là quá trình thực hiện các hoạt động hỗ trợ về tâm lý, xã hội và y tế giúp người nghiện thay đổi nhận thức, thay đổi hành vi, phục hồi thể chất, tinh thần nhằm giảm sử dụng ma túy, giảm tác hại của ma túy”.
	- Đề nghị giữ nguyên như dự thảo
- Đề nghị giữ nguyên như dự thảo
- Tiếp thu
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	Điều 4. Những hành vi bị nghiêm cấm

1. Trồng cây có chứa chất ma túy.

2. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, bảo quản, mua bán, phân phối, giám định, xử lý, trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu; tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập; quá cảnh, nghiên cứu trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất. Vi phạm các quy định về giao nhận, quản lý, kiểm soát, lưu giữ, cấp phát, cho phép người sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện hoặc thuốc hướng thần.

3. Sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; xúi giục, cưỡng bức, lôi kéo, chứa chấp, hỗ trợ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

4. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất, sử dụng trái phép chất ma túy.

5. Hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội về ma túy mà có.

6. Chống lại hoặc cản trở việc cai nghiện ma túy.

7. Trả thù hoặc cản trở người có trách nhiệm hoặc người tham gia phòng, chống ma túy.

8. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp để vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.

9. Các hành vi trái phép khác về ma túy.
	Cục An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao, BCA, bổ sung hành vi bị nghiêm cấm:

“9. Quảng cáo, mua bán chất ma túy, tiền chất ma túy trên không gian mạng.

10. Hướng dẫn trồng, sản xuất trái phép chất ma túy và sử dụng chất ma túy trên không gian mạng.”
	Tiếp thu, vì phù hợp với việc phát triển của công nghệ số, mạng Internet hiện nay, tạo cơ sở pháp lý cho cơ quan chức năng. Hiện đã có Luật an ninh mạng.
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	Bộ Tư pháp: Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát kỹ các quy định trong Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Luật dược, Luật đầu tư… để xác định chính xác các hành vi, hoạt động bị cấm liên quan đến ma túy, tránh việc quy định cấm tất cả các hành vi, hoạt động được phép đối với một số hành vi đối với loại thuốc kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Luật dược (như việc sản xuất các loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất…). Một số hành vi bị cấm như vi phạm các quy định về giao nhận, quản lý, tồn trữ trái phép chất ma túy, tiền chất, trái phép khác… cũng cần phải được làm rõ hơn nội hàm và thống nhất với quy định tại Bộ luật hình sự năm 2015 để xác định có thuộc trường hợp bị nghiêm cấm hay không. 
	Nghiên cứu
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	Viện Kiểm sát nhân dân tối cao:

- Đề nghị cân nhắc tách khoản 2 Điều này thành 02 khoản quy định như sau:

 (1) “Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển,… thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiềnchất”; 

(2) “Giao nhận, quản lý, kiểm soát, lưu giữ, cấp phát, cho phép người sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện hoặc thuốc hướng thần trái quy định của pháp luật” để bảo đảm quy định rõ 02 trường hợp này.

- Khoản 6 và khoản 7 Điều này là các quy định có tính chất tương tự nhau, đề nghị gộp chung để bảo đảm tính hợp lý, logic.
	- Tiếp thu

- Đề nghị giữ nguyên như dự thảo
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	Bộ Y tế: 

- Khoản 2 đề nghị bổ sung cụm từ “thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc” sau cụm từ “thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần”.

- Sửa cụm từ “cho phép sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện hoặc thuốc hướng thần” thành “sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần hoặc thuốc tiền chất”.
	- Tiếp thu

- Đề nghị giữ nguyên như dự thảo
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	Công an tỉnh Sơn La: 

- Khoản 3 đề nghị bổ sung như sau: “…,cưỡng bức, dụ dỗ, lôi kéo, chứa chấp, hỗ trợ việc sử dụng trái phép chất ma túy”.

- Khoản 8 đề nghị bổ sung như sau: “Lợi dụng, lạm dụng, chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp để vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.”

- Từ khoản 1 đến khoản 8 liệt kê cụ thể, rõ ràng các hành vi bị nghiêm cấm, tuy nhiên đến khoản 9 lại quy định “Các hành vi trái phép khác về ma túy” quy định như vậy chưa cụ thể, chưa đảm bảo sự thống nhất và tính hợp lý, sẽ khó đảm bảo tính công bằng và tính khả thi

- Đề nghị nghiên cứu, xem xét, bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến người nghiện và quản lý, giám sát người nghiện như: Tổ chức trốn hoặc trốn khỏi nơi quản lý, cơ sở cai nghiện…
	- Tiếp thu để phù hợp với Bộ luật hình sự; 

- Đề nghị giữ nguyên như dự thảo
- Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, đây là nội dung mang tính "quét", vì có những hành vi trên thực tế sẽ phát sinh.

- Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì Luật ma túy là Luật nội dung, xử lý các hành vi này sẽ theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính hoặc Bộ luật hình sự.
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	UBND tỉnh và Công an tỉnh Điện Biên: đề nghị bổ sung quy định nội dung cấm phân biệt đối xử, kỳ thị người sử dụng trái phép chất ma túy và người nghiện ma túy.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, nội dung này quy định trong văn bản pháp luật khác
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	Công an tỉnh Ninh Bình: đề nghị sửa khoản 4 “Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện, dụng cụ nhằm mục đích sản xuất, sử dụng trái phép chất ma túy” vì có những dụng cụ được sản xuất không nhằm mục đích phục vụ việc sản xuất, sử dụng trái phép chất ma túy nhưng vẫn bị đối tượng dung vào việc sản xuất, sử dụng trái phép chất ma túy (bơm kim tiêm, nước cất…).
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, quy định như trong dự thảo đảm bảo tính đầy đủ.
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	Công an tỉnh Quảng Ninh: Khoản 5 cụm từ “Hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội ma có” sửa thành “Rửa tiền hoặc hợp pháp hóa tài sản do phạm tội về ma túy mà có”. Căn cứ: đảm bảo thuật ngữ đồng bộ với Điều 324 Bộ luật hình sự quy định về Tội rửa tiền.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, quy định trong dự thảo đã rõ
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	UBND tỉnh Lạng Sơn: bổ sung cụm từ: “Trồng cây có chứa chất ma túy trái phép”.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, vì trồng cây có chứa chất ma túy là hoạt động trái phép
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	Công an tỉnh Bắc Giang: khoản 2 đề nghị bổ sung cụm từ “tiền chất” : “…Vi phạm các quy định về giao nhận, quản lý, kiểm soát, lưu giữ, cấp phát, cho phép người sử dụng chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện hoặc thuốc hướng thần.” Vì trong Bộ luật hình sự có quy định Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất…(Điều 253) hoặc Tội vi phạm các quy định  về quản lý chất ma túy, tiền chất…(Điều 259).
	Tiếp thu, để đồng bộ với Bộ luật hình sự
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	Điều 5. Chính sách của Nhà nước về phòng, chống ma túy

1. Phòng, chống ma túy là trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và của toàn xã hội.

2. Nhà nước có chính sách khuyến khích, bảo vệ cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng, chống ma túy; tổ chức đấu tranh chống các tội phạm về ma túy và sử dụng đồng bộ các biện pháp kinh tế, pháp luật, văn hóa, xã hội, nghiệp vụ để tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ, công chức và cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân tham gia phòng, chống ma túy; kết hợp phòng, chống ma túy với phòng, chống các loại tội phạm, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội khác.
	Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam: khoản 2 bổ sung từ “hỗ trợ” cụ thể “Nhà nước có chính sách khuyến khích, bảo vệ, hỗ trợ cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng, chống ma túy;…” 
	Tiếp thu, đầy đủ nội dung hơn.
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	Cục Kỹ thuật nghiệp vụ BCA: bổ sung khoản 2 “Nhà nước có chính sách khuyến khích, bảo vệ cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; tổ chức đấu tranh chống các tội phạm và tệ nạn ma túy; sử dụng đồng bộ các biện pháp kinh tế, pháp luật, văn hóa, xã hội, nghiệp vụ để tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham gia phòng, chống ma túy; kết hợp phòng, chống ma túy với phòng, chống các loại tội phạm, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội khác.”
	Tiếp thu một phần

	37 
	
	UBND tỉnh Lào Cai: đề nghị chỉnh sửa Khoản 2 như sau: “Nhà nước có chính sách khuyến khích…; chính sách cho người làm công tác cai nghiện ma túy, phòng chống tái nghiện, tổ chức đấu tranh chống các tội phạm về ma túy”.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo
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	Điều 6. Nguyên tắc trong hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy

1. Nhà nước Việt Nam thực hiện các điều ước quốc tế về phòng, chống ma túy và các điều ước quốc tế khác có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các bên cùng có lợi; hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài trong hoạt động phòng, chống ma túy.

2. Cá nhân, tổ chức nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, đi lại trên lãnh thổ Việt Nam có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật Việt Nam về phòng, chống ma túy.
	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH: Khoản 2 đề nghị bổ sung “cá nhân, tổ chức nước ngoài nếu vi phạm  pháp luật phòng, chống ma túy thì bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật”
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo
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	Công an tỉnh Thanh Hóa: Khoản 2 trên thực tế việc áp dụng các biện pháp xử lý người nước ngoài còn khó khăn. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 5, Luật Xử lý vi phạm hành chính thì các biện pháp xử lý vi phạm hành chính không áp dụng đối với người nước ngoài, dẫn đến tình trạng người nghiện ma túy là người nước ngoài nhưng không có biện pháp xử lý. Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung nội dung này. 
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, ý kiến sẽ được tiếp thu, nghiên cứu theo hướng: Người nước ngoài được phép đăng ký cai nghiện tự nguyện tại Việt Nam.
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	Điều 7. Trách nhiệm của cá nhân, gia đình

1. Giáo dục thành viên trong gia đình, thân nhân về tác hại của ma túy và thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; quản lý, ngăn chặn thành viên trong gia đình tham gia tội phạm và tệ nạn ma túy.

2. Thực hiện đúng chỉ định của thầy thuốc về sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần để chữa bệnh.

3. Hợp tác với cơ quan chức năng đấu tranh với tội phạm ma túy; tham gia hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện và tại cộng đồng; theo dõi, giúp đỡ người đã cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện.

4. Cung cấp kịp thời những thông tin về tội phạm và tệ nạn ma túy, việc trồng cây có chứa chất ma túy cho cơ quan Công an hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tham gia triệt phá cây có chứa chất ma túy do chính quyền địa phương tổ chức.
	- Ý kiến của Cục Đối ngoại, Bộ Công an: 

+ Khoản 2: Thay từ "thầy thuốc" thành "cán bộ y tế có thẩm quyền".

+ Khoản 3, khoản 4: Sửa lại thành 

"3. Hợp tác với các cơ quan chức năng đấu tranh với tội phạm ma túy, bao gồm việc cung cấp kịp thời thông tin về tội phạm ma túy, tệ nạn ma túy cho cơ quan Công an hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tham gia triệt phá cây có chứa chất ma túy do chính quyền địa phương tổ chức.

4. Tham gia hoạt động cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện và tại cộng đồng; theo dõi, giúp đỡ người đã cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện." 
	- Nghiên cứu chỉnh sửa cho phù hợp
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	Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an: khoản 2 bổ sung các loại thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất.
	Tiếp thu, bổ sung thêm cụm từ "thuốc tiền chất" 
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	Bộ Quốc phòng: Khoản 4 chỉnh lý như sau “Cung cấp ... cho lực lượng chuyên trách quy định tại Điều 13 Luật này và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tham gia triệt phá cây có chứa chất ma túy do chính quyền địa phương tổ chức”.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì lực lượng Công an đã bố trí Công an chính quy về xã
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	Cục Kỹ thuật nghiệp vụ BCA: đề nghị bổ sung khoản 3 “Hợp tác với cơ quan chức năng đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy;...”.
	Tiếp thu để đầy đủ
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	UBND TP Hải Phòng: khoản 3 thay cụm từ “đấu tranh với tội phạm ma túy” bằng “đấu tranh với tệ nạn ma túy”.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo và bổ sung “tệ nạn ma túy”
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	Công an tỉnh Ninh Bình: đề nghị sửa khoản hai như sau “Thực hiện đúng chỉ định của cơ quan chuyên môn về sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần để chữa bệnh”.
	Tiếp thu
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	Công an tỉnh Quảng Ninh:

- Khoản 3: bổ sung “Hợp tác với cơ quan chức năng đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy…”.

- Khoản 4: bổ sung “ Phát hiện tố giác, cung cấp kịp thời những thông tin về tội phạm…”
	- Tiếp thu

- Đề nghị giữ nguyên như dự thảo
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	Công an tỉnh Gia Lai: Khoản 1 đề nghị bổ sung cụm từ “thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy” vào đầu câu để thể hiện trách nhiệm đầu tiên của cá nhân, gia đình là phải chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy, sau đó mới tuyên truyền, giáo dục người thân. 
	Tiếp thu vì như vậy nâng cao trách nhiệm của các chủ thể trong phòng, chống ma túy
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	Công an tỉnh Tuyên Quang: khoản 4 đê nghị thay từ “triệt xóa” bằng từ “xóa bỏ” để nội dung chính xác, phù hợp hơn
	Tiếp thu 
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	Công an tỉnh Quảng Nam: Đề nghị quy định cụ thể, chi tiết quyền và nghĩa vụ của người nghiện ma túy để làm cơ sở pháp lý xử lý đối với người nghiện ma túy, nhân thân người nghiện ma túy khi không hợp tác hoặc trốn tránh trách nhiệm trước cơ quan chức năng.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, quy định này thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Xử lý vi phạm hành chính
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	Công an tỉnh Đồng Tháp: Khoản 3 đề nghị bổ sung cụm từ “Tệ nạn ma túy” ngay sau cụm từ “Tội phạm ma túy”.
	Tiếp thu
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	UBND TP- Hồ Chí Minh: đề nghị điều chỉnh khoản 1: “Giáo dục thành viên trong gia đình..” thành “tuyên truyền thành viên trong gia đình…” 
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo
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	Công an tỉnh Hòa Bình: Khoản 3 đề nghị bổ sung như sau: “Hợp tác với cơ quan chức năng đấu tranh với tội phạm về ma túy, tệ nạn ma túy;….”
	Tiếp thu một phần
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	UBND tỉnh Lào Cai: đề nghị chỉnh sửa Khoản 3 như sau: “… giúp đỡ người đã cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng…”
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo
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	Công an tỉnh Nghệ An: Khoản 3 đề nghị bổ sung như sau: “…; tham gia hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện và tại cộng đồng; tham gia hỗ trợ hoạt động điều trị nghiện tại các cơ sở điều trị;…”
	Tiếp thu, để đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động điều trị nghiện.
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	Điều 8. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp

1. Tổ chức và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tuyên truyền, giáo dục nhân dân kiến thức, pháp luật về phòng, chống ma túy; xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, văn minh.

2. Phòng ngừa, ngăn chặn người của tổ chức mình và mọi công dân tham gia tội phạm và tệ nạn ma túy.

3. Giám sát hoạt động phòng, chống ma túy ở cơ quan, nhà trường, các cơ sở giáo dục khác và địa bàn dân cư.

4. Phối hợp với chính quyền các cấp, các cơ quan có thẩm quyền để vận động cai nghiện ma túy; tham gia giáo dục, dạy nghề, tìm việc làm và giúp đỡ người đã cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện. 
	Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam: đề nghị sửa tiêu đề và nội dung như sau:

- Tiêu đề: “Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp”

1. “Tổ chức và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng, chống ma túy trong nhân dân; vận động nhân dân tham gia phòng, chống ma túy, tệ nạn ma túy và thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy””.
2. Phòng ngừa, ngăn chặn người của tổ chức mình và mọi công dân vi phạm mọi quy định về phòng, chống tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy

3. Giám sát, phản biện hoạt động phòng, chống ma túy trong hệ thống chính trị, nhà trường, các cơ sở giáo dục khác và địa bàn dân cư .
4. Phối hợp với chính quyền các cấp, các cơ quan có thẩm quyền để vận động cai nghiện ma túy; tham gia cảm hóa, giáo dục, dạy nghề, tìm việc làm và giúp đỡ người đã cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện.
	- Tiếp thu vì phù hợp

- Tiếp thu vì đầy đủ nội dung

- Tiếp thu có chỉnh sửa
- Tiếp thu

- Tiếp thu, bổ sung từ “cảm hóa”

	56 
	
	Công an tỉnh Tuyên Quang: 
Khoản 2 đề nghị thay cụm từ “tham gia tội phạm và tệ nạn ma túy” bằng cụm từ “thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy”.
	Tiếp thu có chỉnh sửa
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	UBND tỉnh Lào Cai: Đề nghị chỉnh sửa Khoản 4 như sau: “… giúp đỡ người đã cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng…”
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo
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	Công an tỉnh Nghệ An: Khoản 4 đề nghị bổ sung cụm từ sau: “…để vận động điều trị nghiện, cai nghiện ma túy;…”
	Tiếp thu vì hiện nay có hoạt động điều trị nghiện bằng thuốc thay thế
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	UBND tỉnh Tây Ninh: đề nghị bổ sung “Phối hợp phòng ngừa, phát hiện ngăn chặn các cá nhân, tổ chức và mọi công dân tham gia tội phạm và tệ nạn ma túy.”
	Đề nghị không bổ sung
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	Công an tỉnh Quảng Ninh:

- Tiêu đề: “Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội”, để đảm bảo thuật ngữ theo Điều 9 Hiến pháp.

- Khoản 3: cụm từ “các cơ sở giáo dục khác” sửa thành “các cơ sở giáo dục” .
	- Tiếp thu, phù hợp với ý kiến tham gia của Mặt trận tổ quốc.

- Tiếp thu, phù hợp và đầy đủ hơn.

	61 
	Điều 9. Trách nhiệm của nhà trường và các cơ sở giáo dục

1. Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục về phòng, chống ma túy; giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy và lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên, học viên; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn học sinh, sinh viên, học viên tham gia tội phạm và tệ nạn ma túy.

2. Phối hợp với gia đình, cơ quan, tổ chức và chính quyền địa phương để quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên, học viên về phòng, chống ma túy.

3. Phối hợp với cơ quan y tế và chính quyền địa phương tổ chức xét nghiệm khi cần thiết để phát hiện học sinh, sinh viên, học viên nghiện ma túy hoặc sử dụng trái phép chất ma túy.
	Công an tỉnh Quảng Ninh: khoản 3 đề nghị sửa “Phối hợp với các cơ quan y tế và chính quyền địa phương tổ chức xét nghiệm khi có căn cứ đối với những học sinh, sinh viên, học viên sử dụng hoặc có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy để có biện pháp phòng ngừa”.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, quy định như trong dự thảo đã đầy đủ.
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	UBND tỉnh Tây Ninh bổ sung:

1. Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục tuyên truyền về phòng, chống ma túy; giáo dục pháp luật về ma túy và lối sống lành mạnh cho cán bộ, học sinh, sinh viên, học viên; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn cán bộ, học sinh, sinh viên, học viên tham gia tội phạm và tệ nạn ma túy.

2. Phối hợp với gia đình, cơ quan, tổ chức và chính quyền địa phương để quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên, học viên tích cức tham gia về phòng, chống ma túy.

3. Phối hợp với cơ quan y tế và chính quyền địa phương tổ chức xét nghiệm khi cần thiết để phát hiện cán bộ, học sinh, sinh viên, học viên nghiện ma túy hoặc sử dụng trái phép chất ma túy.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo
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	Điều 10. Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân

1. Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức phòng, chống ma túy ở cơ quan, đơn vị mình; phòng ngừa, ngăn chặn cán bộ, công chức và cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân tham gia tội phạm và tệ nạn ma túy; tuyên truyền, động viên cán bộ, công chức và cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân và nhân dân phát hiện, tố giác, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.

2. Tại các vùng xóa bỏ cây có chứa chất ma túy, các cơ quan nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Nhà nước về phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp để thay thế việc trồng cây có chứa chất ma túy; quy hoạch cơ cấu nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và thị trường phù hợp để nhân dân chuyển hướng sản xuất có hiệu quả.
	UBND tỉnh Lào Cai: đề nghị chỉnh sửa Khoản 1 như sau: “…phòng ngừa, ngăn chặn cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức thuộc lực lượng vũ trang nhân dân tham gia tội phạm và tệ nạn ma túy;…”
	Tiếp thu để đầy đủ hơn
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	Bộ Nội Vụ: 
Tại khoản 1 đề nghị nghiên cứu quy định như sau: “Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức phòng, chống ma túy ở cơ quan, đơn vị mình; phòng ngừa, ngăn chặn cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng  vũ trang…” 
	Tiếp thu
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	Cục Kỹ thuật nghiệp vụ BCA: khoản 1 đề nghị bổ sung “Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm tổ chức phòng, chống ma túy ở cơ quan, đơn vị mình; phòng ngừa, ngăn chặn cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động thuộc quyền quản lý tham gia tội phạm và tệ nạn ma túy; tuyên truyền, động viên cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động và nhân dân phát hiện, tố giác, tham gia, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.”
	Tiếp thu vì đầy đủ các đối tượng.
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	Công an tỉnh Tuyên Quang: khoản 1 đề nghị thay cụm từ “tham gia tội phạm và tệ nạn ma túy” bằng cụm từ “thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy”.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì cần có sự phân biệt giữa tội phạm và tệ nạn ma túy.
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	Công an tỉnh Quảng Ninh: Khoản 1 “tuyên truyền, động viên cán bộ, công chức…” sửa thành “tuyên tuyền phổ biến, quán triệt cán bộ, công chức…”
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, quy định như trong dự thảo đã đảm bảo tính đầy đủ, phù hợp văn phong của Luật
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	Công an thành phố Hà Nội: Khoản 1 bổ sung “viên chức” thành “cán bộ, công chức, viên chức”.
	Tiếp thu, để đảm bảo đầy đủ đối tượng.

	69 
	Điều 11. Trách nhiệm của các cơ quan thông tin, truyền thông

Các cơ quan thông tin, truyền thông có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân tổ chức tuyên truyền, giáo dục để nhân dân nhận thức rõ về tác hại của ma túy; chủ trương, chính sách, pháp luật, biện pháp của Nhà nước về phòng, chống ma túy.
	Cục Đối ngoại, Bộ Công an: Đề nghị bổ sung trách nhiệm của các cơ quan thông tin, truyền thông trong việc tuyên truyền kết quả của các cơ quan chức năng trong điều tra, truy tố, xét xử tội phạm về ma túy nhằm phòng ngừa, răn đe các đối tượng có âm mưu phạm tội; tuyên truyền thành quả trong cai nghiện, hòa nhập cộng đồng và phòng, chống tái nghiện
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì theo quy định trong dự thảo đã khái quát bao gồm cả các nội dung này.
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	- Cục truyền thông Công an nhân dân: Trách nhiệm của các cơ quan thông tin, truyền thông tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật, biện pháp của Nhà nước về phòng, chống ma túy – đây là hành lang pháp lý để nhân dân biết và thực hiện nên được đặt lên trước sau đó mới đến việc phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân tổ chức tuyên truyền, giáo dục để nhân dân nhận thức rõ về tác hại của ma túy.
	Tiếp thu 
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	Bộ Thông tin và Truyền thông: Trách nhiệm của các cơ quan báo chí, truyền thông

Các cơ quan báo chí thông tin, truyền thông có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân tổ chức tuyên truyền, giáo dục để nhân dân nhận thức rõ về tác hại của ma túy; tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật, biện pháp của Nhà nước về phòng, chống ma túy.”
	Tiếp thu
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	UBND TP- Hồ Chí Minh: đề nghị điều chỉnh “Các cơ quan thông tin, truyền thông có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân tổ chức tuyên truyền, phổ biến để nhân dân nhận thức rõ về tác hại của ma túy…”
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo
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	Điều 12. Chính sách đối với người tham gia phòng, chống ma túy

1. Cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia các hoạt động phòng, chống ma túy được Nhà nước bảo vệ và giữ bí mật.

2. Trường hợp cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức do tham gia phòng, chống ma túy mà bị thiệt hại về tài sản thì được Nhà nước đền bù; trường hợp cá nhân bị thương tích, tổn hại về sức khỏe hoặc bị thiệt hại về tính mạng thì bản thân hoặc gia đình được hưởng chế độ, chính sách đặc biệt theo quy định của Chính phủ.

3. Cơ quan Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Viện kiểm sát, Tòa án và chính quyền các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này.
	Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch cần làm rõ hơn các “chế độ chính sách đặc biệt” là gì?
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, nội dung này sẽ quy định ở các văn bản có liên quan
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	Công an tỉnh Hải Dương: khoản 2 đề nghị bỏ từ “đặc biệt”
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, cần có từ "đặc biệt để nhấn mạnh" chế độ, chính sách cho các đối tượng này.
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	UBND tỉnh Tây Ninh, bổ sung quy định:

Khoản 1. Cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia các hoạt động phòng, chống ma túy được Nhà nước bảo vệ và giữ bí mật. Được khen thưởng kịp thời khi có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy.

Bổ sung “ Áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ người tố giác, người làm chứng và người bị hại trong các vụ án về ma túy, khi có yêu cầu”
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo
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	Công an tỉnh Vĩnh Phúc: đề nghị chuyển nội dung Điều 12 và Điều 14 vào quy định trong nội dung Điều 5 cho phù hợp về kỹ thuật lập pháp và bố cục các điều, chương của Luật. Nội dung Điều 12 và Điều 14 đều là các chính sách của nhà nước về phòng, chống ma túy vì vậy nên quy định trong cùng Điều 5. Chương II chỉ quy định riêng về trách nhiệm phòng, chống ma túy của các cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo. Hiện nay không quy định Điều 14
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	Công an tỉnh Quảng trị: tại khoản 3 đề nghị thêm từ “nhân dân” vào sau từ “Viện kiểm sát” và “tòa án”.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, quy định trong dự thảo đã rõ
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	Điều 13. Trách nhiệm, quyền hạn của các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy

1. Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Công an nhân dân được tiến hành một số hoạt động sau đây:

a) Nòng cốt, chủ trì thực hiện các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy;

b) Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ trinh sát, kĩ thuật cần thiết để điều tra, phát hiện tội phạm về ma túy;

c) Trưng cầu giám định mẫu vật, mẫu phẩm sinh học cần thiết để phát hiện tội phạm về ma túy;

d) Yêu cầu cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan, phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu, tình hình tài chính và tài khoản tại ngân hàng khi có căn cứ cho rằng có hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 Điều 4 của Luật này;

đ) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động bưu chính, dịch vụ chuyển phát mở bưu kiện, bưu phẩm, hàng hóa để kiểm tra khi có căn cứ cho rằng trong bưu kiện, bưu phẩm, hàng hóa đó có chứa chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất;

e) Áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ người tố giác, người làm chứng và người bị hại trong các vụ án về ma túy;

g) Phối hợp với các cơ quan chức năng chống tội phạm ma túy của các nước và các tổ chức chống tội phạm ma túy quốc tế để tiến hành trao đổi thông tin và phối hợp điều tra các vụ án liên quan đến tội phạm ma túy xuyên quốc gia.

2. Cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thực hiện quy định tại điểm d điểm đ và điểm e khoản 1 Điều này theo yêu cầu của cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy.

3. Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan Công an, các cơ quan hữu quan khác thực hiện và áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật để phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy tại khu vực hoặc địa bàn quản lý, kiểm soát.

4. Chính phủ quy định cụ thể về điều kiện, thủ tục, thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy trong việc thực hiện các hoạt động quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  Điều 13, khoản 1, điểm đ đề nghị bổ sung từ “trái phép” vào cuối câu.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, quy định trong dự thảo đã đầy đủ
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	Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: Đề nghị bổ sung cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc VKSND vào khoản 3 Điều này, vì hiện nay ở VKSND các cấp đều có tổ chức đơn vị và Kiểm sát viên chuyên trách thực hiện công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm về ma túy (như:ở VKSND tối cao, có Vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra án ma túy, gồm 24 Kiểm sát viên; ở VKSND cấp tỉnh, có phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra án an ninh, ma túy trong đó phân công Kiểm sát viên chuyên trách giải quyết án ma túy; ở VKSND cấp huyện, có Kiểm sát viên chuyên trách giải quyết án ma túy). Việc bổ sung quy định này sẽ bảo đảm phù hợp về tổ chức các đơn vị chuyên trách thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, giải quyết các vụ án ma túy ở các cơ quan tiến hành tố tụng (CQĐT, VKS) hiện nay.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì đây là quy định lực lượng chuyên trách trực tiếp tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy

	80 
	
	Bộ Y tế: đề nghị bổ sung cụm từ “thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc”
	Tiếp thu

	81 
	
	Bộ Quốc phòng: rà soát, bỏ những nội dung quy định về các biện pháp nghiệp vụ cụ thể liên quan đến ma túy vì đã được quy định tại các văn bản pháp luật chuyên ngành; chỉnh lý khoản 3 Điều này như sau “ … áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật theo quy định của pháp luật…”.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo
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	UBND TP Hải Phòng: điểm a, khoản 1 đề nghị bỏ từ “nòng cốt”.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo
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	Cục Kỹ thuật nghiệp vụ BCA: 

- Khoản 1 đề nghị bổ sung:

+ Điểm b: Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ trinh sát, khoa học - kĩ thuật cần thiết để điều tra, phát hiện, đấu tranh với tội phạm về ma túy.

+ Điểm g: Trao đổi thông tin và phối hợp với các cơ quan chức năng chống tội phạm ma túy của các nước và các tổ chức chống tội phạm ma túy quốc tế tiến hành điều tra các vụ án liên quan đến tội phạm ma túy xuyên quốc gia.
- Khoản 2 đề nghị chỉnh sửa: Cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thực hiện quy định tại các điểm d, đ và e khoản 1 Điều này theo yêu cầu của cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy. 
	Tiếp thu, để mang tính đầy đủ hơn.
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	Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an: điểm a, khoản 1 “hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy” dài, thừa về mặt nghĩa, chỉ cần nêu “hoạt động phòng, chống tội phạm về ma túy”.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, nội dung trong dự thảo đảm bảo tính đầy đủ
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	Công an tỉnh Ninh Bình: 

- Điểm d, khoản 1 đề nghị bổ sung cụm từ “tổ chức tín dụng” cụ thể “Yêu cầu cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan, phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu, tình hình tài chính và tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín dụng khi có căn cứ cho rằng có hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 Điều 4 của Luật này”

- Điểm đ, khoản 1 đề nghị bổ sung cụm từ “và các tài liệu, vật phẩm khác có liên quan đến hành vi phạm tội về ma túy” vào cuối câu.
	- Tiếp thu, vì hiện nay có loại hình tổ chức tín dụng ở các địa phương

- Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, quy định như trong dự thảo là đầy đủ
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	CAT Quảng Nam: Khoản 1 đề nghị bổ sung thêm điểm h “Áp dụng sản phẩm que thử nhanh nhằm phát hiện người sử dụng trái phép chất ma túy”
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, que thử nhanh chỉ xác nhận bước đầu, chưa đủ cơ sở kết luận một người sử dụng ma túy
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	Học viện Cảnh sát nhân dân: Khoản 1 đề nghị bổ sung cụm từ “có nguồn gốc tự nhiên hoặc tổng hợp” vào sau cụm tư “chất hướng thần”.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, quy định trong dự thảo đã đầy đỷ

	88 
	
	Công an tỉnh Hà Tĩnh: Tại điểm đ, khoản 1 đề nghị bỏ từ “doanh nghiệp” và bổ sung thêm cụm từ “hoặc dịch vụ vận tải có vận chuyển hàng hóa, bưu phẩm”
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, quy định như dự thảo là phù hợp

	89 
	
	Công an tỉnh Sơn La: Điểm đ, khoản 1 đề nghị ban soạn thảo xem xét, cân nhắc lại vì trái với Hiến pháp 2013 “Mọi người có quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín… không ai được bóc mở, kiểm soát, thu giữ trái pháp luật thư tín, điện thoại, điện tín…”
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, việc này chỉ áp dụng đối với đối tượng có dấu hiệu tội phạm ma túy, không phải áp dụng cho mọi công dân.

	90 
	
	Công an tỉnh Quảng Ngãi: Đề nghị chuyển nội dung quy định trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức phòng, chống tội phạm về ma túy tại khoản 2 Điều 13 lên Điều 7 và sửa đổi, bổ sung nội dung và tên gọi điều luật.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, quy định trong dự thảo là phù hợp
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	Công an tỉnh Bình Dương: 

- Khoản 1: điểm a bổ sung “Công an nhân dân làm nòng cốt, chủ trì…”; bỏ chữ “thuốc” ở điểm đ.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, quy định trong dự thảo là phù hợp
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	Công an thành phố Hà Nội: Khoản 1 bỏ chữ “nòng cốt”
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo
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	UBND TP- Hồ Chí Minh: Khoản 1 tại điểm đ và d đề nghị bỏ cụm từ “doanh nghiệp” vì cụm từ “tổ chức” đã bao gồm “doanh nghiệp” 
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo
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	UBND tỉnh Lào Cai: Điểm e, Khoản 1 đề nghị bổ sung: “… để bảo vệ người tố giác, người làm chứng, người chứng kiến, người phiên dịch người bị hại và người thân của họ trong các vụ án về ma túy”.

khoản 3 “… theo quy định tại Khoản 1 của điều này để phòng ngừa…”
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo

	95 
	Điều 14. Xử lý tài sản, phương tiện bị tịch thu trong các vụ vi phạm pháp luật về ma túy

1. Phương tiện, tài sản bị tịch thu trong các vụ vi phạm pháp luật về ma túy khi bản án, quyết định tịch thu có hiệu lực pháp luật thì được giao cho lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy để phục vụ công tác phòng, chống ma túy.

2. Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục xử lý phương tiện, tài sản quy định tại khoản 1 Điều này.
	Bộ Tư pháp: Qua rà soát pháp luật hiện hành, Bộ Tư pháp nhận thấy, việc xử lý tài sản, phương tiện bị tịch thu trong các vụ vi phạm pháp luật đã được quy định cụ thể trong Bộ luật hình sự năm 2015 (Điều 45), Bộ luật tố tụng hình sự, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (Điều 26); Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 (khoản 2 Điều 106, mục 2 chương V) và Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Việc xử lý tài sản, phương tiện bị tịch thu các vụ vi phạm pháp luật về ma túy trong thời gian vừa qua đã được thực hiện theo các quy định trong các văn bản này.

Do đó, việc bổ sung quy định tại Điều 14 dự thảo Luật về việc xử lý tài sản, phương tiện bị tịch thu trong các vụ vi phạm pháp luật về ma túy theo hướng giao cho các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy và theo quy định của Chính phủ là cần được cân nhắc kỹ. Trường hợp cơ quan chủ trì soạn thảo nhận thấy, có những vấn đề đặc thù, không thể áp dụng theo các quy định trong các văn bản pháp luật nêu trên, thì phải giải trình cụ thể các vấn đề đặc thù đó, đồng thời, quy định cụ thể ngay tại dự thảo Luật các vấn đề về thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý tài sản, phương tiện bị tịch thu. Đây là các vấn đề liên quan trực tiếp tới quyền tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân, việc xử lý sẽ hạn chế, tác động trực tiếp tới quyền tài sản của các chủ thể này, do đó, phải được quy định trong Luật để thống nhất thực hiện. Trường hợp không có nội dung, vấn đề đặc thù so với quy định chung, đề nghị cân nhắc không bổ sung quy định mới mà dẫn chiếu tới các văn bản hiện hành.
	Tiếp thu (hiện nay không còn quy định nội dung này trong dự thảo Luật)
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	Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: Khoản 1 Điều 14 dự thảo Luật quy định “phương tiện, tài sản bị tịch thu

trong các vụ vi phạm pháp luật về ma túy khi bản án, quyết định tịch thu có hiệu lực pháp luật thì được giao cho lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy để phục vụ công tác phòng, chống ma túy”; nhưng quy định tại Điều 13 dự thảo Luật về trách nhiệm, quyền hạn của lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy lại chỉ gồm có: cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy trong Công an nhân dân, cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan. Quy định như vậy sẽ dẫn tới

sự mâu thuẫn với quy định tại Điều 106 BLTTHS năm 2015 về xử lý vật chứng trong quá trình giải quyết vụ án hình sự, theo đó, việc xử lý vật chứng, tài sản trong quá trình giải quyết vụ án sẽ do Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án quyết định tùy theo từng giai đoạn tố tụng. Nhưng trong dự thảo Luật này thì các cơ quan tiến hành tố tụng này không được quy định là cơ quan chuyên trách trong đấu tranh phòng, chống ma túy. Do vậy, đề nghị bổ sung quy định các cơ quan tiến hành tố tụng (CQĐT, VKS) có các đơn vị chuyên trách đấu tranh phòng, chống ma túy trong dự thảo Luật để bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan này liên quan đến việc xử lý vật chứng trong giải quyết các vụ án về ma túy theo quy định của BLTTHS.
	Không còn quy định nội dung này trong luật
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	Bộ Tài Chính: Khoản 1 đề nghị sửa: Phương tiện, tài sản bị tịch thu trong các vụ vi phạm pháp luật về ma túy khi bản án, quyết định tịch thu có hiệu lực pháp luật thì được quản lý, xử lý theo quy định của Pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. (vì đã được quy định tại Luật quản lý, sử dụng tài sản công).
	Không còn quy định nội dung này trong luật
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	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH: đề nghị cân nhắc nội dung này cho phù hợp với quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Xử lý vi phạm hành chính. 
	Không còn quy định nội dung này trong luật
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	Bộ Quốc phòng: đề nghị bỏ vì việc xử lý vật chứng đã được quy định tại Điều 106 BộLTTHS 2015
	Không còn quy định nội dung này trong luật
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	Bộ Nội Vụ: tại Khoản 2 Điều 106 Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015 và điểm a, điểm d khoản 1 Điều 82 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 không quy định phương tiện, tài sản bị tịch thu trong các vụ vi phạm pháp luật về ma túy thì được giao cho lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy để phục vụ cho công tác phòng, chống ma túy. Do vậy, tại Điều 14 dự thảo Luật, đề nghị nghiên cứu quy định cho thống nhất với 02 Luật trên.
	Không còn quy định nội dung này trong luật
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	Thành viên tổ biên tập Lê Thanh Hải, Thanh tra viên chính, Thanh tra Bộ Công thương: Phương tiện, tài sản bị tịch thu trong các vụ vi phạm pháp luật về ma túy rất đa dạng, cần quy định rõ những loại phương tiện tài sản nào sẽ được giao cho lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy túy để phục vụ công tác phòng, chống ma túy, những loại phương tiện, tài sản nào sẽ được xử lý bằng hình thức khác. 
	Không còn quy định nội dung này trong luật
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	Công an tỉnh Hải Dương: khoản 1 đề nghị nghiên cứu, biên tập lại để phù hợp với quy định của pháp luật đã được ban hành về sở hữu toàn dân đối với tài sản bị tịch thu sung công quỹ
	Không còn quy định nội dung này trong luật
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	UBND tỉnh Tây Ninh, bổ sung quy định: “Xử lý tài sản, phương tiện bị tịch thu trong các vụ vi phạm pháp luật về ma túy”: “Phương tiện… thì toàn bộ phương tiện tài sản đó được giao cho lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy bán đấu giá sung cung quỹ phục vụ công tác phòng, chống ma túy”.
	Không còn quy định nội dung này trong luật
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	Công an tỉnh Phú Yên: Khoản 1 đề nghị quy định như sau: “Phương tiện, tài sản bị tịch thu trong các vụ vi phạm pháp luật về ma túy khi bản án, quyết định tịch thu có hiệu lực pháp luật thì được xử lý theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, Luật Xử lý vi phạm hành chính và các quy định pháp luật khác liên quan”.
	Không còn quy định nội dung này trong luật
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	Công an tỉnh Quảng Ngãi: Khoản 1 đề nghị xem xét lại nội dung quy định việc xử lý tài sản, phương tiện bị tịch thu trong các vụ vi phạm pháp luật về ma túy cho phù hợp với quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, Luật Xử lý vi phạm hành chính và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
	Không còn quy định nội dung này trong luật
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	Công an tỉnh Nghệ an:

- Khoản 1 đề nghị xem xét lại nội dung quy định việc xử lý tài sản, phương tiện bị tịch thu trong các vụ vi phạm pháp luật về ma túy cho phù hợp với quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, Luật Xử lý vi phạm hành chính 

- Ngoài ra tài sản thu được rất đa dạng như: tiền, ngoại tệ, ô tô, xe máy…với chất lượng khác nhau, cần có sự phân loại, kiểm định chất lượng trước khi giao cho lực lượng chuyên trách.
	Không còn quy định nội dung này trong luật
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	Điều 15. Quản lý các hoạt động hợp pháp về ma túy

1. Việc nghiên cứu, giám định, sản xuất, vận chuyển, bảo quản, tồn trữ, mua bán, phân phối, sử dụng, xử lý, trao đổi, nhập khẩu, xuất khẩu; tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập; quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất phải được quản lý chặt chẽ theo quy định của pháp luật. 

2. Chính phủ quy định về nội dung, điều kiện, thủ tục, cơ chế phối hợp, thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong thực hiện các quy định tại khoản 1 Điều này.
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: đề nghị sửa tên Điều “Quản lý các hoạt động hợp pháp về chất ma túy, tiền chất”.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, nội dung dự thảo đã đầy đủ và bao hàm hơn.
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	Bộ Y tế: Đề nghị sửa cụm từ “thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc sau cụm từ “thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần”.
	Tiếp thu

	109 
	
	UBND TP Hải Phòng: đề nghị bổ sung Điều quy định về quản lý tiền chất công nghiệp, theo đó việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng, tồn trữ tiền chất công nghiệp được thưc hiện theo quy định của Bộ Công thương.
	 Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, quy định trong dự thảo luật đã đầy đủ
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	Điều 16. Quản lý hoạt động vận chuyển chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất

1. Cá nhân, cơ quan, tổ chức được vận chuyển chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất phải đóng gói, niêm phong theo quy định của cơ quan có thẩm quyền, chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng hàng của mình và có biện pháp bảo vệ an toàn, không để bị thất thoát.

2. Việc vận chuyển các chất quy định tại khoản 1 Điều này của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam.
	Cục Đối ngoại, Bộ Công an: Khoản 2: hiện chỉ điều chỉnh các hoạt động trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam, chưa điều chỉnh trên phạm vi lãnh hải và các vùng biển của Việt Nam. Đây là nội dung cần đặc biệt quan tâm vì tội phạm ma túy là tội phạm duy nhất mà các nước được phép tiến hành áp dụng các biện pháp kiểm soát trên các vùng biển theo Điều 27, điều 108 Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, phù hợp với Điều 39 Luật Biển Việt Nam năm 2012.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì Điều 1 Hiến pháp đã quy định lãnh thổ bao gồm bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.
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	Công an tỉnh Hải Dương: Khoản 1 đề nghị xem xét bổ sung nội dung cấp phép cho cá nhân, tổ chức, cơ quan khi thực hiện vận chuyển chất ma túy, tiền chất… để có cơ sở quản lý, theo dõi, kiểm tra khi cần thiết.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì quy định trong dự thảo đã đảm bảo nội dung.
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	Bộ Y tế: Đề nghị bổ sung cụm từ “thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc” vào sau cụm từ “thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần” vào mũ điều và nội dung của điều.
	Tiếp thu
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	UBND TP Hải Phòng: đề nghị sửa như sau “ doanh nghiệp vận chuyển chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất tuân thủ theo quy định về vận chuyển do các bộ, ngành quy định cụ thể; chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng hàng của mình và có biện pháp bảo vệ an toàn, không để bị thất thoát; gửi thông báo đến cơ quan cấp phép vận chuyển về thời gian thực hiện vận chuyển; lộ trình vận chuyển; hàng hóa; thông tin về người thực hiện vận chuyển gồm lái xe, áp tải xe (nếu có) gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng nhân dân; số xe vận chuyển; số giấy phép vận chuyển trước khi vận chuyển”.
	- Đề nghị giữ nguyên như dự thảo
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	Điều 17. Quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất tại các cơ sở y tế

Việc tồn trữ, bảo quản, kê đơn và bán thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất để chữa bệnh tại các cơ sở y tế phải thực hiện theo quy định của Bộ Y tế.
	Công an TP Hà Nội: các Điều 17, 20, 22, 23 sửa cụm từ “thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất” thành “dược chất hướng thần, tiền chất”.
	Tiếp thu, chỉ cần kiểm soát nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, không kiểm soát thuốc dạng phối hợp.
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	 Bộ Y tế: 

- Đề nghị sửa thành “Quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc tại cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược” để đảm bảo phù hợp theo quy định tại Luật Dược và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đối tượng được sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc vào các hoạt động hợp pháp (ví dụ nghiên cứu, đào tạo…) bao gồm cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đơn vị sự nghiệp…

- Đề nghị sửa nội dung: “Việc bảo quản, kê đơn, cấp phát, sử dụng, tiêu hủy, kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc tại các cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thực hiện theo quy định của Luật Dược và các quy định của pháp luật có liên quan”.
	Tiếp thu
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	Điều 18. Quản lý thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất

Việc sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, tồn trữ, bảo quản, kê đơn và bán thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất để chữa bệnh cho động vật tại các cơ sở thú y phải thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
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	Điều 19. Lập hồ sơ các hoạt động hợp pháp về ma túy

Cá nhân, cơ quan, tổ chức tiến hành các hoạt động quy định tại các điều 15, 16, 17 và 18 của Luật này phải lập hồ sơ về các hoạt động đó theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và thông báo cho các cơ quan có liên quan khi có yêu cầu để phối hợp quản lý, kiểm soát chặt chẽ.
	
	

	118 
	Điều 20. Nhập khẩu, xuất khẩu; tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập; quá cảnh chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất

1. Chỉ cơ quan, tổ chức có đủ điều kiện do Chính phủ quy định và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép mới được phép nhập khẩu, xuất khẩu; tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập; quá cảnh chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất. 

2. Các trường hợp vận chuyển quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất phải có giấy phép quá cảnh của Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Tổ chức cần vận chuyển quá cảnh phải gửi đơn và hồ sơ xin phép quá cảnh kèm theo giấy phép của nước xuất khẩu và nước nhập khẩu đến Bộ Công an Việt Nam để làm thủ tục.

Giấy phép quá cảnh được gửi cho tổ chức xin phép, Hải quan cửa khẩu nơi có hàng quá cảnh đi qua và các cơ quan khác có liên quan. Giấy phép quá cảnh có giá trị một lần trong thời hạn được ghi trong giấy phép.

Việc vận chuyển quá cảnh các chất quy định tại khoản 1 Điều này phải theo đúng hành trình đã ghi trong giấy phép quá cảnh. Tổ chức vận chuyển quá cảnh phải làm thủ tục, chịu sự kiểm soát của cơ quan Hải quan và các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

3. Mọi trường hợp vận chuyển các chất, thuốc quy định tại khoản 1 Điều này vào, ra hoặc qua lãnh thổ Việt Nam mà không có giấy phép hoặc không tuân thủ các quy định khác của pháp luật Việt Nam về vận chuyển, nhập khẩu, xuất khẩu; tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập; quá cảnh thì đều bị coi là vận chuyển trái phép.
	Bộ Y tế: 

- Đề nghị bổ sung cụm từ “thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc”

- Đề nghị sửa đổi nội dung: “Chỉ cơ quan, tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp phép mới được phép nhập khẩu, xuất khẩu chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc”.
	Tiếp thu

	119 
	
	Cục Đối ngoại, Bộ Công an: Khoản 2: hiện chỉ điều chỉnh các hoạt động trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam, chưa điều chỉnh trên phạm vi lãnh hải và các vùng biển của Việt Nam. Đây là nội dung cần đặc biệt quan tâm vì tội phạm ma túy là tội phạm duy nhất mà các nước được phép tiến hành áp dụng các biện pháp kiểm soát trên các vùng biển theo Điều 27, điều 108 Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, phù hợp với Điều 39 Luật Biển Việt Nam năm 2012.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì Điều 1 Hiến pháp đã quy định lãnh thổ bao gồm bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.
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	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Khoản 2 đề nghị thay cụm từ “chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất” bằng cụm từ “các chất, thuốc quy định tại khoản 1 Điều này”, thống nhất với cách viết tại khoản 3 Điều này và tránh lắp lại.
	Tiếp thu, viết như như vậy gọn và phù hợp hơn.

	121 
	
	Công an tỉnh Quảng Trị: thêm cụm từ “lãnh thổ Việt Nam” thành “…quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma túy…”.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo
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	Điều 21. Hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy vì mục đích quốc phòng, an ninh

Việc giao, nhận, vận chuyển, tồn trữ, bảo quản, sử dụng, nhập khẩu, xuất khẩu; tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập; quá cảnh chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần vì mục đích quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định của Chính phủ.
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	Điều 22. Vận chuyển, tồn trữ thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất vì mục đích y tế

1. Việc mang theo một số lượng hạn chế thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất dự phòng cho việc sơ cứu, cấp cứu trong cuộc hành trình hoặc du lịch quốc tế trên tàu thủy, tàu bay, tàu hỏa, ôtô hoặc các phương tiện vận tải khác không bị coi là mang hàng xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam.

Người chỉ huy hoặc điều khiển phương tiện vận tải có trách nhiệm làm thủ tục khai báo với cơ quan Hải quan của Việt Nam, giải trình về số lượng thuốc đã sử dụng và áp dụng các biện pháp an toàn thích hợp để ngăn chặn việc sử dụng không đúng mục đích hoặc vận chuyển trái phép các thuốc đó. Khi cần thiết, các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam được tiến hành kiểm tra, kiểm soát trên các phương tiện vận tải đó.

2. Việc mang theo thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất để chữa bệnh của cá nhân khi nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam được thực hiện theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam và phải chịu sự kiểm soát của các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.
	Bộ Y tế: 

- Đề nghị sửa mũ điều thành “vận chuyển, lưu trữ thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất vì mục đích y tế”

- Khoản 1: Đề nghị bỏ “tàu hỏa, ô tô hoặc các phương tiện vận tải khác” để phù hợp với Công ước 1961 về chất ma túy. Về các phương tiện vận tải, hiện nay Việt Nam mới chỉ quy định tàu biển được phép trang bị tủ thuốc, trong đó có cơ số thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất được mang theo hành trình.

Đề nghị bổ sung nội dung: tàu biển của Việt Nam phải thực hiện quy định về tủ thuốc, trang thiết bị y tế, tài liệu hướng dẫn y tế trên tàu biển và biểu mẫu báo cáo y tế theo quy định của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải.

- Khoản 2: đề nghị sửa như sau “việc mang theo thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất để điều trị bệnh cho bản thân người nhập cảnh hoặc xuất cảnh được thực hiện theo quy định của Bộ y tế Việt Nam và phải chịu sự kiểm soát của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam”.

Riêng quy định về thuốc mang theo đối với người quá cảnh lãnh thổ Việt Nam, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tham khảo ý kiến của Bộ Tài chính (Tổng Cục Hải quan) vì hiện nay, luật Dược và các văn bản quy phạm pháp luật về dược có liên quan không quy định trách nhiệm của Bộ Y tế trong tình huống này.
	- Đề nghị giữ nguyên từ "tồn trữ" cho thống nhất trong luật. Tiếp thu “thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất vì mục đích y tế”
- Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì đất nước hội nhập có nhiều xe ô tô du lịch được vào Việt Nam

- Nghiên cứu

- Nghiên cứu
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	Công an tỉnh Ninh Bình: khoản 1 đề nghị cần làm rõ thêm về quy định thế nào là số lượng hạn chế.
	Nghiên cứu, thực chất việc này quy định cụ thể rất khó
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	Công an thành phố Hà Nội: Khoản 1 sửa “thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện” thành “thuốc dạng phối hợp có chứa: dược chất gây nghiện”, thêm dấu “:” sau chữ “có chứa”
	Cụm từ này không còn quy định trong dự thảo Luật
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	Cục Đối ngoại, Bộ Công an: Khoản 2: hiện chỉ điều chỉnh các hoạt động trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam, chưa điều chỉnh trên phạm vi lãnh hải và các vùng biển của Việt Nam. Đây là nội dung cần đặc biệt quan tâm vì tội phạm ma túy là tội phạm duy nhất mà các nước được phép tiến hành áp dụng các biện pháp kiểm soát trên các vùng biển theo Điều 27, điều 108 Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, phù hợp với Điều 39 Luật Biển Việt Nam năm 2012.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì Điều 1 Hiến pháp đã quy định lãnh thổ bao gồm bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.
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	Điều 23. Xử lý chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất thu giữ trong vụ vi phạm pháp luật về ma túy

1. Chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất trong các vụ án hình sự, vụ vi phạm hành chính phải tịch thu và xử lý như sau:

a) Trả lại cho chủ sở hữu trong trường hợp chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất được sử dụng trong các hoạt động hợp pháp về ma túy bị chiếm đoạt;

b) Sử dụng trong nghiên cứu khoa học, Y tế, công tác giám định, truy nguyên nguồn gốc; đào tạo tập huấn về công tác phòng, chống ma túy; huấn luyện động vật nghiệp vụ;

c) Tiêu hủy theo quy định của pháp luật trong trường hợp không thuộc điểm a, điểm b Khoản này.

2. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xử lý chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất tại khoản 1 Điều này.
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn: khoản 1, điểm b đề nghị bổ sung cụm từ “cứu hộ động vât hoang dã, quý hiếm” vào cuối câu.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo
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	Công an thành phố Hà Nội: không quy định riêng điều 23 và điều 24 theo dự thảo này mà giữ nguyên điều 24 theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy năm 2000.
	Điều luật này giữ nguyên như Luật cũ.
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	Bộ Y tế: 

- Đề nghị bổ sung cụm từ “thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc” sau cụm từ “thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần”

- Điểm a Khoản 1 đề nghị sửa như sau “Trả lại cho chủ sở hữu trong trường hợp chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc đạt tiêu chuẩn chất lượng được sử dụng trong các hoạt động hợp pháp về ma túy”.

- Khoản 2 đề nghị xem lại do trường hợp xử lý tang vật vụ án thuộc thẩm quyền của Bộ Công an; Luật Dược, các văn bản quy định có liên quan và văn bản của Bộ Y tế chỉ quy định về hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất được sử dụng hợp pháp.
	- Tiếp thu

- Tiếp thu

- Nghiên cứu
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	Bộ quốc phòng: Điều 23, chỉ quy định về xử lý chất ma túy,… trong trường hợp không xử lý hình sự; trường hợp xử lý hình sự đã được pháp luật quy định. 


	Nghiên cứu, tiếp thu
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	Điều 24. Xử lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất kém chất lượng hoặc quá hạn sử dụng.

1. Việc xử lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất kém chất lượng hoặc quá hạn sử dụng không thuộc trường hợp quy định tại Điều 23 của Luật này thực hiện theo quy định của Bộ Y tế.

2. Việc xử lý thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất kém chất lượng hoặc quá hạn sử dụng không thuộc trường hợp quy định tại Điều 23 của Luật này thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn: khoản 2 đề nghị thay cụm từ “của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn” bằng cụm từ “của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y”. lý do hiện nay xử lý vi phạm hành chính do Chính phủ quy định, không phải cấp bộ.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì đây là hoạt động xử lý thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất kém chất lượng và quá hạn sử dụng. Trong Luật Xử lý vi phạm hành chính không quy định nội dung này.
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	Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an: dự thảo có nêu việc xử lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất kém chất lượng hoặc quá hạn sử dụng theo quy định của Bộ Y tế, của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Quy định như vậy là không hợp lý vì Luật là văn bản cao nhất, do đó không thể theo quy định của của Bộ Y tế, của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đề nghị sửa thành giao Chính phủ quy định.
	Nghiên cứu, tham khảo Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
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	Điều 25. Xác định người sử dụng trái phép chất ma túy

1. Bị phát hiện khi đang sử dụng trái phép chất ma túy.

2. Xét nghiệm có dương tính với chất ma túy mà người đó không chứng minh được việc sử dụng chất ma túy là hợp pháp.

3. Người không chấp hành yêu cầu xét nghiệm chất ma túy của người thi hành công vụ thì cơ quan chức năng có quyền cưỡng chế để thực hiện xét nghiệm.
	Bộ Tư pháp: Quy định chưa bảo đảm rõ đây là cách thức xác định người sử dụng ma túy hay các trường hợp/điều kiện được coi là người sử dụng trái phép chất ma túy. Trong khi đó, tại Điều 3 dự thảo Luật đã giải thích rõ nội hàm, nhận diện đối với người nghiện ma túy và người sử dụng trái phép chất ma túy (khoản 13, 14). Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát lại các quy định tại dự thảo Luật để chỉnh lý lại các trường hợp xác định là người sử dụng trái phép chất ma túy bảo đảm thống nhất với nội hàm khái niệm về người sử dụng trái phép chất ma túy tại khoản 14 và có sự phân biệt nhất định với các trường hợp xác định người nghiện ma túy, tránh quy định chung chung, khó áp dụng trên thực tiễn. Bên cạnh đó, đề nghị quy định cụ thể “cơ quan chức năng” và biện pháp“cưỡng chế” để thực hiện xét nghiệm quy định tại khoản 3 là cơ quan nào và biện pháp gì, được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật nào để bảo đảm tính minh bạch và thuận lợi khi áp dụng. Đồng thời, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo thể hiện rõ cách thức của việc chứng minh việc sử dụng chất ma túy như thế nào là hợp pháp để phân biệt với trường hợp sử dụng trái phép.
	Nghiên cứu, tiếp thu

	134 
	
	Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an: căn cứ thứ 3 không chính xác, đây là quy định về quyền của người thi hành công vụ.
	Nghiên cứu, tiếp thu

	135 
	
	UBND tỉnh Lào Cai: bổ sung nội dung “người tự khai nhận với cơ quan chức năng là mình đã sử dụng trái phép chất ma túy”
	Đề nghị không bổ sung
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	UBND TP- Hồ Chí Minh: đề nghị điều chỉnh :

 “ 1. Đối tượng bị xác định là sử dụng trái phép chất ma túy khi thuộc một trong các trường hợp sau: 
a) Bị phát hiện khi đang sử dụng trái phép chất ma túy.

b) Xét nghiệm có dương tính với chất ma túy mà người đó không chứng minh được việc sử dụng chất ma túy là hợp pháp.

2. Người không chấp hành yêu cầu xét nghiệm chất ma túy của người thi hành công vụ thì cơ quan chức năng có quyền cưỡng chế để thực hiện xét nghiệm”
	Nghiên cứu
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	UBND tỉnh Lạng Sơn: đề nghị bổ sung thêm  khoản quy định: có tài liệu khác chứng minh người đó sử dụng trái phép chất ma túy.

Khoản 3 cần quy định rõ cơ quan nào có quyền cưỡng chế và hình thức cưỡng chế như thế nào đối với trường hợp không chấp hành yêu cầu xét nghiệm chất ma túy của người thi hành công vụ.
	- Đề nghị không bổ sung

- Nghiên cứu, rất khó quy định về nội dung cưỡng chế trong luật. 
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	UBND tỉnh Tiền Giang: đề nghị bổ sung nội dung quy định của việc “xét nghiệm có dương tính với chất ma túy” hoặc giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết việc này Vì, Nghị định số 167/2003/NĐ-CP và NĐ số 165/2013/NĐ-CP của Chính phủ không quy định cụ thể việc sử dụng trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ (que test thử ma túy) là “thiết bị đo, thử chất ma túy; do đó khi lấy kết quả sử dụng que test thử ma túy làm căn cứ lập biên bản vi phạm hành chính là chưa đảm bảo tính pháp lý trong việc lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính” .
	Nghiên cứu
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	Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: khoản 3 đề nghị được tách ra thành một điều riêng quy định về việc bắt buộc xét nghiệm chất ma túy đối với người không tự nguyện khai báo tình trạng sử dụng chất ma túy.
	Nghiên cứu
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	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH: Khoản 2 về xác định người sử dụng trái phép chất ma túy trong trường hợp xét nghiệm có dương tính với chất ma túy mà người đó không chứng minh được việc sử dụng chất ma túy là hợp pháp. Đề nghị cân nhắc quy định này nhằm đảm bảo thống nhất với nguyên tắc cơ quan, người có thẩm quyền có trách nhiệm chứng minh hành vi vi phạm được quy định trong Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.
	Nghiên cứu tiếp thu
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	UBND và Công an TP Hải Phòng: cần quy định người sử dụng trái phép chất ma túy chỉ cần thỏa mãn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 hay phải thỏa mãn cả hai.

Khoản 3 đề nghị quy định việc cưỡng chế này trong Luật Xử lý vi phạm hành chính.
	Tiếp thu, vì quy định như vậy sẽ cụ thể hơn, dễ vận dụng
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	Công an tỉnh Vĩnh Phúc: đề xuất sửa như sau:

1. Việc xác định người sử dụng trái phép chất ma túy căn cứ vào một trong các cơ sở sau: 
a) Bị phát hiện khi đang sử dụng trái phép chất ma túy;

b) Xét nghiệm có dương tính với chất ma túy mà người đó không chứng minh được việc sử dụng chất ma túy là hợp pháp;

2. Người không chấp hành yêu cầu xét nghiệm chất ma túy của người thi hành công vụ thì cơ quan chức năng có quyền cưỡng chế để thực hiện xét nghiệm.
	Tiếp thu một phần
Hiện không quy định "cưỡng chế" để xét nghiệm
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	Công an tỉnh Hà tĩnh: đề nghị bổ sung khoản 4: “Thông qua các biện pháp nghiệp vụ được pháp luật cho phép của các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy”
	Đề nghị không bổ sung
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	Công an tỉnh Tiền Giang: Đề nghị bổ sung quy định tính pháp lý của việc xét nghiệm có dương tính với chất ma túy hoặc giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết việc “xét nghiệm có dương tính với chất ma túy”
	Đề nghị không bổ sung, hạn chế quy định trong Nghị định, cái gì cụ thể cần quy định trong Luật.
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	Công an thành phố Hà Nội: bổ sung như sau:

- Là người mà các cơ quan chức năng có tài liệu chứng minh hành vi sử dụng trái phép chất ma túy (biên bản vi phạm hành chính, kết quả xét nghiệm dương tính với chất ma túy..) nhưng cơ quan y tế chưa đủ căn cứ xác định tình trạng nghiện hoặc chưa tiến hành xác định tình trạng nghiện.

- Những người có tài liệu phản ánh về việc sử dụng trái phép chất ma túy (lời khai của các đối tượng, tự nhận mình sử dụng ma túy, có đơn tố giác về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy…)

vì theo quy định của pháp luật hiện nay, khi xác định một người là người sử dụng trái phép chất ma túy, thì ngoài xét nghiệm dương tính với chất ma túy, còn cần có các tài liệu chứng minh hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của người đó.

- Khoản 3 nên đưa về Điều 26 và cần cụ thể hóa trong Luật các biện pháp cưỡng chế trong quá trình áp dụng.
	Đề nghị không bổ sung
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	Công an tỉnh Quảng Ngãi: Tại khoản 3 thì việc cưỡng chế xét nghiệm để xác định người sử dụng trái phép chất ma túy có liên quan đến quyền con người, do đó đề nghị dự thảo Luật quy định rõ trình tự, thủ tục, thời hạn, thẩm quyền quyết định cưỡng chế thực hiện xét nghiệm để xác định người sử dụng trái phép chất ma túy hoặc giao Chính phủ quy định.
	Nghiên cứu
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	Công an tỉnh Nghệ an: Đề nghị bổ sung thêm trường hợp xác định người sử dụng trái phép chất ma túy: “Quá trình điều tra, xác minh có căn cứ khẳng định người sử dụng trái phép chất ma túy”.
	Đề nghị không bổ sung, không đảm bảo căn cứ
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	Bộ Y tế: Đề nghị sửa như sau: “Điều 25: Các trường hợp xác định người sử dụng trái phép chất ma túy
1. Bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

2. Qua kiểm tra hoặc xét nghiệm xác định người có dương tính với chất ma túy mà không chứng minh được việc sử dụng chất ma túy đó là hợp pháp.”
	Nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện điều luật

	
	Điều 26. Quy định của Nhà nước về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy
1. Người sử dụng trái phép chất ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

2. Giám sát, quản lý, giáo dục người sử dụng trái phép chất ma túy để họ không tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy và kịp thời ngăn chặn các hành vi gây mất trật tự, an toàn xã hội.
	Bộ Tư pháp: 
- Về quy định của Nhà nước về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy dự thảo Luật quy định nội dung này theo hướng viện dẫn sang Luật xử lý vi phạm hành chính. Đề nghị quy định cụ thể các biện pháp quản lý, phòng, chống ma túy cho các đối tượng sử dụng ma túy trái phép phù hợp với từng độ tuổi và tính chất, mức độ, mục đích của phòng, chống ma túy đối với đối tượng này, không nên quy định theo hướng áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Trường hợp xác định việc sử dụng ma túy là hành vi trái pháp luật, cần phải có chế tài xử lý hành chính thì tại Luật xử lý vi phạm hành chính sẽ quy định các biện pháp, hình thức xử phạt phù hợp và bảo đảm thống nhất với các quy định tại Luật này. 

Bên cạnh đó, tại Khoản 2 dự thảo Luật chưa quy định cụ thể việc giám sát, quản lý, giáo dục; cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, trách nhiệm giám sát, quản lý, giáo dục người sử dụng trái phép chất ma túy. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung quy định cụ thể về những vấn đề nêu trên để bảo đảm đầy đủ, toàn diện và bảo đảm tính khả thi.
	Nghiên cứu, bổ sung

	
	
	UBND tỉnh Lạng Sơn: đề nghị bổ sung thêm  khoản quy định: Người nghiện ma túy sau khi bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính bằng hình thức cai nghiện bắt buộc mà vẫn tiếp tục sử dụng ma túy thì sẽ bị xử lý theo quy định của Bộ luật hình sự. 

Tại khoản 2 đề nghị cần xác định rõ tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giám sát, quản lý, giáo dục người sử dụng trái phép chất ma túy.
	- Đề nghị không bổ sung, không phù hợp với quốc tế

- Nghiên cứu
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	Công an tỉnh Vĩnh Long: tên Điều bỏ cụm từ “của nhà nước”.
	Tiếp thu

	150 
	
	UBND TP Hồ Chí Minh: Theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính thì các biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc chỉ áp dụng đối với đối tượng là người nghiện ma túy, không quy định biện pháp xử lý hành chính đối với người sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện nay hành vi sử dụng trái phép chất ma túy bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự…Do đó để đảm bảo chặt chẽ và phù hợp với quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đề nghị điều chỉnh Khoản 1: “ Người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy bị xử lý theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính” 
	Nghiên cứu
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	Công an TP Cần Thơ: đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định xử lý hình sự với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
	Đề nghị không bổ sung vì không phù hợp
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	UBND và Công an TP Hải Phòng: bổ sung Khoản 2 “…và kịp thời ngăn chặn các hành vi gây mất trật tự, an toàn xã hội, trong thời gian 06 tháng nếu tái phạm thì áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn”.
	Đề nghị không bổ sung
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	Học viện Cảnh sát nhân dân: Khoản 1 cần cân nhắc thêm về việc có áp dụng biện pháp xử lý hình sự đối với những người sử dụng trái phép chất ma túy đã bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính mà vẫn tái nghiện.
	Đề nghị không bổ sung vì không phù hợp
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	Công an tỉnh Phú Yên: Khoản 1 đề nghị bổ sung như sau: “Người sử dụng trái phép chất ma túy có thể bị xử lý hình sự hoặc bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính”.
	Đề nghị không bổ sung
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	Công an tỉnh Nghệ An: Khoản 1 sửa đổi như sau: “Người sử dụng trái phép chất ma túy bị xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp đủ điều kiện áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của Luật Xử lý VPHC thì áp dụng”.
	Đề nghị không bổ sung, dự thảo Luật không còn quy định 
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	Công an tỉnh Hòa Bình: Khoản 1 đề nghị sửa lại thành: “Người sử dụng trái phép chất ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính”.
	Đề nghị không bổ sung vì đã quy định trong Luật Xử lý vi phạm hành chính
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	Điều 27. Trách nhiệm của người sử dụng trái phép chất ma túy, gia đình, cơ quan, tổ chức 

1. Người sử dụng trái phép chất ma túy có trách nhiệm:

a) Tự khai báo về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của mình với cơ quan, tổ chức nơi làm việc, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) hoặc Công an cấp xã nơi cư trú;

b) Người sử dụng trái phép chất ma túy phải chấp hành việc xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan Công an cấp xã nơi cư trú để xác định có hay không việc sử dụng trái phép chất ma túy;

c) Người sử dụng trái phép chất ma túy chuyển nơi cư trú có trách nhiệm thông báo cho Công an cấp xã nơi cư trú và nơi đến biết để theo dõi, quản lý.

2. Gia đình người sử dụng trái phép chất ma túy có trách nhiệm:

a) Theo dõi, quản lý, giáo dục, động viên người sử dụng trái phép chất ma túy không sử dụng trái phép chất ma túy;

b) Kịp thời báo với cơ quan chức năng khi phát hiện người thân tiếp tục có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, ngăn chặn người sử dụng trái phép chất ma túy có hành vi gây mất trật tự, an toàn xã hội;

c) Hỗ trợ cơ quan có thẩm quyền và đóng góp một phần kinh phí đưa người sử dụng trái phép chất ma túy đi xét nghiệm.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân phát hiện người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy có trách nhiệm báo tin ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.
	Bộ Tư pháp:  Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc tên gọi và nội dung tại Điều này, vì Điều 25 dự thảo Luật đã quy định 3 tiêu chí để xác định được người sử dụng trái phép chất ma túy, theo đó, việc quy định trách nhiệm người sử dụng trái phép chất ma túy tự khai báo về hành vi của mình với cơ quan, tổ chức nơi làm việc… là khó khả thi trên thực tiễn áp dụng. 
Đối với quy định gia đình người sử dụng trái phép chất ma túy có trách nhiệm hỗ trợ cơ quan có thẩm quyền và đóng góp một phần kinh phí đưa người sử dụng trái phép chất ma túy đi xét nghiệm tại dự thảo Luật, Bộ Tư pháp nhận thấy, dự thảo Luật chưa quy định rõ mức hỗ trợ một phần kinh phí, cơ chế thực hiện việc hỗ trợ, đóng góp giữa gia đình và cơ quan có thẩm quyền, do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo quy định cụ thể nội dung này để bảo đảm tính minh bạch của quy định.
	Nghiên cứu, tiếp thu
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	UBND tỉnh và Công an tỉnh Kom Tum tham gia tại điểm b nên quy định thêm “Người sử dụng trái phép chất ma túy phải chấp hành việc xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan Công an cấp xã nơi cư trú và người thi hành công vụ để xác định có hay không việc sử dụng trái phép chất ma túy” cho phù hợp với Khoản 3, điều 25
	Đề nghị không bổ sung vì đây là xét nghiệm để theo dõi, quản lý người sử dụng khác với trường hợp Khoản 3 Điều 25 
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	Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: 
Đề nghị chỉnh lý các điểm b và điểm c khoản 1 Điều này theo hướng cụ thể như sau:

“1. Người sử dụng trái phép chất ma túy có trách nhiệm:…

b) Người sử dụng trái phép chất ma túy phải Chấp hành việc xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan Công an cấp xã nơi cư trú để xác định có hay không việc sử dụng trái phép chất ma túy;

c) Người sử dụng trái phép chất ma túy Khi chuyển nơi cư trú có trách nhiệm thông báo về hành vi sử dụng chất ma túy của mình cho Công an cấp xã nơi cư trú và nơi đến biết để theo dõi, quản lý.”

- Đề nghị bổ sung khoản 2 Điều này chỉnh lý cụ thể: “Gia đình có người sử dụng trái phép chất ma túy có trách nhiệm”.
	Tiếp thu
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	Bộ Quốc phòng: 

Khoản 3 bổ sung cụm từ “Bộ đội Biên phòng” vào sau cụm từ “cơ quan Công an”, vì Bộ đội Biên phòng có thẩm quyền điều tra đối với các tội tổ chức sử dụng và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Điều 27 và Điều 30, bỏ nội dung quy định cá nhân tự khai báo về việc sử dụng ma túy, vì không khả thi; đồng thời, việc này thuộc trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo
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	UBND tỉnh Lào Cai: Điểm b, Khoản 1 đề nghị thay đổi cụm từ  “… của Công an xã nơi cư trú…” thành “… của cơ quan chức năng có thẩm quyền…”
	Tiếp thu một phần. Đề nghị giữ cụm từ “Công an xã” và bổ sung cụm từ “ hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền”
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	UBND tỉnh và Công an tỉnh Hà Giang: 

- Điểm b, khoản 1 đề nghị sửa thành: “Người sử dụng trái phép chất ma túy phải chấp hành việc quản lý, theo dõi và xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan chức năng để xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định”.

- Điểm c, khoản 1 đề nghị sửa thành: “Người sử dụng trái phép chất ma túy chuyển nơi cư trú thì Công an cấp xã nơi chuyển đi có trách nhiệm thông báo với Công an cùng cấp nơi chuyển đến để phối hợp theo dõi, quản lý”. 
	Tiếp thu, phù hợp hơn.
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	UBND TP Hải Phòng: điểm c khoản 2 đề nghị xem xét bổ sung quy định giải thích “gia đình người sử dụng trái phép chất ma túy” và mức kinh phí mà gia đình phải có trách nhiệm đóng góp hoặc giao thẩm quyền quy định chi tiết về mức kinh phí này để có cơ sở thực hiện trên thực tế.
	Nghiên cứu
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	Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an: 

- Điểm a, khoản 1 không khả thi đề nghị chỉnh lý.

- Điểm b, khoản 1 dự thảo nêu “theo yêu cầu của cơ quan Công an cấp xã nơi cư trú” là không hợp lý vì còn nhiều cơ quan cá nhân khác có thẩm quyền yêu cầu người sử dụng trái phép chất ma túy xét nghiệm, đề nghị sửa “theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan có thẩm quyền”. dự thảo nêu “để xác định có hay không việc sử dụng trái phép chất ma túy” là không hợp lý, cụm từ này chỉ phù hợp nếu dùng với “người nghi sử dụng trái phép chất ma túy”.

- Điểm c, khoản 1 dự thảo nêu “Công an cấp xã nơi cư trú và nơi đến” chưa rõ, nên thay bằng “nơi đi và nơi đến”.
	- Đề nghị giữ nguyên như dự thảo

- Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì gắn với trách nhiệm của Công an cấp xã, bổ sung “cơ quan có thẩm quyền”
- Không còn quy định này trong dự thảo Luật
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	Cục Kỹ thuật nghiệp vụ BCA: điểm a, khoản 2 “Theo dõi, quản lý, giáo dục, động viên người sử dụng trái phép chất ma túy chấm dứt việc sử dụng trái phép chất ma túy”.
	Tiếp thu, vì rõ nghĩa và phù hợp hơn.
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	Công an tỉnh Tuyên Quang: Điểm b, khoản 1 đề nghị bổ sung cụm từ “cơ quan có thẩm quyền yêu cầu xét nghiệm” thành “Người sử dụng trái phép chất ma túy phải chấp hành việc xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền yêu cầu xét nghiệm, công an cấp xã nơi cư trú để xác định có hay không việc sử dụng trái phép chất ma túy;”
	Tiếp thu, đầy đủ và chặt chẽ hơn.
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	Công an tỉnh Ninh Bình: Điểm b, khoản 1 đề nghị bỏ cụm từ “cấp xã”. 
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo
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	Công an thành phố Hà Nội: Điểm b Khoản 1 bổ sung như sau: “ Người sử dụng trái phép chất ma túy phải chấp hành việc xét nghiệm theo yê cầu của cơ quan Công an cấp xã nơi cư trú để xác định có hay không việc sử dụng trái phép chất ma túy. Trường hợp khi có căn cứ xác định người sử dụng ma túy không tự giác khai báo việc sử dụng trái phép chất ma túy của mình với cơ quan chức năng hoặc có hành vi chống đối khi có yêu cầu xét nghiệm sẽ bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp cưỡng chế”.
	Nghiên cứu

	169 
	
	Học viện an ninh: dự thảo quy định về trách nhiệm của người sử dụng trái phép chất ma túy, gia đình, cơ quan, tổ chức nhưng chưa đề cập đến trách nhiệm của cơ quan, tổ chức nơi người sử dụng trái phép chất ma túy đang học tập, công tác hoặc đang quản lý họ nên chưa mang tính chặt chẽ, cần bổ sung trách nhiệm của cơ quan, tổ chức như sau: 

a) Theo dõi, quản lý, giáo dục, động viên người sử dụng trái phép chất ma túy không sử dụng trái phép chất ma túy.

b) Phối hợp với gia đình, cơ quan có thẩm quyền đưa người sử dụng trái phép chất ma túy đi cai nghiện.
	Nghiên cứu, tiếp thu 
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	Công an tỉnh Hải Dương: khoản 2 về nội dung “đóng góp một phần kinh phí đưa người sử dụng trái phép chất ma túy đi xét nghiệm” đề nghị bổ sung quy định “Chính phủ quy định chi tiết điều này”
	Nghiên cứu, quy định nhà nước đảm bảo kinh phí vì thực tế nếu thu tiền trong trường hợp này tính khả thi không cao.
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	Công an tỉnh Vĩnh Phúc: Khoản 1 điểm b,c đề nghị bỏ cụm từ “Người sử dụng trái phép chất ma túy” để phù hợp thống nhất cách trình bày:

b) Phải chấp hành việc xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan Công an cấp xã nơi cư trú để xác định có hay không việc sử dụng trái phép chất ma túy;

c) Khi chuyển nơi cư trú có trách nhiệm thông báo cho Công an cấp xã nơi cư trú và nơi đến biết để theo dõi, quản lý.
	Tiếp thu, đảm bảo về hình thức và văn phong trong luật
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	Công an tỉnh Bắc Giang: bổ sung điểm b, Khoản 1: “nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế để xét nghiệm”.
	Cần nghiên cứu thêm

	173 
	
	Công an tỉnh Vĩnh Long: điểm a, Khoản 1 “Tự khai báo về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của mình với cơ quan, tổ chức nơi làm việc, và Công an xã, phường, thị trấn ( Công an cấp xã) nơi cư trú”.
	Nghiên cứu, tiếp thu
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	UBND tỉnh Đồng Nai: điểm b Khoản 1 đề nghị bổ sung: “Người sử dụng trái phép chất ma túy phải chấp hành việc xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan Công an cấp xã nơi cư trú hoặc Công an nơi phát hiện người đó nghi sử dụng trái phép chất ma túy để xác định có hay không việc sử dụng trái phép chất ma túy”
	Đề nghị không bổ sung
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	Học viện Cảnh sát nhân dân: Điểm c, Khoản 2 quy định người sử dụng trái phép chất ma túy đóng góp một phần kinh phí đưa người sử dụng trái phép chất ma túy đi xét nghiệm. Trên thực tiễn là rất khó thực hiện đối với những trường hợp cưỡng chế đi xét nghiệm ma túy.
	Nghiên cứu
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	Công an tỉnh Hà tĩnh: Điểm b, Khoản 1 quy định này còn bất cập vì việc xét nghiệm để “xác định có hay không việc sử dụng trái phép chất ma túy” đối với chủ thể đã là “Người sử dụng trái phép chất ma túy” là không phù hợp.
	Nghiên cứu
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	Công an tỉnh Phú Yên: Điểm b, Khoản 1 đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau: “Người sử dụng trái phép chất ma túy phải chấp hành việc xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan Công an và cơ quan khác có thẩm quyền để xác định có hay không việc sử dụng trái phép chất ma túy. 
	Tiếp thu
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	Công an tỉnh Kon Tum: Điểm b, Khoản 1 bổ sung: “ Người sử dụng trái phép chất ma túy phải chấp hành việc xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan Công an cấp xã nơi cư trú và người thi hành công vụ để xác định có hay không việc sử dụng trái phép chất ma túy”.
	Đề nghị không bổ sung

	179 
	Điều 28. Thống kê người sử dụng trái phép chất ma túy
1. Công an cấp xã thống kê người sử dụng trái phép chất ma túy cư trú trên địa bàn quản lý. 

2. Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày bị phát hiện hành vi sử dụng trái phép chất ma túy mà người đó không còn sử dụng trái phép chất ma túy thì đưa ra khỏi danh sách thống kê.

3. Bộ Công an có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn thực hiện việc thống kê người sử dụng trái phép chất ma túy.
	UBND tỉnh Lào Cai: đề nghị sửa “Công an cấp xã thống kê người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn quản lý”. Vì thực tế Công an cấp xã phải quản lý cả những người nghiện ma túy không nơi cư trú ở xã.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo
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	Công an tỉnh Bắc Giang: Khoản 2 bổ sung “Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày bị phát hiện hành vi sử dụng trái phép chất ma túy mà không có thêm tài liệu chứng minh người đó tiếp tục có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy thì đưa ra khỏi danh sách thống kê”.
	Nghiên cứu, tiếp thu
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	Công an tỉnh Nghệ an: khoản 1 không có nội dung quy định về việc quản lý của Công an cấp xã đối với người sử dụng trái phép chất ma túy. Đề nghị quy định Công an cấp xã là lực lượng nòng cốt trong việc quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy cư trú trên địa bàn. Cán bộ y tế cấp xã, đại diện thôn, xóm, khối phố, cơ quan, tổ chức nơi người sử dụng trái phép chất ma túy công tác, học tập, gia đình của người sử dụng trái phép chất ma túy có trách nhiệm phối hợp để quản lý. Đồng thời quy định cụ thể các biện pháp Công an cấp xã có thẩm quyền áp dụng như: yêu cầu xét nghiệm chất ma túy, triệu tập đến trụ sở cơ quan để làm việc, tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản lý đối tượng tại địa bàn cơ sở.

Đối với các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động lưu động, không thường xuyên có mặt tại nơi cư trú, cần có những quy định thống kê, quản lý phù hợp, có tính khả thi. 
	Nghiên cứu
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	Công an TP Hà Nội: 

- Bổ sung vào Khoản 1: Công an cấp xã lập hồ sơ, thống kê và quản lý

- Không đồng ý với quan điểm nêu tại khoản 2, bổ sung các tiêu chí đưa ra khỏi danh sách thống kê quản lý của địa phương như sau:

+ Vắng mặt tại địa phương trên 3 năm

+ Thi hành án phạt tù có thời hạn trên 3 năm

+ Chết

+ Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày bị phát hiện hành vi sử dụng trái phép chất ma túy mà có tài liệu xác định người đó không còn sử dụng trái phép chất ma túy.
	Nghiên cứu
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	Chương V Cai nghiện ma túy
	 Cục Đối ngoại, Bộ Công an: Chương V chưa có quy định về căn cứ xác định người nghiện ma túy.

Có thể xác định một số trường hợp như: người nghiện ma túy tự khai báo, gia đình của người nghiện ma túy khái báo hoặc đã bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy nhiều lần trong khoảng thời gian nhất định hoặc các quy định khác dựa trên cơ sở chẩn
	Nghiên cứu, pháp điển từ Nghị định 136
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	Bộ Tư pháp: Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc thiết kế lại Chương V về cai nghiện ma túy theo hướng: 1) quy định rõ nguyên tắc, các hình thức, biện pháp cai nghiện ma túy; 2) đối với từng hình thức cai nghiện cần quy định rõ đối tượng áp dụng, thẩm quyền áp dụng, thủ tục áp dụng, thời hạn, tổ chức thực hiện. Trong trường hợp các luật khác có quy định nội dung này và phù hợp thì dự thảo Luật chỉ quy định các nội dung cơ bản và viện dẫn tới các quy định cụ thể có liên quan để bảo đảm tính thống nhất.
	Nghiên cứu

	185 
	
	 Cục Cảnh sát giao thông, BCA: đề nghị bổ sung quy định về “cai nghiện ma túy đối với người nước ngoài”.
	 Tiếp thu
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	 UBND và Công an TP Hải Phòng:

+ Đề nghị sửa tên chương thành “Điều trị nghiện chất ma túy”

+ Đề nghị bỏ Điều 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42
+ Đề nghị bổ sung điều quy định về xác định người nghiện ma túy, thời gian rà soát định kỳ với người sử dụng ma túy để xác định tình trạng nghiện, phục vụ việc thống kê người nghiện ma túy.
	- Nghiên cứu

- Đề nghị giữ các điều như dự thảo
- Nghiên cứu, tiếp thu
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	Bộ Y tế: 
- Đề nghị bổ sung Điều về Xác định người nghiện ma túy.

- Đề nghị sửa tên Chương thành “Cai nghiện và điều trị nghiện ma túy” vì:

+ “nghiện là một bệnh não mãn tính, tái phát cần được điều trị lâu dài” quan điểm này đã được ghi nhận tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế nên cần được luật hóa.

+ Đối với đối tượng là người nghiện ma túy bên cạnh công tác cai nghiện thuộc ngành LĐTBXH còn có hoạt động về “điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện” quy định tại Nghị Định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017. Nhiệm vụ này cũng được thể hiện trong QĐ số 291/QĐ-TTg ngày 21/2/2020 của TTCP ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.TTCP giao Bộ Y tế “chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone”.

+ Bộ Y tế đã xây dựng Hướng dẫn can thiệp lạm dụng ma túy dạng Amphetamine và Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các rối loạn tâm thần thường gặp do sử dụng MTTH dạng Amphetamine. Bộ Y tế cũng sẽ tiếp tục cập nhật bổ sung các hướng dẫn chuyên môn về điều trị nghiện ma túy hoặc can thiệp về lạm dụng ma túy khi có các khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới dựa trên bằng chứng khoa học.

- Đề nghị bổ sung Điều Chính sách về điều trị nghiện
	- Tiếp thu

- Đề nghị giữ nguyên tên chương như dự thảo

	188 
	
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: đề nghị bổ sung Điều về Xác định người nghiện ma túy, cụ thể:

1. Việc xác định người nghiện ma túy được áp dụng đối với các trường hợp quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều … của Luật này.

2. Giám đốc Trung tâm y tế cấp huyện; Giám đốc cơ sở cai nghiện thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền xác định người nghiện ma túy.

3. Trình tự,  thủ tục và hồ sơ đề nghị xác định người nghiện ma túy: 
a) Khi phát hiện người sử dụng trái phép chất ma túy thuộc các trường hợp quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều … của Luật này, cơ quan lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị xác định người nghiện ma túy gửi Giám đốc trung tâm y tế cấp huyện; Giám đốc cơ sở quản lý người sử dụng ma túy chưa xác định được nơi cư trú;

b) Trưởng khoa khám bệnh thuộc trung tâm y tế cấp huyện, Trưởng phòng y tế thuộc cơ sở quản lý người sử dụng ma túy chưa xác định được nơi cư trú có trách nhiệm giúp Giám đốc trung tâm y tế, Giám đốc cơ sở quản lý người sử dụng ma túy chưa xác định được nơi cư trú trong việc thẩm định hồ sơ xác định người nghiện ma túy.

c) Trong thời hạn 5 ngày làm việc, Giám đốc Trung tâm y tế cấp huyện; Giám đốc cơ sở quản lý người sử dụng ma túy chưa xác định được nơi cư trú phải có văn bản xác định người nghiện ma túy.

d) Hồ sơ đề nghị xác định người nghiện ma túy gồm:

- Văn bản đề nghị xác định nghiện ma túy; 
- Biên bản về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; - Tài liệu chứng minh người sử dụng ma túy trái phép thuộc trường hợp quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều … của Luật này.

4. Bộ Y tế quy định cụ thể về tiêu chuẩn chẩn đoán nghiện chất; quy trình chuyên môn xác định người nghiện ma túy.
	Nghiên cứu, tiếp thu, có chỉnh sửa, mở rộng người có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện theo quy định hiện hành.
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	Điều 29. Chính sách của Nhà nước về cai nghiện ma túy

1. Áp dụng chế độ cai nghiện đối với người nghiện ma túy, khuyến khích người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện.

2. Tổ chức cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc.

3. Khuyến khích cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức thực hiện việc cai nghiện tự nguyện cho người nghiện ma túy; hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma túy, sau cai nghiện ma túy và phòng, chống tái nghiện ma túy; nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng thuốc và phương pháp cai nghiện ma túy.

4. Hỗ trợ kinh phí thực hiện cai nghiện ma túy và phòng, chống tái nghiện ma túy.

5. Tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài hỗ trợ, đầu tư vào hoạt động cai nghiện ma túy và phòng, chống tái nghiện ma túy được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.
	Bộ Tư pháp: Dự thảo Luật quy định “hỗ trợ kinh phí thực hiện cai nghiện ma túy và phòng, chống tái nghiện ma túy”, tuy nhiên, Bộ Tư pháp nhận thấy, quy định này chưa thực sự phù hợp với mục tiêu tại chính sách khuyến khích xã hội hóa công tác cai nghiện tự nguyện là giảm đầu tư, chi ngân sách của Nhà nước. Theo đó, để có cơ sở cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo đánh giá rõ hơn về tính khả thi, các tác động tích cực, tiêu cực về kinh tế, xã hội cũng như chi phí của quy định này đối với kinh phí Nhà nước.
	Nghiên cứu 

	190 
	
	Cục Kỹ thuật nghiệp vụ BCA: đề nghị sửa khoản 5 “Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hỗ trợ, đầu tư vào hoạt động …”
	Tiếp thu

	191 
	
	Cục Kế hoạch và tài chính, BCA: Khoản 3 đề nghị bỏ cụm từ sau cai nghiện ma túy “…hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma túy, sau cai nghiện ma túy và phòng, chống tái nghiện ma túy;.. ”. Theo quy định của Luật Xử lý VPHC biện pháp quản lý sau cai đã được bãi bỏ, đồng thời việc hỗ trợ sau cai thuộc hoạt động của phòng, chống tái nghiện ma túy.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo đây là hỗ trợ sau khi hoàn thành cai nghiện, không phải là biện pháp quản lý sau cai nghiện

	192 
	
	Công an thành phố Hà Nội: Khoản 5 Điều 29 và điểm d, Khoản 1, Điều 43 sửa câu “Tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài” thành “tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài”.
	Tiếp thu

	193 
	
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: đề nghị sửa đổi như sau:

1. Áp dụng chế độ cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy; khuyến khích người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện.

2. Tổ chức cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc. Xây dựng hệ thống dịch vụ hỗ trợ đối với người tự nguyện cai nghiện, người sau cai nghiện ma túy ở cộng đồng.

3. Đảm bảo kinh phí tổ chức cai nghiện bắt buộc; hỗ trợ kinh phí đối với người nghiện tự nguyện cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và tại cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc.

4. Khuyến khích cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức, tham gia thực hiện việc cai nghiện tự nguyện cho người nghiện ma túy; hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma túy, sau cai nghiện ma túy; nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng thuốc và phương pháp cai nghiện ma túy.

5. Tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài đầu tư vào hoạt động cai nghiện ma túy, hỗ trợ sau cai nghiện ma túy, phòng, chống tái nghiện được miễn giảm tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Chính phủ quy định cụ thể chính sách ưu đãi theo quy định tại Khoản 5 Điều này".
	Nghiên cứu, tiếp thu và có chỉnh lý

	194 
	
	UBND TP Hải Phòng: 

- Đề nghị sửa đổi như sau: 

“3. Khuyến khích cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức thực hiện việc điều trị nghiện tự nguyện cho người nghiện ma túy; hỗ trợ hoạt động điều trị nghiện chất ma túy, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng và phòng, chống tái nghiện ma túy; nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng thuốc và phương pháp điều trị nghiện chất ma túy.

4. Hỗ trợ kinh phí thực hiện điều trị nghiện ma túy; hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng và phòng, chống tái nghiện ma túy”
- Khoản 4 chưa quy định mức hỗ trợ kinh phí và trình tự thủ tục đối với việc hỗ trợ kinh phí, đề nghị nghiên cứu, bổ sung hoặc giao thẩm quyền quy định chi tiết nội dung này.
	Nghiên cứu

	195 
	Điều 30. Trách nhiệm người nghiện ma túy, gia đình và Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Người nghiện ma túy có trách nhiệm:

a) Tự khai báo về tình trạng nghiện ma túy của mình với cơ quan, tổ chức nơi làm việc hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) nơi cư trú và tự đăng ký hình thức cai nghiện ma túy;

b) Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về cai nghiện ma túy.

2. Gia đình người nghiện ma túy có trách nhiệm:

a) Khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã về người nghiện ma túy trong gia đình mình và đăng ký hình thức cai nghiện cho người đó;

b) Động viên, giúp đỡ và quản lý người nghiện ma túy cai nghiện tại cơ sở cai nghiện, tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng theo sự hướng dẫn, giám sát của cán bộ y tế và Ủy ban nhân dân cấp xã;

c) Theo dõi, giám sát, phòng ngừa, ngăn chặn người nghiện sử dụng trái phép chất ma túy hoặc có hành vi gây mất trật tự, an toàn xã hội;

d) Hỗ trợ cơ quan có thẩm quyền đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện và đóng góp kinh phí cai nghiện theo quy định của pháp luật.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức cho người nghiện ma túy, gia đình người nghiện ma túy khai báo về tình trạng nghiện ma túy và đăng ký hình thức cai nghiện.
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: hiện tại Luật quy định Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm: tổ chức cho người nghiện khai báo và đăng ký thức cai nghiện; tổ chức cai nghiện cho người nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng. Quy định này không phù hợp với thực tiễn, trong 20 năm thi hành Luật không có người nghiện nào tự khai báo; Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức cai nghiện kém hiệu quả cần thay đổi mô hình tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. Để phù hợp, không chồng chéo trách nhiệm của cơ quan quản lý điều này chỉ quy định trách nhiệm của người nghiện ma túy và gia đình người nghiện ma túy, cụ thể là:

“Điều…Trách nhiệm của người nghiện, gia đình người nghiện ma túy
1. Người nghiện ma túy có trách nhiệm:

a) Thực hiện các quy định của pháp luật về cai nghiện ma túy và tuân thủ các hướng dẫn của cơ quan chuyên môn về cai nghiện ma túy;

b) Đóng tiền sử dụng dịch vụ cai nghiện theo quy định của pháp luật.

2. Gia đình người nghiện ma túy có trách nhiệm:

- Hỗ trợ người nghiện ma túy trong quá trình cai nghiện và hòa nhập cộng đồng sau cai nghiện ma túy;

- Phối hợp với các cơ quan trong việc lập hồ sơ áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc và thực hiện các hoạt động về cai nghiện.
	Nghiên cứu, tiếp thu và có chỉnh lý

	196 
	
	Bộ Tư pháp: Dự thảo Luật quy định người nghiện ma túy có trách nhiệm khai báo và tự đăng ký hình thức cai nghiện ma túy (khoản 1) và Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức cho người nghiện ma túy, gia đình người nghiện ma túy khai báo về tình trạng nghiện ma túy và đăng ký hình thức cai nghiện (khoản 3). Bộ Tư pháp nhận thấy, Điều này quy định người nghiện ma túy tự đăng ký hình thức cai nghiện ma túy và chưa có sự thống nhất với các đối tượng cai nghiện cũng như biện pháp cai nghiện tại Điều 33, Điều 34 và Điều 35 dự thảo Luật. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc rà soát, chỉnh lý lại để bảo đảm tính thống nhất của nội dung.
	Nghiên cứu 

	197 
	
	- Cục Đối ngoại, Bộ Công an: Khoản 1: người nghiện ma túy có trách nhiệm khai báo với cơ quan, tổ chức nơi làm việc hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã. Cần cân nhắc quy định như vậy có phù hợp không vì trong cả 2 trường hợp, Công an xã đều là cơ quan có trách nhiệm thống kê, lập hồ sơ theo dõi, quản lý.
	Không còn quy định trong dự thảo Luật

	198 
	
	- UBND TP Hồ Chí Minh: các Điều 30, 36 và 41 điều chỉnh theo hướng quy định thành 02 Điều luật quy định về (1) Trách nhiệm của người nghiện ma túy và gia đình và (2) Trách nhiệm của UBND các cấp.
	Nghiên cứu, tiếp thu

	199 
	
	Cục Kỹ thuật nghiệp vụ BCA: 

- Điểm a khoản 1: Tự khai báo với UBND cấp xã nơi cư trú và tự đăng ký hình thức cai nghiện ma túy;

- Điểm a khoản 2: Khai báo với UBND cấp xã về người nghiện ma túy trong gia đình mình và đăng ký hình thức cai nghiện ma túy cho người đó trong trường hợp người nghiện ma túy không tự đăng ký hình thức cai nghiện ma túy.
- Điểm b khoản 2: Động viên, giúp đỡ và quản lý người nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện, tại gia đình và tại cộng đồng theo sự hướng dẫn, giám sát của cán bộ y tế và Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Điểm c khoản 2: Theo dõi, giám sát, phòng ngừa, ngăn chặn người nghiện ma túy hoặc có hành vi gây mất trật tự, an toàn xã hội;
	Nghiên cứu



	200 
	
	Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an: điểm a, khoản 1 không khả thi đề nghị chỉnh lý.
	Tiếp thu

	201 
	
	Thành viên ban soạn thảo, Đ/c Nguyễn Thái Bình, PCT Cục Hậu Cần: Điểm a Khoản 1 đề nghị bỏ từ “hoặc”, vì người nghiện ma túy ngoài việc khai báo với đơn vị còn phải khai báo với chính quyền địa phương nơi cư trú để quản lý để quản lý, theo dõi, đồng thời cũng để thống nhất với quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 27.
	Nội dung này không còn quy định trong dự thảo Luật

	202 
	
	Công an tỉnh Hà Nam: khoản 1 đề nghị sửa như sau “Tự khai báo về tình trạng người nghiện ma túy của mình với cơ quan, tổ chức nơi làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an cấp xã nơi cư trú và tự đăng ký hình thức cai nghiện ma túy”
	Nội dung “Tự khai báo về tình trạng nghiện” không còn quy định trong dự thảo Luật

	203 
	
	Công an thành phố Hà Nội: 

- Điểm a Khoản 1 bổ sung: “tự khai báo về tình trạng nghiện ma túy của mình với cơ quan, tổ chức nơi làm việc hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã, Công an cấp xã nơi cư trú và tự đăng ký hình thức cai nghiện ma túy”.

- Điểm c Khoản 1 bổ sung: “người nghiện ma túy khi chuyển nơi cư trú có trách nhiệm thông báo cho Công an cấp xã nơi cư trú và nơi đến biết để theo dõi, quản lý”.
	- Nội dung “Tự khai báo về tình trạng nghiện” không còn quy định trong dự thảo Luật 
- Nghiên cứu

	204 
	
	Công an tỉnh Quảng Ninh: 

- Điểm a Khoản 1: cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã)” sửa thành “Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã)”.

- Điểm a Khoản 2: cụm từ “Khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã về người nghiện ma túy trong gia đình mình” sửa thành “Khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã về người nghiện ma túy trong gia đình” bỏ chữ “mình”.
	Nội dung này không còn quy định trong dự thảo Luật 



	205 
	
	Công an tỉnh Hải Dương: khoản 2 về nội dung “đóng góp kinh phí cai nghiện” đề nghị bổ sung quy định “Chính phủ quy định chi tiết điều này”
	Nghiên cứu

	206 
	
	Công an tỉnh Sơn La: Điểm a, khoản 1 đề nghị bỏ cụm từ: “sau đây gọi chung là cấp xã” vì đã được quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 27.
	Nội dung này không còn quy định trong dự thảo Luật

	207 
	Điều 31. Thống kê người nghiện ma túy

1. Công an cấp xã lập hồ sơ quản lý, theo dõi và thống kê người nghiện ma túy cư trú trên địa bàn quản lý. 

2. Người nghiện ma túy trong thời gian 03 năm kể từ ngày kết thúc một hình thức cai nghiện mà không phát hiện người đó sử dụng trái phép chất ma túy thì đưa ra khỏi danh sách người nghiện.

3. Bộ Y tế có trách nhiệm thống kê người nghiện ma túy đang tham gia chương trình điều trị nghiện bằng thuốc thay thế.

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thống kê người nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện. 

5. Bộ Công an có trách nhiệm thống kê người nghiện cư trú ngoài xã hội, trong các nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục và tổng hợp số liệu người nghiện trong toàn quốc.
	UBND TP Hải Phòng: đề nghị làm rõ căn cứ khoa học của khoản 2.
	Nghiên cứu

	208 
	
	UBND tỉnh Tây Ninh, đề nghị điều chỉnh Khoản 2: “Người nghiện ma túy trong thời gian 02 năm kể từ ngày kết thúc một hình thức cai nghiện mà không phát hiện người đó sử dụng trái phép chất ma túy thì đưa ra khỏi danh sách người nghiện”
	Nghiên cứu, tiếp thu

	209 
	
	UBND tỉnh Lào Cai: đề nghị sửa 

- Khoản 2 “Người nghiện ma túy trong thời gian 02 năm kể từ ngày kết thúc một hình thức cai nghiện mà không phát hiện người đó sử dụng trái phép chất ma túy thì đưa ra khỏi danh sách người nghiện”.

- Khoản 3 đề nghị thay đổi cụm từ “điều trị nghiện” thành “cai nghiện”
	Nghiên cứu, tiếp thu
Đề nghị giữ nguyên như dự thảo

	210 
	
	Bộ Y tế: Khoản 2 đề nghị bổ sung “…kể từ ngày kết thúc một hình thức cai nghiện hoặc điều trị nghiện mà không phát hiện người đó sử dụng trái phép chất ma túy thì đưa ra khỏi danh sách người nghiện”.
	Nghiên cứu

	211 
	
	Cục Kỹ thuật nghiệp vụ BCA: đề nghị bổ sung chỉnh sửa:

- Khoản 2: Người nghiện ma túy trong thời gian 03 năm kể từ ngày người nghiện ma túy kết thúc một hình thức cai nghiện mà không phát hiện người đó sử dụng trái phép chất ma túy thì đưa ra khỏi danh sách người nghiện.

- Khoản 3: Bộ Y tế có trách nhiệm thống kê người nghiện ma túy đang tham gia chương trình điều trị cai nghiện ma túy bằng thuốc thay thế.
- Khoản 5: Bộ Công an có trách nhiệm thống kê người nghiện ma túy cư trú ngoài xã hội, trong các nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục và tổng hợp số liệu người nghiện ma túy trong toàn quốc.
	- Đề nghị không bổ sung
- Đề nghị không bổ sung

- Tiếp thu bổ sung từ “ma túy”

	212 
	
	UBND tỉnh và Công an tỉnh Kom Tum bổ sung khoản 1 cụm từ “người tái nghiện ma túy” sau câu “Công an cấp xã lập hồ sơ quản lý, theo dõi và thống kê người nghiện ma túy” vì hiện nay số người tái nghiện sau cai nghiện chiếm tỉ lệ rất cao, do đó phối hợp với những đối tượng này cần có chính sách phù hợp.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì tái nghiện là người nghiện.

	213 
	
	Cục Kế hoạch và tài chính, BCA: Hiệu chỉnh cụm từ “cơ sở giáo dục” thành “cơ sở giáo dục bắt buộc” để tránh nhầm lẫn đối với các cơ sở giáo dục nói chung và phù hợp với Luật xử lý vi phạm hành chính.
	Tiếp thu
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	UBND tỉnh Đồng Nai: khoản 2 đề nghị thay từ “người nghiện” bằng từ “quản lý”: “…mà không phát hiện người đó sử dụng trái phép chất ma túy thì đưa ra khỏi danh sách quản lý”.
	Nghiên cứu
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	Công an TP Hà Nội:

- Khoản 2 bổ sung các tiêu chí đưa ra khỏi danh sách thống kê, quản lý của địa phương như sau:

+ Vắng mặt tại địa phương trên 3 năm

+ Thi hành án phạt tù có thời hạn trên 5 năm

+ Chết

+ Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày kết thúc một hình thức cai nghiện mà có tại liệu xác định người đó không còn sử dụng trái phép chất ma túy.
	Nghiên cứu
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	Công an TP Cần Thơ: đề nghị nghiên cứu biểu mẫu thống kê người sử dụng trái phép chất ma túy và người nghiện ma túy.
	Đề nghị không bổ sung, nội dung này quy định trong văn bản của Chính phủ
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	Công an tỉnh Quảng Ngãi: Khoản 5 đề nghị bổ sung như sau: “…, trại giam, trường giáo dưỡng, nhà trường và cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục bắt buộc và tổng hợp số liệu người nghiện trong toàn quốc.”
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo
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	Điều 32. Các biện pháp và hình thức cai nghiện ma túy

1. Các biện pháp cai nghiện ma túy bao gồm:

a) Cai nghiện ma túy tự nguyện;

b) Cai nghiện ma túy bắt buộc.

2. Các hình thức cai nghiện ma túy bao gồm:

a) Cai nghiện ma túy tại gia đình;

b) Cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng;

c) Cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện.
	Công an tỉnh Bình Dương: điểm b Khoản 2 bổ sung “Cai nghiện ma túy tại cộng đồng (trong đó có hình thức điều trị cắt cơn băng thuốc thay thế methadone tại các trung tâm điều trị)”.
	Đề nghị không bổ sung
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	UBND và Công an TP Hải Phòng: đề nghị sửa thành: “các biện pháp điều trị nghiện chất ma túy do Chính phủ quy định”.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo
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	Bộ Tư pháp: Tại Mục 75 Phụ lục 4 Luật Đầu tư quy định kinh doanh dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tuy nhiên, dự thảo Luật chưa đề cập đến cai nghiện ma túy tự nguyện, do đó, đề nghị rà soát để bổ sung nội dung liên quan đến điều kiện kinh doanh dịch vụ cai nghiện tự nguyện tại Luật này bảo đảm thống nhất với quy định của Luật Đầu tư.
	Nghiên cứu
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	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: 

- Thống nhất với dự thảo về biện pháp cai nghiện (tự nguyện, bắt buộc) và không quy định biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. Thực tiễn cho thấy, quy định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định là không phù hợp với thực tế (cơ sở vật chất, cán bộ chuyên môn), không khả thi.

- Theo quy định hiện hành, có 3 hình thức cai nghiện (tại gia đình, cộng đồng và cơ sở cai nghiện). Thực tế, hình thức cai nghiện tại gia đình và cai nghiện tại cộng đồng về bản chất chỉ là một hình thức (người nghiện tự nguyện cai nghiện với sự hỗ trợ, quản lý của gia đình họ và các tổ chức đoàn thể, chính quyền cấp xã). Do vậy, nên gộp hai hình thức này thành hình thức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng (Điểm a Khoản 2) để làm cơ sở cho việc quy định việc tổ chức thực hiện hình thức cai nghiện này. Đồng thời, làm rõ hơn đối với hình thức cai nghiện tập trung (các dịch vụ điều trị, cai nghiện, hỗ trợ được cung cấp tại 1 cơ sở khép kín) tại cơ sở cai nghiện bắt buộc (công lập) và cơ sở cai nghiện tư nhân (điểm b khoản 2).
- Biện pháp cai nghiện tự nguyện được áp dụng đối với cả tất cả các hình thức cai nghiện (Điều 33, 34); biện pháp cai nghiện bắt buộc chỉ áp dụng đối với hình thức cai nghiện tập trung tại các cơ sở cai nghiện bắt buộc.

“ Điều …Các biện pháp và hình thức cai nghiện ma túy

1. Các biện pháp cai nghiện ma túy bao gồm:

a) Cai nghiện ma túy tự nguyện;

b) Cai nghiện ma túy bắt buộc.

2. Các hình thức cai nghiện ma túy bao gồm:

a) Cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng;

b) Cai nghiện ma túy tập trung tại cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc và cơ sở cai nghiện ma túy do tư nhân đầu tư, thành lập được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoạt động (sau đây gọi là cơ sở cai nghiện tư nhân)".
	Nghiên cứu, tiếp thu và có chỉnh lý
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	Điều 33. Biện pháp cai nghiện ma túy tự nguyện

1. Biện pháp cai nghiện tự nguyện được áp dụng với người nghiện cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc cơ sở cai nghiện.

2. Người nghiện ma túy và gia đình đăng ký hình thức cai nghiện tự nguyện phù hợp và đóng góp kinh phí. Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí cho các trường hợp cai nghiện tự nguyện.

3. Thời hạn cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng, cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện từ sáu tháng đến mười hai tháng.

4. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng, hướng dẫn, hỗ trợ cai nghiện ma túy tại gia đình.

5. Chính phủ quy định chi tiết về cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện tự nguyện ma túy tại cộng đồng và cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện.
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

- Về cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng: Theo quy định hiện hành, việc tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng được giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã. Qua thực tiễn gần 20 năm triển khai cho thấy quy định này không khả thi, thể hiện ở các điểm sau: (1) Về nguyên tắc, cai nghiện là việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ về tâm lý, xã hội, y tế mang tính chuyên môn kỹ thuật và ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng con người, vì vậy phải do các cơ quan chuyên môn đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn thực hiện, trong khi Ủy ban nhân dân là cơ quan hành chính, không phải là đơn vị cung cấp dịch vụ. (2) Các dịch vụ hỗ trợ tâm lý, xã hội, y tế cơ bản ở cộng đồng hiện nay không thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý nên việc huy động để hỗ trợ người cai nghiện rất khó khăn; (3) Nguồn lực ở nhiều xã, phường, thị trấn không đảm bảo cho việc tổ chức cai nghiện; (4) Nhiều xã, phường, thị trấn có rất ít người nghiện nên tổ chức cai nghiện tại mỗi xã, phường, thị trấn là không hiệu quả mà cần tổ chức theo cụm liên xã. 
Từ những vấn đề trên, việc tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng cần quy định theo nguyên tắc: đây là hình thức tự nguyện cai nghiện do cơ quan chuyên môn thực hiện (đơn vị cung cấp dịch vụ y tế, xã hội) với sự tham gia phối hợp của gia đình, các tổ chức xã hội tại cộng đồng dân cư. Giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc tổ chức mạng lưới cơ sở cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu cai nghiện tại gia đình, cộng đồng của địa phương. Cụ thể đề xuất sửa đổi như sau:

 “ Điều … Cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

1. Cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng là việc người nghiện ma túy đăng ký tự nguyện cai nghiện với sự giám sát của cơ quan chuyên môn và hỗ trợ của các dịch vụ cơ bản tại cộng đồng, bao gồm: tư vấn, xây dựng kế hoạch cai nghiện ma túy; khám, kiểm tra sức khỏe, điều trị hội chứng cai và các bệnh khác; trị liệu, phục hồi tâm lý, sức khỏe và phòng, chống tái nghiện ma túy.
2. Thời hạn cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng được thực hiện trên cơ sở kế hoạch cai nghiện và thỏa thuận giữa người cai nghiện và cơ quan cung cấp dịch vụ hỗ trợ. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng.

4. Người nghiện ma túy, gia đình người nghiện ma túy có trách nhiệm đóng góp kinh phí sử dụng dịch vụ. Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí đối với người cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.

5. Chính phủ quy định chi tiết về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí đối với người tự nguyện cai nghiện".

- Về cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện: 

Hiện nay, đối với việc cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy mới chỉ được quy định trong các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống ma túy và Luật Xử lý vi phạm hành chính theo hướng "được phép tiếp nhận" và thực hiện, bên cạnh chức năng cai nghiện bắt buộc.

Trên tinh thần đổi mới đối với các hình thức cung cấp dịch vụ hỗ trợ xã hội công lập, dự thảo sửa đổi lần này quy định theo nguyên tắc: cơ sở cai nghiện bắt buộc (công lập) hay tư nhân được phép tiếp nhận người tự nguyện vào cai nghiện theo hình thức cung cấp dịch vụ (theo hợp đồng); xác định rõ quyền và trách nhiệm của mỗi bên trong việc cung cấp, sử dụng dịch vụ và đảm bảo nguyên tắc về chuyên môn. 

Để cụ thể hóa các chính sách khuyến khích của nhà nước đối với tư nhân tham gia hoạt động cai nghiện và hỗ trợ sau cai nghiện, đề nghị bổ sung 01 Điều quy định về việc thành lập, tổ chức, đăng ký hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân. Đặc biệt, thay đổi việc cấp giấy phép theo cơ chế xin - cho đối với cơ sở tư nhân như hiện tại bằng việc trên cơ sở các điều kiện, tiêu chuẩn do nhà nước quy định, cơ sở tư nhân được phép thành lập, đăng ký hoạt động; phân cấp quản lý cho các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ở địa phương, cụ thể:

"Điều … Cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc và cơ sở cai nghiện do tổ chức, cá nhân đầu tư, thành lập (sau đây gọi chung là cơ sở cai nghiện tư nhân)

1. Cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc và cơ sở cai nghiện tư nhân (sau đây gọi chung là cơ sở cai nghiện) được tiếp nhận, tổ chức cai nghiện ma túy cho người tự nguyện cai nghiện tại cơ sở theo hình thức hợp đồng cung cấp dịch vụ.

2. Thời hạn cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện thực hiện theo thỏa thuận giữa người cai nghiện, gia đình người cai nghiện với cơ sở cai nghiện, nhưng thời gian ít nhất là 6 tháng.

3. Người tự nguyện cai nghiện tại cơ sở cai nguyện có trách nhiệm thực hiện nghiêm nội quy, quy chế của cơ sở cai nghiện; trả chi phí cai nghiện theo quy định. Giám đốc cơ sở cai nghiện ma túy có trách nhiệm đảm bảo chất lượng dịch vụ cai nghiện cho người tự nguyện cai nghiện; xây dựng, niêm yết công khai giá dịch vụ cai nghiện tại cơ sở theo quy định của pháp luật".

"Điều ... Thành lập, tổ chức hoạt động của cơ sở cai nghiện tư nhân

1. Tổ chức, cá nhân trong nước được đầu tư, thành lập cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở hỗ trợ sau cai nghiện ma túy tại Việt Nam.

2. Cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở hỗ trợ sau cai nghiện ma túy theo quy định tại Khoản 1 Điều này phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về cai nghiện, hỗ trợ sau cai nghiện ma túy.

3. Chính phủ quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn; trình tự, thủ tục thành lập, đăng ký hoạt động và tổ chức hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở hỗ trợ sau cai nghiện ma túy".
	Nghiên cứu, tiếp thu và có chỉnh lý
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	Cục Kỹ thuật nghiệp vụ BCA:
 Đề nghị bổ sung chỉnh sửa:

- Khoản 1: Biện pháp cai nghiện ma túy tự nguyện được áp dụng với người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc cơ sở cai nghiện.
- Khoản 3: Thời hạn cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện từ sáu tháng đến mười hai tháng.
- Khoản 5: Chính phủ quy định chi tiết về cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và cơ sở cai nghiện.
	- Tiếp thu

- Dự thảo đã quy định “cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng”
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	UBND TP Hồ Chí Minh: tại Khoản 3 đề nghị tách riêng thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở, trong đó quy định thời gian cai nghiện tối thiểu là 06 tháng và không quy định thời gian tối đa để đảm bảo sự linh hoạt và phù hợp với nhu cầu cai nghiện của người tự nguyện đi cai nghiện.
	Nghiên cứu
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	Bộ Tài chính: Về thời hạn cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy, đề nghị nghiên cứu bổ sung đối với trường hợp người nghiện ma túy và gia đình có nhu cầu và nguyện vọng cai nghiện nhiều hơn thời hạn 6 tháng đến 12 tháng quy định tại khoản 3.
	Tiếp thu
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	Điều 34. Biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc

1. Biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc áp dụng với người nghiện từ đủ 18 tuổi trở lên.

2. Trình tự, thủ tục, đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được thực hiện theo Luật Xử lý vi phạm hành chính.
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: đề nghị sửa như sau:"Điều … Đối tượng, hồ sơ, trình tự thủ tục và thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc

1. Biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc áp dụng với người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên trong các trường hợp sau:

a) Người đã bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc mà vẫn còn nghiện.

Người chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc mà trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày quyết định hoàn thành thời gian cai nghiện bắt buộc mà không sử dụng ma túy thì được coi là không bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc.

b) Người đã bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã phường thị trấn do có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy mà vẫn còn nghiện.

c) Người không có nơi cư trú ổn định.

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục và thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”.
	Nghiên cứu, tiếp thu và có chỉnh lý
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	Cục Kỹ thuật nghiệp vụ BCA: đề nghị bổ sung chỉnh sửa khoản 1 “Biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc áp dụng với người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên.”
	Tiếp thu
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	Công an tỉnh Nghệ An: Khoản 1 đề nghị bổ sung như sau: “Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên phải được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Không tham gia bất kỳ hình thức cai nghiện nào tại thời điểm lập hồ sơ (kể cả hình thức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện; điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone, điều trị nghiện ma túy bằng thuốc Buprenorphine); 

- Trong thời gian tham gia cai nghiện ma túy bằng một trong các hình thức (cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện, điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone, điều trị nghiện ma túy bằng thuốc Buprenorphine) mà bị phát hiện có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy hoặc có hành vi xâm phạm tài sản, sức khỏe của người khác, vi phạm trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Sau khi thực hiện một số biện pháp cai nghiện (cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện, cai nghiện bắt buộc …) mà bị phát hiện tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy”.
	Nghiên cứu, tiếp thu
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	Điều 35. Cai nghiện ma túy cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi

Việc quản lý, cai nghiện đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi thực hiện theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính.
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: 

Việc cai nghiện cho người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi cần được coi là một dịch vụ hỗ trợ hay biện pháp chăm sóc thay thế đối với trẻ em có "hoàn cảnh đặc biệt" theo Luật Trẻ em, không nên coi là biện pháp xử lý hành chính, cần quy định cụ thể trong Luật này. Trước hết, cần khuyến khích việc tự nguyện cai nghiện, chỉ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc để cai nghiện khi tình trạng nghiện ma túy ảnh hưởng đến việc phát triển bình thường của trẻ.Về thẩm quyền, để đảm bảo thống nhất với Luật Trẻ em (thẩm quyền áp dụng biện pháp chăm sóc thay thế quy định tại Khoản 3 Điều 52 Luật Trẻ em) giao Tòa án nhân dân cấp huyện quyết định trên cơ sở tham khảo ý kiến của tư vấn của cơ quan bảo vệ trẻ em cùng cấp để đảm bảo quyền, lợi ích tốt nhất đối với trẻ em; giao Chính phủ quy định cụ thể về trình tự thủ tục lập hồ sơ. Cụ thể:

"Điều …Cai nghiện ma túy cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi

1. Cha, mẹ hoặc người giám hộ của người nghiện ma tuý từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi phải khai báo về tình trạng nghiện ma túy và đăng ký tự nguyện cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc cơ sở cai nghiện ma túy theo quy định tại các Điều ... của Luật này.

2. Trường hợp cha mẹ, người giám hộ không đăng ký tự nguyện cai nghiện; đã cai nghiện tự nguyện mà vẫn tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy thì được đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy buộc để cai nghiện ma túy với thời gian cai nghiện từ 6 tháng đến 12 tháng.
3. Việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc do Tòa án nhân dân cấp huyện quyết định trên cơ sở tham khảo ý kiến của tư vấn của cơ quan bảo vệ trẻ em cùng cấp để đảm bảo quyền, lợi ích tốt nhất đối với trẻ em.
4. Chính phủ quy định cụ thể về trình tự thủ tục lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ cở cai nghiện ma túy bắt buộc.
	Nghiên cứu, tiếp thu và có chỉnh lý
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	Bộ Tư pháp: Dự thảo Luật quy định “Việc quản lý, cai nghiện đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi thực hiện theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính”. Hiện nay, tại Luật Phòng, chống ma túy hiện hành không coi cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là biện pháp xử lý hành chính, do đó, nếu quy định viện dẫn tới Luật Xử lý vi phạm hành chính trong đó quy định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng là tăng hình thức áp dụng đối với người chưa thành niên. Bên cạnh đó, đối tượng này còn được áp dụng hình thức cai nghiện tự nguyện, nên quy định đối tượng này phải thực hiện việc cai nghiện theo Luật xử lý vi phạm hành chính là đã bỏ qua hình thức cai nghiện tự nguyện là không phù hợp. Do đó, Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo quy định cụ thể việc cai nghiện cho đối tượng này tại dự thảo Luật mà không áp dụng theo Luật Xử lý vi phạm hành chính để bảo đảm có các biện pháp cai nghiện phù hợp với thể chất, sự phát triển tâm sinh lý và mục đích chăm sóc, giáo dục đối tượng này. Đồng thời, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bám sát các quy định tại dự thảo Luật xử lý vi phạm hành chính để thống nhất quan điểm về quản lý, xử lý và các biện pháp cai nghiện đối với đối tượng này tại cả hai dự thảo Luật, bảo đảm các biện pháp phải phù hợp với các quy định tại Công ước quyền trẻ em, các khuyến nghị của tổ chức bảo vệ trẻ em và về phòng, chống ma túy.
	Nghiên cứu, tiếp thu
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	Bộ Ngoại giao: do Luật Xử lý vi phạm hành chính chưa có quy định cụ thể về cai nghiện cho người từ 12 đến 18 tuổi, đề nghị bổ sung các quy định về cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, đảm bảo các quyền trẻ em và quyền của người vị thành niên theo quy định của Luật Trẻ em, Luật Thanh niên 2005 và các điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên.
	Tiếp thu
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	Bộ Tài Chính: đề nghị Bộ Công an rà soát quy định quản lý, cai nghiện ma túy cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vì Luật xử lý vi phạm hành chính không quy định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi.
	Tiếp thu
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	Công an tỉnh Vĩnh Long: đề nghị quy định cụ thể hơn vì Luật Xử lý vi phạm hành chính không quy định, dự thảo viện dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính là không phù hợp.
	Tiếp thu
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	UBND tỉnh Lào Cai: đề nghị sửa đổi điều này vì Luật Xử lý vi phạm hành chính chưa quy định về nội dung này và không nên áp dụng với người dưới 18 tuổi.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vẫn quy định áp dụng cai nghiện ma túy cho người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi
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	Công an TP Hà Nội: Khoản 1 Điều 26 và các Điều 34, 35: Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 không áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi. Vì vậy, cần có quy định cụ thể đối với từng trường hợp, từng lứa tuổi, cụ thể:

- Đối với người sử dụng trái phép chất ma túy:

+ Áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình đối với người người sử dụng trái phép chất ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi, đã bị lập biên bản vi phạm hành chính và bị phạt cảnh cáo một lần trong 06 tháng tiếp tục tái phạm; trường hợp không có nơi cư trú ổn định thì có thể xem xét bàn giao cho người đại diện hợp pháp hoặc người giám hộ hoặc quy định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng.

+ Áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người sử dụng trái phép chất ma túy từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi, trong thời hạn 6 tháng đã hai lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và có nơi cư trú ổn định; trường hợp không có nơi cư trú ổn định thì áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định tại Điều 92 của dự thảo sửa đổi bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Đối với người nghiện ma túy: 

+ Áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi có nơi cư trú ổn định.

+ Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi nghiện ma túy đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà vẫn nghiện hoặc người đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định thì được cai nghiện tại khu vực dành riêng cho họ trong cơ sở cai nghiện bắt buộc.
	Nghiên cứu
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	Điều 36. Trách nhiệm của người nghiện ma túy khi cai nghiện bắt buộc

1. Tuân thủ nội quy, quy chế và chịu sự quản lý, giáo dục, điều trị nghiện của cơ sở cai nghiện bắt buộc.

2. Lao động, học tập, học nghề, chữa bệnh để cai nghiện và góp phần đảm bảo đời sống trong thời gian cai nghiện.
	Công an TP Hà Nội: Khoản 1 bỏ chữ “bắt buộc” sau chữ “cai nghiện”
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo

	237 
	
	UBND tỉnh Lào Cai:

Khoản 1 đề nghị thay đổi cụm từ “điều trị nghiện” thành “cai nghiện”
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo
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	Điều 37. Cai nghiện ma túy cho người bị tạm giam, phạm nhân, trại viên của cơ sở giáo dục, học sinh trường giáo dưỡng

1. Nhà nước áp dụng phương pháp cai nghiện thích hợp đối với người nghiện ma túy là người bị tạm giam, phạm nhân, trại viên của cơ sở giáo dục, học sinh của trường giáo dưỡng. Cơ quan quản lý các cơ sở này phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương để thực hiện quy định này.

2. Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam, Giám đốc cơ sở giáo dục, Hiệu trưởng trường giáo dưỡng phải thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã về việc cai nghiện ma túy của người nghiện ma túy quy định tại khoản 1 Điều này khi họ trở về nơi cư trú.
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: 

Đề nghị sửa Khoản 1 như sau: 
1. Nhà nước tổ chức cai nghiện ma túy với các phương pháp, hình thức phù hợp đối với người nghiện trong các trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. 
2. Cơ quan quản lý các cơ sở này phối hợp chặt chẽ với cơ quan có thẩm quyền ở địa phương để thực hiện quy định này. 
	Nghiên cứu, tiếp thu và có chỉnh lý
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	Bộ Tư pháp: Dự thảo Luật quy định “Nhà nước áp dụng phương pháp cai nghiện thích hợp …”. Tuy nhiên, quy định này chưa quy định cụ thể về phương pháp cai nghiện thích hợp; trong khi chức năng của các cơ sở này hiện tại không phải là cai nghiện nhưng thực tế phải tổ chức hoạt động cai nghiện ma túy; hơn nữa, việc quy định các cơ sở này phối hợp với cơ quan y tế địa phương để thực hiện nhưng chưa đưa ra cơ chế, cách thức của việc phối hợp này. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo thể hiện cụ thể hơn nội dung này. 
	Nghiên cứu
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	Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an: Điều 37 quy định về cai nghiện ma túy cho người bị tạm giam, phạm nhân, trại viên của cơ sở giáo dục, học sinh trường giáo dưỡng. Tuy nhiên, hình thức này chưa được quy định tại Điều 32 các biện pháp và hình thức cai nghiện ma túy. Đề nghị nghiên cứu chỉnh lý
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo

	241 
	
	Cục Kế hoạch và tài chính, BCA: Hiệu chỉnh cụm từ “cơ sở giáo dục” thành “cơ sở giáo dục bắt buộc” để tránh nhầm lẫn đối với các cơ sở giáo dục nói chung và phù hợp với Luật xử lý vi phạm hành chính.
	Tiếp thu
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	Công an tỉnh Vĩnh Long: Khoản 1 cần quy định cụ thể hơn, dự thảo còn chung chung. 
	Nghiên cứu
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	Công an tỉnh Đồng Tháp: Tại khoản 2 đề nghị bổ sung cụm từ “Trưởng Nhà tạm giữ”. Vì trên thực tế trong một số trường hợp ở Nhà tạm giữ vẫn có tạm giam người nghiện ma túy, khi bị Tòa kết án tù có thời hạn nếu bằng với thời gian tạm giữ, tạm giam; thời hạn tù nhiều hơn thời hạn tạm giữ tạm giam không quá 02 tháng; án treo, cải tạo không giam giữ, trắng án, miễn trách nhiệm hình sự, thì người này sẽ trở về địa phương. Do đó, quy định Trưởng Nhà tạm giữ phải thông báo cho UBND cấp xã về việc cai nghiện ma túy của người nghiện ma túy quy định tại Khoản 1 Điều này khi họ trở về nơi cư trú, cho phù hợp với thực tế.
	Nghiên cứu
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	Công an tỉnh Hà tĩnh, Sơn La, Quảng Ngãi: Sau cụm từ “cơ sở giáo dục”. đề nghị bổ sung từ “bắt buộc” cho đúng với tên gọi của cơ sở.
	Tiếp thu

	245 
	
	Công an tỉnh Hà tĩnh: Khoản 2 đề nghị bổ sung cụm từ “nơi có người nghiện ma túy” vào sau cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp xã”
	Đề nghị không bổ sung

	246 
	Điều 38. Cơ sở cai nghiện ma túy

1. Cơ sở cai nghiện được bố trí các khu:

a) Khu dành riêng cho người cai nghiện bắt buộc;

b) Khu dành cho người cai nghiện tự nguyện;

c) Khu lưu trú cho người xác định tình trạng nghiện và chờ lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

2. Trong cơ sở cai nghiện, những người nghiện ma túy sau đây phải được bố trí vào các khu vực tách riêng với những người nghiện ma túy khác để quản lý và chữa bệnh:

a) Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi;

b) Phụ nữ;

c) Người có bệnh truyền nhiễm nguy hiểm;

d) Người có hành vi gây rối trật tự.

3. Cơ sở cai nghiện ma túy có trách nhiệm thực hiện đúng phương pháp cai nghiện đã được cơ quan có thẩm quyền duyệt; tổ chức lao động, học tập, chữa bệnh cho người cai nghiện ma túy. 

4. Người đứng đầu cơ sở cai nghiện ma túy được quyết định áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật để quản lý chặt chẽ, giáo dục, chữa bệnh cho người cai nghiện và yêu cầu chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang nhân dân giúp đỡ khi cần thiết; kiểm tra hành chính người nghiện, đồ vật trong cơ sở cai nghiện khi phát hiện có dấu hiệu cất giấu chất ma túy, các vật dụng cấm trong người, đồ vật.

5. Chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang nhân dân có trách nhiệm phối hợp thực hiện các biện pháp bảo vệ cơ sở cai nghiện ma túy và hỗ trợ cán bộ, công chức, nhân viên tại các cơ sở này khi có yêu cầu.

6. Cán bộ cơ sở cai nghiện ma túy được sử dụng công cụ, phương tiện hỗ trợ để ngăn chặn hành vi gây rối của người nghiện ma túy, truy tìm người nghiện bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện.

7. Cơ sở cai nghiện ma túy phải tôn trọng danh dự, nhân phẩm, tính mạng, sức khỏe, tài sản của người cai nghiện ma túy.
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: đề nghị sửa như sau:  Cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc 

1. Cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc được thành lập và tổ chức hoạt động theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

2. Cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc được bố trí các khu sau:

a) Khu lưu trú tạm thời đối với người xác định tình trạng nghiện và chờ lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

b) Khu dành riêng cho người cai nghiện bắt buộc;

c) Khu dành riêng cho người cai nghiện tự nguyện.

3. Trong các khu quy định tại Khoản 2 Điều này phải bố trí các khu vực riêng biệt đối với các đối tượng sau:

a) Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi;

b) Phụ nữ;

c) Người có bệnh truyền nhiễm nguy hiểm;

d) Người có hành vi gây rối trật tự.

4. Quyền và trách nhiệm của cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc

a) Người đứng đầu cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc được quyết định áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật để quản lý, giáo dục, chữa trị cho người cai nghiện và yêu cầu chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang nhân dân giúp đỡ khi cần thiết; kiểm tra hành chính người nghiện, đồ vật trong cơ sở cai nghiện khi phát hiện có dấu hiệu cất giấu chất ma túy, các vật dụng cấm trong người, đồ vật;

b) Cán bộ cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc được sử dụng công cụ, phương tiện hỗ trợ để ngăn chặn hành vi gây mất trật tự, an toàn, chống người thi hành công vụ của người cai nghiện tại cơ sở; truy tìm người cai nghiện nghiện bỏ trốn; được trang bị trang phục thống nhất theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

c) Thực hiện nghiêm túc các quy định chuyên môn về cai nghiện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; đảm bảo chế độ lao động, học tập, chữa bệnh đối với người cai nghiện ma túy;

d) Tôn trọng danh dự, nhân phẩm, tính mạng, sức khỏe, tài sản của người cai nghiện ma túy".
	Nghiên cứu, tiếp thu và có chỉnh lý

	247 
	
	Bộ Tư pháp: Dự thảo Luật quy định cơ sở cai nghiện được bố trí khu lưu trú cho người xác định tình trạng nghiện và chờ lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Bộ Tư pháp nhận thấy, quy định này mới chỉ phù hợp với hình thức, biện pháp cai nghiện bắt buộc theo quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính, trong khi đó, hiện nay còn có các hình thức cai nghiện và cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện do các tổ chức, cá nhân khác thực hiện. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát lại các hình thức cai nghiện, các yêu cầu, điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đối với cơ sở cai nghiện ma túy theo từng hình thức cai nghiện để quy định cụ thể về vấn đề này, bảo đảm bao quát đầy đủ, toàn diện và thuận lợi khi áp dụng.
	Nghiên cứu

	248 
	
	Bộ Ngoại giao: 

- Khoản 1,2 đề nghị bổ sung quy định cơ sở cai nghiện ma túy bố trí khu dành riêng cho người cai nghiện thuộc hai giới tính nam và nữ; sửa điểm b khoản 2 thành “phụ nữ đang mang thai hoặc chăm sóc con nhỏ dưới 36 tháng tuổi”.

- Khoản 6 đề nghị làm rõ quy định về “công cụ, phương tiện hỗ trợ ngăn chặn hành vi gây rối của người nghiện ma túy, truy tìm người nghiện bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện” do hành vi gây rối có thể do người nghiện cố tình gây ra hoặc không kiểm soát được bản thân nên mỗi trường hợp cần cách xử lý khác nhau, cần có quy định cụ thể để đảm bảo tôn trọng danh dự, nhân phẩm, tính mạng, sức khỏe, tài sản của người nghiện ma túy, đồng thời không gây chồng chéo về thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

- Khoản 7 đề nghị điều chỉnh thành “cơ sở cai nghiện ma túy có trách nhiệm tôn trọng danh dự, nhân phẩm, tính mạng, sức khỏe, tài sản của người nghiện ma túy.”
	- Đề nghị không bổ sung vì trường hợp phụ nữ đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi không thuộc đối tượng đưa vào CNBB

- Nghiên cứu

- Đề nghị không bổ sung

	249 
	
	Cục Đối ngoại, Bộ Công an: Tại khoản 3 Điều 38 có quy định về việc cơ sở cai nghiện tổ chức lao động cho người cai nghiện ma túy. Đề nghị bổ sung quy định làm rõ việc sử dụng kết quả lao động của người cai nghiện ma túy (tương tự Điều 34 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 - Sử dụng kết quả lao động của phạm nhân) và phù hợp với điểm b Khoản 1 Điều 43 trong dự thảo.
	Nghiên cứu

	250 
	
	UBND tỉnh và Công an tỉnh Điện Biên: tại khoản 4 đề nghị bổ sung cụm từ “và tạm giữ các đồ vật cấm đó” vào sau cụm từ “kiểm tra hành chính người nghiện, đồ vật trong cơ sở cai nghiện khi phát hiện có dấu hiệu cất giấu chất ma túy, các vật dụng cấm trong người, đồ vật”
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo

	251 
	
	Công an tỉnh Sơn La:

- Điểm c, khoản 2 đề nghị quy định cụ thể đối với người nghiện ma túy có bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm nào thì được bố trí khu vực tách riêng để quản lý và chữa bệnh. Như vậy sẽ đảm bảo chặt chẽ, thống nhất, công bằng, đúng quy định

- Khoản 7 đề nghị bổ sung: “Cơ sở cai nghiện ma túy phải tôn trọng danh dự, nhân phẩm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp của người cai nghiện ma túy”.
	- Đề nghị không bổ sung, nội dung này sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ LĐTBXH

- Đề nghị không bổ sung

	252 
	
	UBND TP Hồ Chí Minh: 

- Điểm c Khoản 1đề nghị quy định tách thành 02 khu vực (1) Khu lưu trú cho người xác định tình trạng nghiện và (2) Khu chờ lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Đề nghị thay đổi vị trí của Khoản 5 và Khoản 6 để đảm bảo tính chặt chẽ về nội dung. Ngoài ra, việc trao cho cán bộ cơ sở cai nghiện ma túy quyền “được sử dụng công cụ, phương tiện hỗ trợ để ngăn chặn hành vi gây rối của người nghiện ma túy, truy tìm người nghiện bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện” nhưng phải đảm bảo việc “chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang nhân dân” tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng trong việc sử dụng các công cụ, phương tiện này nhằm hạn chế tối đa thiệt hại xảy ra trong quá trình ngăn chặn hành vi gây rối của người nghiện cũng như đảm bảo đúng phương án, an toàn cho các lực lượng tham gia.
	- Nghiên cứu

- Nội dung Khoản 5 không còn quy định trong dự thảo Luật

	253 
	
	UBND tỉnh Lào Cai: đề nghị bổ sung khoản e “người có tiền sử bệnh về não bộ”.
	Đề nghị không bổ sung

	254 
	
	Cục Kỹ thuật nghiệp vụ BCA:  
- Khoản 4: “Người đứng đầu cơ sở cai nghiện ma túy được …; kiểm tra hành chính người nghiện ma túy, đồ vật trong cơ sở cai nghiện…”

- Khoản 6: “Cán bộ cơ sở cai nghiện ma túy …, truy tìm người nghiện ma túy bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện”.
	Tiếp thu

	255 
	Điều 39. Chấp hành hình phạt khi đang cai nghiện bắt buộc

Người đang cai nghiện ma tuý bắt buộc tại cơ sở cai nghiện mà phạm tội, nếu thời gian bị phạt tù ít hơn thời gian cai nghiện ma túy thì sau khi chấp hành xong hình phạt tù phải tiếp tục cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Trường hợp phải chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng cho hưởng án treo thì vẫn phải thực hiện cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện bắt buộc.
	Bộ Tư pháp: Điều 117 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định: “Trường hợp phát hiện người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đã thực hiện hành vi phạm tội trước hoặc trong thời gian chấp hành quyết định, thì theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đang thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc Hiệu trưởng trường giáo dưỡng, Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc, Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc phải ra quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định đối với người đó và chuyển hồ sơ của đối tượng cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự; trường hợp bị Toà án xử phạt tù thì người đó được miễn chấp hành phần thời gian còn lại trong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính; nếu hình phạt được áp dụng không phải là hình phạt tù thì người đó có thể phải tiếp tục chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính”. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, cân nhắc chỉnh sửa quy định: “Người đang cai nghiện ma tuý bắt buộc tại cơ sở cai nghiện mà phạm tội, nếu thời gian bị phạt tù ít hơn thời gian cai nghiện ma túy thì sau khi chấp hành xong hình phạt tù phải tiếp tục cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện bắt buộc” tại Điều 39 dự thảo Luật để bảo đảm thống nhất với quy định nêu trên của Luật Xử lý vi phạm hành chính.
	Tiếp thu

	256 
	
	Công an tỉnh Thanh Hóa: đề nghị nghiên cứu quy định cho thống nhất với Điều 117 Luật Xử lý vi phạm hành chính, cụ thể trường hợp người bị áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính thực hiện hành vi phạm tội trong (hoặc trước) thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính, nếu bị tòa án phạt tù thì được miễn chấp hành phần thời gian còn lại trong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính (trong đó có biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc).
	Tiếp thu, để phù hợp với Luật Xử lý VPHC

	257 
	
	Công an tỉnh Bình Dương: “Người đang cai nghiện ma tuý bắt buộc tại cơ sở cai nghiện mà phạm tội thì chỉ chấp hành hình phạt tù do Tòa án tuyên về hành vi phạm tội, việc đang bị cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện sẽ đưa vào tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự”. Bổ sung thêm “đưa các biện pháp xử lý vi phạm hành chính, trong đó có đối tượng từng bị cai nghiện bắt buộc thành tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự”
	- Đề nghị không bổ sung vì nội dung này thuộc phạm vi điều chỉnh của BLHS



	258 
	
	UBND TP Hồ Chí Minh: Quy định của Điều này trái với Điều 117 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi phạm tội được thực hiện trước hoặc trong thời gian chấp hành biện pháp xử lý hành chính như sau: “Trường hợp bị Tòa án xử phạt tù thì người đó được miễn chấp hành phần thời gian còn lại trong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính”. Trong thực tế có thể phát sinh người đang cai nghiện bắt buộc cố tình phạm các tội ít nghiêm trọng với khung hình phạt thấp hơn thời gian cai nghiện bắt buộc. Điều 37 của dự thảo đã có quy định về cai nghiện ma túy cho người bị tạm giam, phạm nhân, nên người cai nghiện ma túy bắt buộc sau khi chấp hành xong hình phạt tù cần tiếp tục tham gia cai nghiện ma túy là đúng với tình hình cai nghiện hiện nay. Do đó đề nghị trong quá trình góp ý sửa đổi Luật xử lý vi phạm hành chính, cần nghiên cứu chỉnh sửa nội dung này để giải quyết được bất cập giữa hai luật khi áp dụng trong thực tiễn.
	Nghiên cứu, tiếp thu

	259 
	
	Công an tỉnh Đồng Tháp: Đề xuất bổ sung cụm từ “mà vẫn còn nghiện” phía sau cụm từ “sau khi chấp hành án phạt tù”
	Đề nghị không bổ sung

	260 
	Điều 40. Hòa nhập cộng đồng và phòng, chống tái nghiện 

1. Người nghiện ma túy sau khi chấp hành xong thời gian cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện được tạo điều kiện tham gia các hoạt động hỗ trợ hòa nhập cộng đồng và các chương trình phòng, chống tái nghiện.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức các hoạt động hòa nhập cộng đồng.

3. Chính phủ quy định cụ thể các hoạt động hỗ trợ hòa nhập cộng đồng, chương trình phòng, chống tái nghiện.
	Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch đề nghị nghiên cứu quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp, các tổ chức, đoàn thể trong việc tổ chức các hoạt động hòa nhập cộng đồng . 
	Nghiên cứu
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	UBND TP Hồ Chí Minh: Đề nghị bổ sung thêm điều khoản tại Điều 30 hoặc Điều 40 để quy định về trách nhiệm của người nghiện đã hoàn thành cai nghiện và của gia đình trong việc hòa nhập cộng đồng và phòng, chống tái nghiện, để làm cơ sở ban hành Nghị định quy định cụ thể về việc khai báo, trình diện, thực hiện đầy đủ các hoạt động hỗ trợ hòa nhập cộng đồng và các chương trình phòng, chống tái nghiện của người hoàn thành cai nghiện có và không có nơi cư trú ổn định.
	Nghiên cứu
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	Bộ Lao động – Thương binh và xã hội: đề nghị sửa  như sau: “Điều … Hỗ trợ xã hội sau cai nghiện và phòng, chống tái nghiện

1. Người sau cai nghiện ma túy được tạo điều kiện hỗ trợ học nghề, tìm việc làm và tham gia chương trình phòng, chống tái nghiện, các hoạt động xã hội để hòa nhập cộng đồng.

2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc hỗ trợ sau cai nghiện ma túy theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
3. Chính phủ quy định cụ thể chính sách, dịch vụ hỗ trợ sau cai nghiện và phòng, chống tái nghiện đối với người sau cai nghiện ma túy".
	Nghiên cứu, tiếp thu và có chỉnh lý
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	Điều 41. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp nơi có người nghiện ma túy cư trú

Ủy ban nhân dân các cấp nơi có người nghiện ma túy có trách nhiệm lập kế hoạch tổ chức cai nghiện tự nguyện, hòa nhập cộng đồng và phòng, chống tái nghiện trên địa bàn quản lý; chỉ đạo cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với cơ quan Công an, Y tế, Giáo dục và đào tạo cùng cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức cai nghiện ma túy, quản lý, giáo dục người nghiện ma túy và người đã cai nghiện ma túy; hỗ trợ, tạo điều kiện cho người đã cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng.
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:  đề nghị sửa như sau: “Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy tại địa phương; chỉ đạo việc tuyên truyền, giáo dục, tổ chức phòng, chống ma túy tại địa phương; quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, quản lý việc cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện, hỗ trợ sau cai nghiện và phòng, chống tái nghiện, hòa nhập cộng đồng cho người đã cai nghiện ma túy".
	Nghiên cứu, tiếp thu và có chỉnh lý
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	UBND tỉnh Lào Cai: tại Điều 39 và Điều 41 nội dung của Điều gồm nhiều quy định riêng biệt, tuy nhiên chưa được thiết kế thành các khoản, điểm. đề nghị xem xét chỉnh lý kỹ thuật trình bày các nội dung đảm bảo tính minh bạch của quy phạm pháp luật, thuận lợi cho việc áp dụng, chỉ dẫn, sửa đổi, bổ sung, thay thế đối với từng quy định.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo

	265 
	Điều 42. Can thiệp giảm tác hại của nghiện ma túy

1. Biện pháp can thiệp giảm tác hại của nghiện ma túy là biện pháp làm giảm hậu quả tác hại liên quan đến hành vi sử dụng ma túy của người nghiện gây ra cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

2. Biện pháp can thiệp giảm tác hại của nghiện ma túy được triển khai trong nhóm người nghiện ma túy thông qua chương trình, dự án phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội.

3. Chính phủ quy định cụ thể các biện pháp can thiệp giảm tác hại của nghiện ma túy và tổ chức thực hiện các biện pháp này.
	Bộ Tư pháp: dự thảo Luật quy định biện pháp can thiệp giảm tác hại được triển khai trong nhóm người nghiện ma túy nhưng không áp dụng đối với người có hành vi sử dụng ma túy tổng hợp; việc thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại chỉ thông qua chương trình, dự án và giao Chính phủ quy định cụ thể. Trong khi đó, với sự xuất hiện của các loại ma túy tổng hợp hiện nay và những tác hại, hậu quả của việc sử dụng chúng cho người sử dụng và từ người sử dụng gây ra cho gia đình, cộng đồng, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung các biện pháp can thiệp giảm tác hại của việc sử dụng ma túy tổng hợp; các biện pháp can thiệp, nguyên tắc, cách thức, thẩm quyền áp dụng biện pháp can thiệp giảm tác hại của nghiện ma túy và sử dụng ma túy tổng hợp tại dự thảo Luật để làm cơ sở cho Chính phủ quy định chi tiết. 
	Nghiên cứu
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	Công an TP Hà Nội: chuyển khoản 1 sang Điều 3 do đây là khái niệm.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo
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	Bộ Y tế: 

1. Biện Pháp can thiệp giảm tác hại của sử dụng ma túy, nghiện ma túy là các hoạt động hỗ trợ về mặt y tế và xã hội nhằm làm giảm tác hại do hành vi sử dụng ma túy của người sử dụng ma tú, người nghiện ma túy gây ra cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

2. Biện pháp can thiệp giảm tác hại của sử dụng ma túy, nghiện ma túy thực hiện theo các quy định của pháp luật  về phòng, chống HIV/AIDS.
	Nghiên cứu

	268 
	Điều 43. Huy động nguồn lực xã hội trong tổ chức cai nghiện ma túy

1. Kinh phí để xây dựng cơ sở vật chất, tổ chức cai nghiện ma túy, hòa nhập cộng đồng, can thiệp giảm tác hại, phòng, chống tái nghiện ma túy được quy định tại các điều 33, 34, 35, 37, 38, 40 và 42 của Luật này, bao gồm:

a) Ngân sách nhà nước;

b) Đóng góp của người cai nghiện ma túy, thân nhân và gia đình họ;

c) Kết quả lao động trị liệu của người nghiện tại cơ sở cai nghiện;

d) Các nguồn tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài.

2. Người nghiện ma túy, gia đình của người nghiện ma túy, có trách nhiệm đóng góp kinh phí cai nghiện theo quy định của Chính phủ; trường hợp có hoàn cảnh khó khăn thì được xét giảm hoặc miễn đóng góp kinh phí cai nghiện.

3. Cơ sở cai nghiện ma túy được tiếp nhận các khoản đóng góp, tài trợ của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài để cai nghiện cho người nghiện ma túy và phải quản lý, sử dụng các khoản đóng góp, tài trợ đó theo quy định của pháp luật.
	Công an tỉnh Kom Tum: tại Khoản 2 đề nghị hướng dẫn rõ hơn trường hợp nào gọi là hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh khó khăn ở mức độ nào thì được xét giảm hoặc miễn đóng góp kinh phí cai nghiện. 
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, thực hiện theo văn bản của Chính phủ.
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	Công an TP Hà Nội: Khoản 2 bỏ cụm từ “có trách nhiệm đóng góp kinh phí cai nghiện theo quy định của Chính phủ” do đã quy định tại điểm b, Khoản 1 Điều này.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo
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	Bộ Y tế: 

- Đề nghị sửa tên Điều thành “Huy động nguồn lực xã hội trong tổ chức cai nghiện ma túy và điều trị nghiện ma túy”;

- Tại các Khoản 1,2,3 thêm quy định về biện pháp điều trị nghiện trong các nội dung của các khoản này
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo

	271 
	
	UBND tỉnh Lào Cai: 

- Điểm b, Khoản 1 bổ sung “Đóng góp của người cai nghiện ma túy, thân nhân và gia đình họ; trừ trường hợp được miễn giảm theo quy định của Chính phủ”.

- Điểm c, Khoản 1 “Kết quả lao động trị liệu của người nghiện tại cơ sở cai nghiện (nếu có)”
- Khoản 2, 3 đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định rõ các nội dung hoặc giao trách nhiệm quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đảm bảo tính khả thi luật khi có hiệu lực thi hành.
	- Đề nghị giữ nguyên như dự thảo
- Nghiên cứu
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	Điều 44. Nội dung quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chủ trương, chính sách, kế hoạch về phòng, chống ma túy.

2. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.

3. Tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về phòng, chống ma túy.

4. Ban hành, sửa đổi, bổ sung, công bố danh mục chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần.

5. Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

6. Quyết định thành lập, giải thể cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động của các cơ sở khác về cai nghiện ma túy; tổ chức và quản lý việc cai nghiện ma túy và hòa nhập cộng đồng cho người đã cai nghiện ma túy.

7. Tổ chức đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy.

8. Thực hiện thống kê nhà nước về phòng, chống ma túy.

9. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ về phòng, chống ma túy.

10. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy.

11. Hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy.

12. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.
	Công an TP Hà Nội: 

- Khoản 9 sửa chữ “về” thành “trong”

- Bổ sung khoản quy định “Tổ chức công tác rà soát, thống kê, quản lý đối với người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và công tác đưa người nghiện ma túy tham gia các hình thức cai nghiện”
	- Đề nghị giữ nguyên như dự thảo
- Nghiên cứu
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	Bộ Tư pháp: Khoản 6 quy định “các cơ sở khác về cai nghiện ma túy”, tuy nhiên, tại dự thảo Luật chưa có các quy định cụ thể về các loại cơ sở cai nghiện trong khi chỉ có 2 hình thức cai nghiện “bắt buộc và tự nguyện” nhưng Điều 32 dự thảo Luật quy định về bố trí, sắp xếp của cơ sở cai nghiện. Hiện nay, có một số tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo tham gia các hoạt động cai nghiện có tính chất từ thiện và nhân đạo trong khi cơ sở cai nghiện tự nguyện là cơ sở kinh doanh có điều kiện. Theo đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cần phải quy định rõ những nội dung này để làm cơ sở cho việc áp dụng.
	Tiếp thu
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	Bộ Y tế: đề nghị bổ sung “thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc” sau cụm từ “ thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần”.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo
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	Điều 45. Phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy
1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy.

2. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện việc thống nhất quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy.

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện và phối hợp với các cơ quan hữu quan trong phòng, chống ma túy.

4. Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy tại địa phương; chỉ đạo việc tuyên truyền, giáo dục, tổ chức phòng, chống ma túy tại địa phương; quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, việc cai nghiện ma túy và hòa nhập cộng đồng cho người đã cai nghiện ma túy.
	Cục Kỹ thuật nghiệp vụ BCA: 

Khoản 4: “Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy tại địa phương; chỉ đạo triển khai tuyên truyền, giáo dục, và tổ chức phòng, chống ma túy tại địa phương; … đã cai nghiện ma túy”.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo
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	Công an tỉnh Phú Yên: Khoản 4, Điều 45 Dự thảo quy định: “Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về phòng chống ma túy” và khoản 2 Điều 44 quy định: “Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống ma túy”. Cần quy định cụ thể, rõ ràng việc UBND cấp huyện, cấp xã được phép ban hành văn bản quy phạm pháp luật thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy tại địa phương không?
	Nghiên cứu
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	Công an TP Hà Nội: bổ sung Khoản 4: “Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy tại địa phương; chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục, tổ chức phòng, chống ma túy tại địa phương; tổ chức việc rà soát, thống kê, quản lý…”
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, việc thống kê đã quy định cụ thể trong điều luật

	278 
	
	UBND TP Hải Phòng: khoản 4 đề nghị bổ sung trách nhiệm “Ban hành Quy chế quản lý các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn”
	Tiếp thu
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	Điều 46. Trách nhiệm của Bộ Công an

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chủ trương, chính sách, kế hoạch phòng, chống tội phạm về ma túy; tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch phòng, chống ma túy của các bộ, ngành trình Chính phủ.

2. Chủ trì phối hợp với các cơ quan nhà nước hữu quan trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy; tổ chức tiếp nhận và xử lý thông tin về tội phạm ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

3. Ban hành và tổ chức thực hiện quy chế quản lý chất ma túy và tiền chất phục vụ đấu tranh chống tội phạm về ma túy.

4. Tổ chức lực lượng điều tra các tội phạm về ma túy, hướng dẫn các cơ quan khác tiến hành điều tra ban đầu các tội phạm này theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức công tác giám định chất ma túy và tiền chất.

6. Tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác điều tra, đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, giám định chất ma túy và tiền chất; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

7. Thực hiện thống kê nhà nước về phòng, chống ma túy; quản lý thông tin về các tội phạm về ma túy; giám sát, quản lý, theo dõi người sử dụng trái phép chất ma túy.

8. Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo việc lập hồ sơ và tổ chức đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, giữ gìn an ninh, trật tự tại các cơ sở cai nghiện, kiểm tra hoạt động cai nghiện ma túy tại cộng đồng và trong các cơ sở cai nghiện.

9. Thực hiện hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm về ma túy.

10. Bộ trưởng Bộ Công an cấp, thu hồi giấy phép quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất; cấp, thu hồi giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu chất ma túy sử dụng trong lĩnh vực đấu tranh chống tội phạm.
	Bộ Tư pháp: Khoản 8 dự thảo Luật quy định Bộ Công an có trách nhiệm: “Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo việc lập hồ sơ và tổ chức đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, giữ gìn an ninh, trật tự tại các cơ sở cai nghiện, kiểm tra hoạt động cai nghiện ma túy tại cộng đồng và trong các cơ sở cai nghiện”. Tuy nhiên, việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được thực hiện theo quy định tại Điều 103 Luật Xử lý vi phạm hành chính, Cơ quan Công an chỉ có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 103 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Công an cấp xã có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp thu thập các tài liệu và lập hồ sơ đề nghị quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. Khoản 1 Điều 110 Xử lý vi phạm hành chính quy định: “Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ quan đã gửi hồ sơ đề nghị có trách nhiệm tổ chức thi hành…”. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, cân nhắc chỉnh lý quy định tại khoản 8 Điều 46 dự thảo Luật cho phù hợp với quy định nêu trên của Luật XLVPHC.
	Nghiên cứu, tiếp thu
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	Cục Kỹ thuật nghiệp vụ BCA: 

- Khoản 1: Xây dựng và tổ chức thực hiện … chống ma túy của các bộ, ngành, địa phương trình Chính phủ.
- Khoản 6: Kiện toàn  tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ … liên quan đến ma túy.
- Khoản 10: Bộ trưởng BCA… sử dụng trong công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy.
	 Đề nghị giữ nguyên như dự thảo
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	Công an TP Hà Nội: 

- Bổ sung Khoản 7 “lập hồ sơ, quản lý người nghiện ma túy” để phù hợp với Điều 31.

- “Tổ chức chữa bệnh, lao động, học tập, học nghề tại các cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng cho người sử dụng trái phép chất ma túy”.

- Phối hợp với Bộ y tế trong công tác xác định tình trạng nghiện, để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.
	- Tiếp thu

- Đề nghị không bổ sung
- Nghiên cứu
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	Công an tỉnh Quảng Ninh: Khoản 7 bổ sung “…giám sát, quản lý, theo dõi người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy thuộc thẩm quyền quản lý”.
	Đề nghị không bổ sung
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	UBND tỉnh Lạng Sơn: đề nghị bổ sung vào Khoản 1 nhiệm vụ: căn cứ tình hình thực tiễn, chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất bổ sung sửa đổi các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm và tên nạn ma túy.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo
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	Công an tỉnh Hà Nam: Khoản 7 đề nghị thêm cụm từ “người nghiện ma túy” thành “…giám sát, quản lý, theo dõi người nghiện ma túy…”
	Nghiên cứu tiếp thu
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	Bộ Y tế: đề nghị bổ sung trách nhiệm của Bộ Công an phối hợp với Bộ Y tế trong việc xác định người nghiện ma túy vì xác định tình trạng nghiện diễn ra trong một thời gian dài. 
	Nghiên cứu
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	Điều 47. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống ma túy ở khu vực biên giới trên đất liền, trên biển, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.

2. Phối hợp với cơ quan hữu quan của nước khác để phát hiện, ngăn chặn các hành vi phạm pháp luật về ma túy, kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy tại địa bàn theo quy định của Khoản 1 Điều này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy của Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển.
	Bộ Quốc Phòng: chỉnh lý như sau:

“1. Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy ở khu vực biên giới đất liền, khu vực biên giới biển, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.

2. Phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; trưng cầu giám định chất ma túy, tiền chất và mẫu vật, mẫu phẩm sinh học cần thiết để phát hiện tội phạm.

3. Tiến hành điều tra các tội phạm về ma túy theo quy định của pháp luật; áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật để điều tra, phát hiện tội phạm về ma túy; tổ chức tiếp nhận và xử lý thông tin tội phạm về ma túy tại địa bàn được quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Hợp tác với lực lượng chức năng của các quốc gia có chung đường biên giới đấu tranh, ngăn chặn tội phạm về ma túy.

5. Áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ người tố giác, người làm chứng, người bị hại, người biết việc trong các vụ án về ma túy.

6. Phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền đề nghị cung cấp, khai thác thông tin, tài liệu quy định tại các điểm d, đ, khoản 1 Điều 13 Luật này để điều tra, phát hiện tội phạm về ma túy.

7. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy của Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển”.

Để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ đội Biên phòng trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, quy định của Luật Tổ chức cơ quan Điều tra hình sự năm 2015 và Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì có nhiều nội dung đã được quy định ở các điều luật khác. Nội dung điều này quy định trách nhiệm chung của Bộ Quốc phòng, vì vậy quy định như trong dự thảo là đầy đủ.
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	Cục Kỹ thuật nghiệp vụ BCA: 

Khoản 2: Phối hợp với cơ quan hữu quan của các nước để phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy ở địa bàn theo quy định tại Khoản 1 Điều này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
	Tiếp thu một phần để chỉnh lý cho phù hợp
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	UBND tỉnh Lào Cai: Khoản 3 bổ sung “Tổ chức bộ máy đào tạo, bồi dưỡng”.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo
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	Điều 48. Trách nhiệm của Bộ Tài chính

1. Chỉ đạo cơ quan Hải quan thực hiện hoạt động phòng, chống ma túy theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Chủ trì phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành, chính quyền địa phương xây dựng dự toán kinh phí phòng, chống ma túy trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.
	Bộ Tài Chính: Đề nghị sửa Khoản 2 “Bộ Tài Chính: chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí chi thường xuyên để thực hiện công tác phòng, chống ma túy theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành”.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo
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	Điều 49. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chủ trương, chính sách, kế hoạch tổ chức cai nghiện ma túy; chỉ đạo tổ chức cai nghiện ma túy và giải quyết các vấn đề xã hội do nghiện ma túy gây ra.

2. Tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy và giải quyết các vấn đề xã hội do nghiện ma túy gây ra.

3. Chủ trì phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan và chính quyền địa phương xây dựng, hướng dẫn hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy; dạy nghề, tạo việc làm, tư vấn, hỗ trợ, tạo điều kiện vật chất và tinh thần để giúp đỡ người đã cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện.

4. Thống kê, đánh giá tình hình cai nghiện ma túy và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện.

5. Hướng dẫn, chỉ đạo việc thành lập, giải thể cơ sở cai nghiện bắt buộc, cấp, thu hồi giấy phép hoạt động của các cơ sở khác về cai nghiện ma túy.

6. Thực hiện hợp tác quốc tế về cai nghiện ma túy và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện.
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:
1. Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chủ trương, chính sách, pháp luật về cai nghiện ma túy, hỗ trợ sau nghiện ma túy; chỉ đạo giải quyết các vấn đề xã hội do nghiện ma túy gây ra.

2. Tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy, hỗ trợ sau cai nghiện ma túy.

3. Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan và chính quyền địa phương xây dựng, hướng dẫn việc tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và cai nghiện tại cơ sở cai nghiện; xây dựng, hướng dẫn thực hiện hỗ trợ sau cai nghiện, phòng, chống tái nghiện ở cộng đồng.

4. Thực hiện thống kê về cai nghiện, hỗ trợ sau cai nghiện, phòng, chống tái nghiện theo quy định của pháp luật.

5. Hướng dẫn, chỉ đạo việc thành lập, giải thể và tổ chức hoạt động cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở hỗ trợ sau cai nghiện ma túy do cá nhân, tổ chức đầu tư, thành lập. 

6. Hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc giáo dục về phòng, chống ma túy trong hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

7. Thực hiện hợp tác quốc tế về cai nghiện ma túy, hỗ trợ sau cai nghiện và hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy.
	Tiếp thu có chỉnh lý

	291 
	
	Bộ Nội Vụ: Để phù hợp với điểm a khoản 2 mục III Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; vì vậy, tại khoản 2 đề nghị bỏ cụm từ “tổ chức bộ máy”.
	Tiếp thu
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	Điều 50. Trách nhiệm của Bộ Y tế

1. Ban hành danh mục, quy chế quản lý thuốc gây nghiện, tiền chất, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất sử dụng trong lĩnh vực y tế và tổ chức thực hiện quy chế đó; ban hành và chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện quy chế quản lý chất ma túy sử dụng trong lĩnh vực y tế, phân tích, kiểm nghiệm và nghiên cứu khoa học.

2. Quy định việc nghiên cứu thuốc và phương pháp cai nghiện ma túy; cấp, thu hồi giấy phép lưu hành thuốc, phương pháp cai nghiện ma túy; hướng dẫn, thủ tục xác định người nghiện ma túy; hỗ trợ về người, chuyên môn kỹ thuật y tế để cai nghiện ma túy.

3. Thực hiện hợp tác quốc tế về kiểm soát thuốc gây nghiện, tiền chất, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất sử dụng trong lĩnh vực y tế, phân tích, kiểm nghiệm và nghiên cứu khoa học.

4. Chỉ đạo các cơ sở y tế phối hợp xét nghiệm, xác định tình trạng nghiện ma túy và cai nghiện cho người nghiện ma túy ở xã, phường, thị trấn.

5. Bộ trưởng Bộ Y tế cấp, thu hồi giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu thuốc cai nghiện ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất , chất ma túy, tiền chất sử dụng trong lĩnh vực y tế, phân tích, kiểm nghiệm và nghiên cứu khoa học.
	UBND tỉnh Lạng Sơn: khoản 2 đề nghị bổ sung cụm từ “chủ trì phối hợp với các bộ, ban, ngành và” trước cụm từ  “hướng dẫn, thủ tục xác định người nghiện ma túy; hỗ trợ về người, chuyên môn kỹ thuật y tế để cai nghiện ma túy.”
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, đang nghiên cứu quy định cụ thể thẩm quyền xác định nghiện trong Luật, pháp điển hóa từ Nghị định của Chính phủ
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	Bộ Tư pháp: Khoản 4 Điều 3 dự thảo Luật quy định: “Tiền chất là các hóa chất cần thiết trong quá trình điều chế, sản xuất chất ma túy, được quy định trong danh mục do Chính phủ ban hành”. Tuy nhiên, khoản 1 Điều 50 dự thảo Luật lại quy định Bộ Y tế có trách nhiệm: “Ban hành danh mục, quy chế quản lý thuốc gây nghiện, tiền chất, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất...”. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, chỉnh sửa cho phù hợp để bảo đảm tính thống nhất của dự thảo Luật.
	Tiếp thu
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	Bộ Y tế: 

- Đề nghị bổ sung: Trình Chính phủ ban hành quy định về điều kiện kinh doanh, hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với các cơ sở kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc.

- Đề nghị sửa: Bộ trưởng Bộ Y tế cấp, thu hồi giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu thuốc cai nghiện ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, chất ma túy, tiền chất sử dụng trong lĩnh vực y tế theo quy định hiện hành.
- Đề nghị bổ sung “thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc” sau cụm từ “ thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần”.

- Đề nghị bổ sung: Quản lý, hướng dẫn tổ chức thực hiện hoạt động điều trị nghiện và can thiệp giảm tác hại trong phạm vi cả nước.

Ban hành các hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật trong chẩn đoán, can thiệp, cai nghiện, điều trị nghiện ma túy.
	Tiếp thu

- Tiếp thu
- Tiếp thu
- Nghiên cứu
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	Điều 51. Trách nhiệm của Bộ Công thương

Phương án 1: 

1. Theo dõi, hướng dẫn, đề xuất Chính phủ ban hành danh mục, quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp và tổ chức thực hiện quy chế đó;

2. Thực hiện hợp tác quốc tế về kiểm soát tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp.

3. Bộ trưởng Bộ Công Thương cấp, thu hồi giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu tiền chất sử dụng trong các lĩnh vực sản xuất, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 53 của Luật này.

Phương án 2: Bỏ khoản 1

1. Thực hiện hợp tác quốc tế về kiểm soát tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp.

2. Bộ trưởng Bộ Công Thương cấp, thu hồi giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu tiền chất sử dụng trong các lĩnh vực sản xuất, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 53 của Luật này.
	Chọn phương án 1: 
- Bộ Công thương, Bộ Tư pháp, Cục Cảnh sát hình sự, Cục CS Giao thông - BCA; Cục Điều tra Hình sự - Bộ Quốc Phòng; UBND tỉnh Lạng Sơn, Tiền Giang, TP Hồ Chí Minh, Lào Cai, Bạc Liêu, UBND tỉnh và Công an tỉnh Điện Biên, Thừa Thiên Huế; CAT Ninh Bình, Tuyên Quang, Hà Nam, Hải Dương, Bắc Giang, Bình Dương, Vĩnh Long, Tiền Giang, Hà Tĩnh, Sơn La, Phú Yên, Quảng Ngãi, Bạc Liêu, Hà Nội, Bộ Quốc phòng, VKSND tối cao, Bộ Nội vụ.

- Công an tỉnh Hưng Yên: Đề nghị chỉnh sửa khoản 1 như sau “Theo dõi tham mưu, đề xuất Chính phủ ban hành danh mục, quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp và tổ chức thực hiện quy chế đó”; tại khoản 3 đề nghị bỏ “trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 53 của Luật này” do điều 53 không có khoản 2.

- UBND tỉnh và Công an tỉnh Hà Giang: đề nghị sửa khoản 3 thành “… trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 50 của Luật này”.

- Công an tỉnh Vĩnh Phúc: chọn phương án 1 phù hợp thống nhất như quy định trách nhiệm đối với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đề nghị sửa khoản 1 “ban hành danh mục, quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp và tổ chức thực hiện quy chế đó”. Khoản 2 xem lại vì điều 53 không có khoản 2. 
- Công an tỉnh Quảng nam: Khoản 3 đề nghị bỏ cụm từ “Khoản 2 Điều 53 và thay thế bằng Khoản 2 Điều 50”.
- Công an tỉnh Nghệ An: đề nghị phương án khác sửa đổi quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 41 Luật Phòng, chống ma túy như sau: “Bộ Công thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan xem xét, trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung và công bố danh mục tiền chất công nghiệp;

+ Quy định điểm b, khoản 1 và khoản 2 Điều 41 Luật Phòng, chống ma túy thành khoản 2 và khoản 3 Điều 51 như trong Dự thảo luật”.

- Bộ Tư pháp: Theo quy định tại khoản 8 Điều 2 Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương thì Bộ Công Thương có nhiệm vụ: “Quản lý nhà nước về hóa chất, tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp, tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp theo quy định của pháp luật; hóa chất thuộc Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học; hóa chất sử dụng trong các sản phẩm công nghiệp tiêu dùng. Do đó, Bộ Tư pháp cho rằng, Điều 51 dự thảo Luật quy định theo phương án 1 là phù hợp. 
- Bộ Công thương: đề nghị chỉnh sửa như sau:
1. Theo dõi, hướng dẫn, đề xuất Chính phủ ban hành danh mục, các quy định quản lý, kiểm soát tiền chất, hỗn hợp chất chứa tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp và tổ chức thực hiện quy định đó.
2. Thực hiện hợp tác quốc tế về kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp.

3. Bộ trưởng Bộ Công Thương cấp, thu hồi giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu tiền chất trong các lĩnh vực sản xuất, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 50 của Luật này và các hỗn hợp chất có chứa tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp.

	- Tiếp thu

- Tiếp thu một phần
- Tiếp thu

- Nghiên cứu
- Tiếp thu

- Nghiên cứu
- Tiếp thu

- Nghiên cứu
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	Chọn phương án 2: 
- UBND tỉnh và Công an tỉnh Kom Tum, nhưng cần xem xét lại cụm từ “trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 53 của Luật này” vì điều 53 của luật này không thấy có khoản 2. 

- UBND tỉnh và Công an tỉnh Cà Mau: đề nghị bỏ “khoản 2 Điều 53 của Luật này” thay bằng cụm từ “khoản 5 Điều 50 và khoản 5 Điều 55 của Luật này”.

- Công an tỉnh Quảng Ninh: xem xét điều 53 chưa có khoản 2.

- Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an; CAT Gia Lai; Văn Phòng Cơ quan CSĐT;

- Công an TP Cần Thơ, Đồng Tháp, Trà Vinh, Kom Tum, Bộ Tài Chính.
	- Tiếp thu
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	Điều 52. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục phòng, chống ma túy; xây dựng, tổ chức thực hiện các dự án giáo dục phòng, chống ma túy trong nhà trường, các cơ sở giáo dục khác.
	Công an tỉnh Hưng Yên: đề nghị quy định trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan lồng ghép nội dung tuyên truyền về phòng, chống ma túy vào các hoạt động giáo dục và đào tạo trong nhà trường đối với học sinh, sinh viên vì đây là những người dễ bị lôi kéo vào việc sử dụng trái phép chất ma túy.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, quy định trong dự thảo đã đầy đủ các nội dung phòng, chống ma túy trong trường học.
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	Điều 53. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông

Chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan, Đài truyền hình, Đài tiếng nói Việt Nam; chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống ma túy.
	Bộ Thông tin và Truyền thông:

- Do Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam cũng là cơ quan báo chí, đề nghị bổ sung cụm từ “cơ quan” và sửa đổi như sau:

“Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan, Đài truyền hình, Đài tiếng nói Việt Nam; chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện nhiệm

vụ tuyên truyền phòng, chống ma túy.”

- Trong trường hợp cần thiết, có thể bố cục riêng 01 Điều về trách nhiệm của Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.
	- Tiếp thu

- Nghiên cứu
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	Điều 54. Trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan lồng ghép nội dung tuyên truyền về phòng, chống ma túy vào các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; chỉ đạo, trực tiếp tổ chức quản lý, kiểm tra, kiểm soát, hướng dẫn các hoạt động văn hóa, dịch vụ, thể thao và du lịch không để sơ hở làm phát sinh tệ nạn ma túy.
	Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch đề nghị nghiên cứu bổ sung thêm nội dung “tăng cương chỉ đạo, hướng dẫn, phát huy hiệu quả phòng trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa góp phần bài trừ tệ nạn ma túy”
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, quy định như trong dự thảo đã đầy đủ nội dung và phù hợp
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	Công an tỉnh Phú Yên: Đề nghị bổ sung cụm từ “Tội phạm” vào trước cụm từ “tệ nạn ma túy” nhằm nâng cao trách nhiệm, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát, hướng dẫn các hoạt động văn hóa, dịch vụ, thể thao và du lịch không để sơ hở làm phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy.
	Nghiên cứu 
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	Điều 55. Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc và các cơ quan, tổ chức hữu quan khác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức xóa bỏ cây có chứa chất ma túy.

2. Thực hiện chương trình trợ giúp chuyển hướng sản xuất có hiệu quả, ổn định đời sống của nhân dân. 

3. Ban hành danh mục, quy chế quản lý thuốc thú y chứa chất ma túy, tiền chất và tổ chức thực hiện quy chế đó.

4. Thực hiện hợp tác quốc tế về kiểm soát tiền chất phục vụ trong lĩnh vực nông nghiệp.

5. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp, thu hồi giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất.
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	Điều 56. Kiểm tra, thanh tra trong quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy

Các cơ quan quy định tại các điều từ Điều 45 đến Điều 55 của Luật này, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:

1. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về quản lý các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh chống tệ nạn ma túy; cai nghiện ma túy; nghiên cứu khoa học, huấn luyện nghiệp vụ phòng, chống ma túy.

2. Xử lý các vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật và yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố, điều tra các hành vi có dấu hiệu của tội phạm về ma túy.
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	Điều 57. Kinh phí đảm bảo cho công tác phòng, chống ma túy

Kinh phí cho công tác phòng, chống ma túy do ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
	Công an tỉnh Bình Dương: bổ sung nguồn kinh phí từ tiền, tài sản tịch thu được trong các vụ án về ma túy.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo
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	Bộ Tài Chính: trường hợp có nội dung chi đầu tư cho công tác phòng, chống ma túy thuộc nguồn vốn đầu tư công, đề nghị bổ sung quy định  trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc bố trí vốn đầu tư công của ngân sách trung ương cho công tác phòng, chống ma túy, theo đó đề nghị sửa như sau “Kinh phí cho công tác phòng, chống ma túy do ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật đầu tư công và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.”
	Tiếp thu
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	Điều 58. Chính sách hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy

Nhà nước Việt Nam thực hiện chính sách hợp tác quốc tế đa phương và song phương trong lĩnh vực phòng, chống ma túy trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền quốc gia với các nước; khuyến khích các tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài hợp tác với các cơ quan, tổ chức của Việt Nam hỗ trợ lẫn nhau về cơ sở vật chất, tăng cường năng lực pháp luật, thông tin, công nghệ và đào tạo cho hoạt động phòng, chống ma túy.
	Học viện an ninh: đề nghị bổ sung nội dung hỗ trợ hợp tác trên lĩnh vực y tế “…các tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài hợp tác với các cơ quan, tổ chức của Việt Nam hỗ trợ lẫn nhau về cơ sở vật chất, tăng cường năng lực pháp luật, thông tin, công nghệ, đào tạo và y tế cho hoạt động phòng, chống ma túy”
	Tiếp thu
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	Điều 59. Cơ sở pháp lý trong hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy

Trên cơ sở các quy định của Luật này và các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia, các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thực hiện các chương trình hợp tác về phòng, chống ma túy với các cơ quan hữu quan của các nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài.
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	Điều 60. Hợp tác quốc tế giải quyết các vụ việc cụ thể về ma túy

Việc phối hợp giữa các cơ quan hữu quan của Việt Nam với nước có liên quan để giải quyết vụ việc cụ thể về ma túy phải tuân theo các quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước có liên quan đã ký kết hoặc tham gia, hoặc theo thỏa thuận trực tiếp giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ nước có liên quan.
	
	

	308 
	Điều 61. Tương trợ tư pháp trong phòng, chống ma túy

1. Nhà nước Việt Nam dành ưu tiên cho nước ký kết điều ước quốc tế song phương với Việt Nam sự tương trợ tư pháp trong điều tra, truy tố, xét xử các tội phạm về ma túy.

2. Nhà nước Việt Nam có thể từ chối tương trợ tư pháp trong các trường hợp sau:

a) Yêu cầu tương trợ tư pháp không phù hợp với các điều ước quốc tế về phòng, chống ma túy mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia và pháp luật Việt Nam;

b) Việc thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp gây tổn hại đến chủ quyền, an ninh quốc gia hoặc lợi ích quan trọng khác của Việt Nam.
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	Điều 62. Thỏa thuận giữa các cơ quan tư pháp

Trong trường hợp Việt Nam và nước có liên quan không cùng tham gia điều ước quốc tế đa phương hoặc chưa ký với nhau điều ước quốc tế song phương thì các cơ quan tư pháp của Việt Nam trong khuôn khổ pháp luật và thực tiễn của mình, được thỏa thuận trực tiếp với cơ quan tư pháp của nước có liên quan trong việc điều tra, truy tố, xét xử tội phạm về ma túy.
	- Cục Đối ngoại, Bộ Công an: Cân nhắc có nên quy định Điều này hay không vì nội dung này đã có trong Luật Tương trợ tư pháp năm 2007. Quy định như dự thảo không đầy đủ, thiếu chính xác và không thực sự cần thiết.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo
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	Điều 63. Chuyển giao hàng hóa có kiểm soát

Nhà nước Việt Nam thực hiện yêu cầu chuyển giao hàng hóa có kiểm soát trên cơ sở điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia để phát hiện và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội về ma túy. Quyết định sử dụng biện pháp này được tiến hành theo thỏa thuận giữa các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và của nước có liên quan.
	Công an tỉnh Bình Dương: xem xét quy định cho phép lực lượng phòng, chống ma túy Việt Nam được áp dụng biện pháp chuyển giao hàng hóa có kiểm soát được đấu tranh chống tội phạm ma túy trên toàn lãnh thổ VN.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo

	311 
	
	UBND TP Hồ Chí Minh: đề nghị cần có điều luật quy định về chuyển giao hàng hóa có kiểm soát trên lãnh thổ Việt Nam để các lực lượng đấu tranh chuyên trách thực hiện trong quá trình điều tra, khám phá các vụ vận chuyển, mua bán ma túy xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo

	312 
	Điều 64. Khen thưởng trong công tác phòng, chống ma túy
Cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có thành tích trong đấu tranh phòng, chống ma tuý, cai nghiện ma túy thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật.
	Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch đề nghị bỏ chương VII về khen thưởng và xử lý vi phạm.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo

	313 
	
	Bộ Quốc phòng: Bỏ nội dung quy định về khen thưởng; rà soát nội dung quy định về xử lý vi phạm để thống nhất với quy định của pháp luật có liên quan. 
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo

	314 
	
	Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: Đề nghị cân nhắc bỏ Chương này để bảo đảm phù hợp quy định tại khoản

2 Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 về ngôn ngữ, kỹ thuật văn bản quy phạm pháp luật vì nội dung các quy định tại Điều 64 và Điều 65 Chương VIII dự thảo Luật trùng lặp quy định của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 và Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2017.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo

	315 
	
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: “Cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có thành tích trong đấu tranh phòng, chống ma tuý, cai nghiện ma túy, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật".
	Tiếp thu
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	Điều 65. Xử lý vi phạm trong công tác phòng, chống ma túy
1. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống ma tuý phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật; việc xử lý phải kiên quyết, công khai và thông báo cho cơ quan, tổ chức, chính quyền cơ sở nơi người vi phạm làm việc hoặc cư trú.

2. Người nào sử dụng tài sản, phương tiện của mình để chứa chấp hoặc tạo điều kiện cho các hoạt động trái phép về ma tuý; không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về phòng, chống ma tuý; cản trở, chống đối, xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của người tố giác, người làm chứng, người bị hại, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm các quy định của Luật này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

3. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm các quy định của Luật này trong khi thi hành nhiệm vụ về phòng, chống ma tuý thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

4. Người đứng đầu chính quyền các cấp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về tình hình ma túy tại địa phương, cơ quan, đơn vị được giao phụ trách.
	UBND tỉnh Lào Cai: 

- Khoản 2 bổ sung “…nhân phẩm của người tố giác, người làm chứng, người chứng kiến, người phiên dịch, người bị hại và người thân của họ, hoặc…”

- Đề nghị bổ sung chế tài xử lý đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức khi phát hiện mà che giấu, không cung cấp thông tin về người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy cho cơ quan chức năng có thẩm quyền.
	- Đề nghị giữ nguyên như dự thảo
- Nghiên cứu



	317 
	Điều 66. Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động phòng, chống ma túy
Việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các vi phạm pháp luật về phòng, chống ma tuý được thực hiện theo quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo.
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	Điều 67. Hiệu lực thi hành

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày ..... tháng ...... năm ........

Những văn bản hướng dẫn Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi,bổ sung năm 2008) có nội dung không trái với Luật này tiếp tục có hiệu lực cho đến khi có văn bản thay thế. Nội dung của văn bản hướng dẫn Luật phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008) trái với Luật này thì hết hiệu lực. 
	Công an tỉnh Vĩnh Phúc: đề nghị sửa cấu trúc và bổ sung để quy định nội dung Điều này thành 3 khoản gồm: 

- Khoản 1 quy định về hiệu lực thi hành của Luật này; 

- Khoản 2 (bổ sung) quy định về việc hết hiệu lực của Luật Phòng chống ma túy số 23/2000/QH10 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy, số 16/2008/QH12.

- Khoản 3 quy định về chuyển tiếp những văn bản hướng dẫn Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008)
	Tiếp thu
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	Bộ Quốc phòng: đề nghị quy định về việc hết hiệu lực của Luật phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008).
	Tiếp thu

	320 
	
	Bộ Nội Vụ: đề nghị rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi bổ sung 2008) hết hiệu lực để quy định cho phù hợp với khoản 2 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.
	Tiếp thu

	321 
	
	UBND tỉnh Lào Cai: 

- Dự thảo Luật Phòng, chống ma túy được ban hành để thay thế Luật Phòng, chống ma túy số 23/2000/QH 10 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy số 16/2008/QH12. Do đó đề nghị nghiên cứu bổ sung, quy định rõ về tình trạng pháp lý của Luật Phòng, chống ma túy số số 23/2000/QH 10 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy số 16/2008/QH12 khi Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) có hiệu lực thi hành, đảm bảo tránh chồng chéo trong hệ thống pháp luật hiện hành.

- Quy định “những văn bản hướng dẫn Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi bổ sung 2008) có nội dung không trái với Luật này tiếp tục có hiệu lực cho đến khi có văn bản thay thế. Nội dung văn bản hướng dẫn Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi bổ sung 2008) trái với luật này thì hết hiệu lực” còn chung chung dẫn đến khó khăn cho quá trình triển khai áp dụng. đề nghị rà soát các văn bản hướng dẫn Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy 2008 có nội dung không còn phù hợ với Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) để quy định về hiệu lực thi hành cho phù hợp hoặc có quy định giao cho các Bộ, ngành, địa phương thực hiện rà soát, xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với các văn bản có nội dung không còn phù hợp đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật hiện hành về Phòng, chống ma túy.
	Tiếp thu

	322 
	
	UBND TP Hải Phòng: Theo quy định tại khoản 1 điều 12 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 thì: “Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản khác phải xác định rõ tên văn bản, phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm của văn bản bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành”. Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, liệt kê đầy đủ các quy định, văn bản bị thay thế sau khi luật này có hiệu lực thi hành; không quy định “Những văn bản hướng dẫn Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi,bổ sung năm 2008) có nội dung không trái với Luật này tiếp tục có hiệu lực cho đến khi có văn bản thay thế. Nội dung sửa của văn bản hướng dẫn Luật phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008) trái với Luật này thì hết hiệu lực.”
	Tiếp thu

	323 
	Điều 68. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật này./.
	Công an tỉnh Vĩnh Phúc: đề nghị sửa thành “Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này” cho phù hợp, đầy đủ.
	Nghiên cứu

	70
	Các nội dung khác
	Cục Kỹ thuật nghiệp vụ BCA: 

- Chương II quy định về trách nhiệm PCMT, nhưng Điều 14 chương này quy định về xử lý tài sản, phương tiện bị tịch thu trong các vụ vi phạm pháp luật là chưa phù hợp. đề nghị nghiên cứu chuyển sang Chương I hoặc chương VII cho phù hợp.

- Đề nghị nghiên cứu bổ sung nội dung quy định về theo dõi, quản lý người không có quốc tịch sử dụng trái phép chất ma túy, chính sách của nhà nước đối với người không có quốc tịch nghiện ma túy.
	Nghiên cứu

	
	
	Bộ Tư pháp: 
          - Đề nghị rà soát thêm các quy định tại dự thảo Luật để bảo đảm ngôn ngữ, kỹ thuật trình bày bảo đảm phù hợp với quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể: 

- Một số quy định còn chung chung, chưa bảo đảm tính rõ ràng của văn bản, ví dụ như: quy định: “Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống ma túy” (Điều 2); quy định “cơ quan hữu quan” nêu tại khoản 7 Điều 47 dự thảo Luật, “các quy định khác của pháp luật có liên quan” (khoản 1 Điều 48), “cơ quan, tổ chức hữu quan”, “các cơ sở khác” (khoản 3 Điều 49).

Đề nghị quy định cụ thể hơn một số quy định tại dự thảo Luật, như: quy định “các cơ quan hữu quan khác” và “các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật” (khoản 3 Điều 13); quy định:“đóng gói, niêm phong theo quy định của cơ quan có thẩm quyền” (khoản 1 Điều 16); nội dung theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (Điều 19) là các cơ quan và biện pháp, hình thức nào, được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật nào; quy định“số lượng hạn chế” (khoản 1 Điều 22), “kém chất lượng” (Điều 24) thì mức độ, số lượng là bao nhiêu được coi là hạn chế hoặc kém chất lượng để bảo đảm tính cụ thể, rõ ràng, tránh tình trạng áp dụng tùy tiện, không thống nhất trên thực tế; “các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật” (khoản 4 Điều 38) là các biện pháp cưỡng chế gì, được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật nào. 

- Khoản 3 Điều 12 dự thảo Luật quy định về trách nhiệm của cơ quan Công an, Hải quan, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Viện kiểm sát, Tòa án và chính quyền các cấp chưa phù hợp với tên gọi và nội dung của Điều này là “chính sách đối với người tham gia phòng, chống ma túy”. Theo đó, đề nghị cân nhắc đưa nội dung này vào từng điều quy định về trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan cho phù hợp. 

- Đề nghị cân nhắc bổ sung cụm từ “người quản lý hợp pháp” vào sau cụm từ “chủ sở hữu”, bổ sung cụm từ “hoặc sử dụng trái phép và không có lỗi trong việc để người khác sử dụng vào vi phạm pháp luật” vào sau cụm từ “bị chiếm đoạt” tại điểm a khoản 1 Điều 23 dự thảo Luật để bảo đảm tính đầy đủ, chính xác.
- Khoản 2 Điều 13 dự thảo Luật quy định: “Cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thực hiện quy định tại điểm d điểm đ và điểm e khoản 1 Điều này theo yêu cầu của cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy” không phù hợp với tên gọi và nội dung của Điều 13 dự thảo Luật: “Trách nhiệm, quyền hạn của các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy”; do đó, đề nghị nghiên cứu, cân nhắc đưa nội dung này vào từng điều Điều 7, 8, 9, 10, 11 quy định về trách nhiệm cho phù hợp.
	Nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc

	
	
	Bộ Ngoại giao: 

- Đề nghị đưa chương VII lên trước chương VI để đảm bảo bố cục hợp lý, do theo quy định tại Điều 45, hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy cũng là một nội dung thuộc quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy, đồng thời Chương VI cũng có các quy định cụ thể về trách nhiệm của cơ quan trong công tác này.

- Tại Chương VI đề nghị bổ sung điều khoản quy định về trách nhiệm của Bộ Ngoại giao: “phối hợp thực hiện hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy; chỉ đạo cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tuyên truyền về phòng, chống ma túy đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường nắm tình hình tội phạm ma túy có liên quan đến Việt Nam”.

- Để góp phần hoàn thiện hồ sơ xây dựng luật, đề nghị bổ sung các tài liệu theo quy định tại Điều 59 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, đặc biệt là Báo cáo lồng gép về vấn đề bình đẳng giới và báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến các Bộ, ngành
	Nghiên cứu

	
	
	CAT Ninh Thuận: đề nghị tiếp tục quy định biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và quản lý sau cai tại cơ sở cai nghiện, tại nơi cư trú
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo

	
	
	UBND TP Hồ Chí Minh: Đề nghị bổ sung điều Luật quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy.
	

	
	
	CAT Thừa Thiên Huế: đề nghị thực hiện thể thức, kỹ thuật trình bày theo quy định Nghị quyết số 351/2017/UBTVQH14 ngày 14/3/2017 quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.
	Nghiên cứu

	
	
	Bộ Công thương: đề nghị bổ sung sửa đổi cho thống nhất với quy định của Luật Đầu tư 2014, cụ thể: 

Theo quy định tại Phụ lục 4 của Luật Đầu tư 2014, kinh doanh tiền chất công nghiệp  thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Khoản 2 và Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư quy định như sau:

“2. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục 4 của Luật này.

3. Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề quy định tại khoản 2 Điều này được quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà Cộng hòa XHCNVN là thành viên. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về đầu tư, kinh doanh.”

Trên cơ sở quy định của Luật Đầu tư 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất, trong đó có quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh tiền chất công nghiệp; hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp. Khoản 5 Điều 3 Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định tiền chất công nghiệp được quy định trong danh mục do Chính phủ ban hành. Ngày 15/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 73/2018/NĐ-CP quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.
	Nghiên cứu

	
	
	Công an TP Hà Nội:

- Cần quy định trong Luật riêng một Chương về công tác quản lý người nghiện ma túy.

Tiêu chí xác định người nghiện ma túy:

+ Được cơ quan y tế có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện (có phiếu trả lời kết quả về việc xác định tình trạng nghiện của người có thẩm quyền).

+ Người đang tham gia điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuôc thay thế theo quy định của Chính phủ.

+ Người đã hoặc đang tham gia một trong các hình thức cai nghiện nay có tài liệu chứng minh việc tái sử dụng trái phép chất ma túy.

+ Người đã một lần bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đã bị lập biên bản vi phạm hành chính đối với lần vi phạm thứ 2.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, vì việc xác định tình trạng nghiện phải do người có thẩm quyền xác định theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế

	
	
	- Công an tỉnh Nghệ An: 

+ Đối với các trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy không chấp hành các quy định về nghĩa vụ của họ như: không hợp tác với cơ quan Công an, không khai báo về tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy, trong thời gian quản lý, theo dõi, tiếp tục có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, bỏ đi nơi khác sinh sống mà không khai báo… thì trong dự thảo Luật chưa quy định việc áp dụng các biện pháp quản lý nghiêm khắc hơn

+ Đề nghị quy định về việc thành lập các trung tâm điều trị người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy ngoài công lập, nhằm thu hút các nguồn lực ngoài xã hội vào công tác cai nghiện, điều trị người nghiện, người sử dụng ma túy. 
	- Nghiên cứu đề xuất quy định trong Luật Xử lý vi phạm hành chính

- Nghiên cứu


Trên đây là Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý hồ sơ dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) của Bộ Công an./.

BỘ CÔNG AN









